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 CỞ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG CHƢƠNG 1 

DOANH NGHIỆP 

 Tổng quan về tài sản ngắn h n trong doanh nghiệp 1.1.

 Khái niệm về tài sản          1.1.1.

Trong các doanh nghiệp, toàn bộ tài sản đƣợc chia thành hai bộ phận: tài sản 

ngắn hạn (TSNH) và tài sản dài hạn  TS H). So với TSDH, TSNH quay vòng nhanh 

hơn nhiều, cho nên việc quản lý tài sản ngắn hạn có ảnh hƣởng quyết định đến khả 

năng tạo doanh thu và sinh lợi của công ty. 

TSNH là các vật chất dự trữ để chuẩn bị cho sản xuất đƣợc liên tục,  nguyên vật 

liệu n m dự trữ ở kho của doanh nghiệp và một phần khác là các vật tƣ đ ng trong qu  

trình chế biến (sản phẩm đ ng chế tạo, bán thành phẩm tự chế).
1
  

TSNH phần lớn đóng v i trò là đối tƣợng l o động, tức là các vật bị t c động 

trong quá trình chế biến, bởi l o động củ  con ngƣời h   m   móc   o đó, TSNH 

phản ánh các dạng nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, phụ liệu… Đặc biệt có một số 

công cụ l o động nhỏ, dụng cụ c ng đƣợc coi là tài sản ngắn hạn mặc dù về bản chất 

chúng là TSDH.  

Để hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đƣợc tiến hành và đạt hiệu 

quả, ngoài tài sản dài hạn thì các tài sản ngắn hạn là một phần không thể thiếu để quá 

trình sản xuất,  inh do nh đƣợc diễn ra một c ch thƣờng xuyên và liên tục. 

Quy mô tài sản ngắn hạn của một doanh nghiệp tăng giảm theo chu kì kinh doanh 

và  u hƣớng mùa vụ  Vào gi i đoạn tăng trƣởng của chu kì kinh doanh, doanh nghiệp 

thƣờng đạt mức tài sản ngắn hạn tối đ   

Quản lý sử dụng hợp lý các loại tài sản ngắn hạn có ảnh hƣởng rất quan trọng đối 

việc hoàn thành nhiệm vụ chung của doanh nghiệp. Mặc dù hầu hết các vụ phá sản 

trong kinh doanh là hệ quả của nhiều yếu tố, chứ không phải chỉ do quản trị tài sản 

ngắn hạn tồi  Nhƣng c ng có thể thấy r ng sự bất lực của một số công ty trong việc 

hoạch định và kiểm soát một cách chặt chẽ các loại tài sản ngắn hạn và các khoản nợ 

ngắn hạn hầu nhƣ là một nguyên nhân dẫn đến thất bại cuối cùng của họ. 

 Đặc điểm của tài sản          1.1.2.

TSNH là một phần không thể thiếu và đƣợc luân chuyển thƣờng xuyên trong quá 

trình sản xuất kinh doanh, góp phần duy trì hoạt động sản xuất  inh do nh đƣợc liên 

tục, không bị gi n đoạn. Chính vì vậy TSNH có những đặc điểm nhƣ s u: 

                                              
1
 Giáo trình quản trị doanh nghiệp 

 ƣơng Hữu Hạnh – NXB Thống Kê - 2009 
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Về tính thanh khoản: TSNH là loại tài sản ngắn hạn vì vậ  nó đ p ứng kịp thời 

đƣợc khả năng th nh to n  hi do nh nghiệp cần. 

Về  ư các    a   ia: TSNH tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp với tƣ c ch là đối tƣợng l o động hoặc tƣ liệu l o động. 

Về thời gian sử dụng: TSNH có thời gian sử dụng ngắn thƣờng hết một chu kỳ 

sản xuất kinh doanh hoặc dƣới một năm  

Về lợi nhuận: khi đầu tƣ cho TSNH, lợi nhuận doanh nghiệp mang về là lợi 

nhuận gián tiếp. Doanh nghiệp đầu tƣ cho ngu ên nhiên vật liệu để tạo ra thành phẩm 

thu về lợi nhuận thông qua hoạt động cung ứng hàng hóa. 

Về tính chuyể  đổi: TSNH dễ dàng chuyển hóa từ dạng vật chất sang tiền tệ mà 

không phải chịu chi phí lớn  Tu  nhiên, điều nà  gâ   hó  hăn cho bộ phận quản lý, 

chống thất thoát. 

 Phân lo i tài sản          1.1.3.

Có rất nhiều tiêu ch  để phân loại TSNH, nhƣng do nh nghiệp cần phải phân loại 

tài sản ngắn hạn của mình theo tiêu chí hợp lý.  

Phân lo i TSNH theo lĩnh vực tham gia luân chuyển: Theo tiêu chí này thì 

TSNH đƣợc chia thành ba loại: 

- TSNH sản xuất: bao gồm các tài sản dự trữ cho quá trình sản xuất nhƣ ngu ên 

liệu, nhiên liệu, vật liệu… và tài sản trong sản xuất nhƣ sản phẩm dở dang, bán  

thành phẩm… 

- TSNH lƣu th ng: là toàn các tài sản dự trữ trong qu  trình lƣu th ng của doanh 

nghiệp bao gồm: thành phẩm, hàng gửi bán và các tài sản trong qu  trình lƣu th ng 

nhƣ c c  hoản phải thu, vốn b ng tiền. 

- TSNH tài chính: là những khoản đầu tƣ tài ch nh ngắn hạn với mục đ ch sinh 

lời, bao gồm: đầu tƣ chứng khoán ngắn hạn, đầu tƣ liên do nh… 

Với cách phân chia này, giúp doanh nghiệp   c định tỷ trọng TSNH trong từng 

 hâu   o đó, nhà quản trị sẽ điều chỉnh kịp thời khi thấy những dấu hiệu bất  n trong 

việc phân b  TSNH ở c c  hâu  Đặc biệt tại  hâu lƣu th ng  hi tỷ trọng TSNH trong 

 hâu nà  tăng lên có nghĩ  là do nh nghiệp đ ng bị ứ đọng vốn. 

Phân lo i TSNH theo tính thanh khoản 

Đâ  là c ch phân loại dựa trên khả năng hu  động cho việc thanh toán. Theo 

cách phân loại này thì tài sản ngắn hạn bao gồm: tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền, 

đầu tƣ tài ch nh ngắn hạn, các khoản phải thu, các khoản ứng trƣớc, hàng tồn kho và 

các tài sản ngắn hạn khác. 
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- Tiền: bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đ ng chu ển và các 

khoản tƣơng đƣơng tiền nhƣ vàng, đ  quý… Đâ  là tài sản có tính thanh khoản cao 

nhất trong doanh nghiệp, chính vì vậy doanh nghiệp cần duy trì một cách hợp lý, 

không quá nhỏ để đảm bảo khả năng th nh to n nhƣng c ng  h ng qu  lớn dẫn đến 

lãng phí, ứ đọng vốn của doanh nghiệp. 

- Các khoản đầu tƣ tài ch nh ngắn hạn: bao gồm các chứng khoán ngắn hạn, các 

khoản đầu tƣ ngắn hạn khác, các khoản dự phòng đầu tƣ ngắn hạn… Đâ  là  hoản vừa 

có tính thanh khoản cao, vừa có khả năng sinh lời. Khi có nhu cầu thanh toán mà tiền 

 h ng đ p ứng đủ thì doanh nghiệp sẽ bán các chứng khoán này. 

- Các khoản phải thu (tín dụng thƣơng mại): bao gồm các khoản phải thu khách 

hàng… là một loại tài sản rất quan trọng đối với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh 

nghiệp thƣơng mại. Muốn mở rộng mạng lƣới tiêu thụ và tạo dựng mối liên hệ lâu dài, 

doanh nghiệp bán chịu cho khách hàng, chính vì vậ  đã ph t sinh r  c c  hoản tín 

dụng thƣơng mại. Tín dụng thƣơng mại có thể giúp doanh nghiệp nâng cao doanh số, 

từ đó tăng do nh thu, nhƣng c ng có thể đẩy doanh nghiệp vào tình trạng  hó  hăn  hi 

doanh nghiệp không thể hoặc khó thu hồi nợ từ khách hàng. 

- Các khoản ứng trƣớc: bao gồm các khoản tiền mà doanh nghiệp đã trả trƣớc 

cho ngƣời bán, nhà cung cấp hoặc cho c c đối tƣợng  h c  Ngoài r , c ng có c c 

khoản tạm ứng cho công nhân viên trong doanh nghiệp. 

- Hàng tồn  ho: “hàng tồn  ho” trong  h i niệm nà   h ng có nghĩ  là hàng hó  

bị ứ đọng,  h ng b n đƣợc mà nó bao gồm toàn bộ hàng hóa vật liệu, nguyên liệu 

đ ng tồn tại ở các kho, quầy hàng hoặc trong  ƣởng. Trên thực tế, hàng tồn kho bao 

gồm hàng trăm loại khác nhau, tuy nhiên, có thể phân thành các nhóm chính sau: 

nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, vật liệu b  trợ, nhiên liệu,… 

- Các doanh nghiệp khác nhau thì các khoản mục này có giá trị và tỷ trọng khác 

nhau trong t ng tài sản lƣu động. Tuy nhiên, doanh nghiệp nào c ng cần phải có một 

chế độ quản lý khoa học và hợp lý để vừ  đảm bảo hoạt động kinh doanh thông suốt, 

vừa giảm đƣợc những chi phí không cần thiết. 

- Tài sản ngắn hạn khác: bao gồm các khoản tạm ứng, chi phí chờ kết chuyển… 

- Tuy nhiên, trên thực tế, không phải doanh nghiệp nào c ng có đủ các khoản 

mục trên trong bảng cân đối kế to n  Thƣờng thì trong doanh nghiệp chỉ có các khoản 

ch nh nhƣ: tiền, khoản phải thu, hàng tồn kho và tài sản ngắn hạn khác. 

 Vai trò của tài sản          1.1.4.

Để tiến hành sản xuất, ngoài TSDH nhƣ m   móc, thiết bị, nhà  ƣởng... doanh 

nghiệp phải bỏ ra một lƣợng tiền nhất định để mua sắm hàng hóa, nguyên vật liệu... 
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phục vụ cho quá trình sản xuất  Nhƣ vậy tài sản ngắn hạn là điều kiện đầu tiên để 

doanh nghiệp đi vào hoạt động hay nói cách khác tài sản ngắn hạn là điều kiện tiên 

quyết của quá trình sản xuất kinh doanh. 

Ngoài ra, tài sản ngắn hạn còn đảm bảo cho quá trình tái sản xuất của doanh 

nghiệp đƣợc tiến hành thƣờng xuyên, liên tục. Tài sản ngắn hạn còn là công cụ phản 

 nh, đ nh gi  qu  trình mu  sắm, dự trữ, sản xuất, tiêu thụ của doanh nghiệp. 

Tài sản ngắn hạn còn có khả năng qu ết định đến quy mô hoạt động của doanh 

nghiệp. Trong nền kinh tế thị trƣờng doanh nghiệp hoàn toàn tự chủ trong việc sử 

dụng tài sản ngắn hạn, doanh nghiệp luôn cân nhắc vấn đề đầu tƣ tài sản ngắn hạn nhƣ 

thế nào hiệu quả nhất. Tài sản ngắn hạn còn giúp cho doanh nghiệp chớp đƣợc thời cơ 

kinh doanh và tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. 

Tài sản ngắn hạn giúp doanh nghiệp tạo dựng đƣợc mối quan hệ mật thiết với 

 h ch hàng, đặc biệt là khách hàng lớn và thân thuộc thông qua chính sách tín dụng 

thƣơng mại. 

Tài sản ngắn hạn còn là bộ phận chủ yếu cấu thành nên giá thành sản phẩm do 

đặc điểm luân chuyển toàn bộ một lần vào giá trị sản phẩm. Giá trị của hàng hóa bán 

r  đƣợc t nh to n trên cơ sở bù đắp đƣợc giá thành sản phẩm cộng thêm một phần lợi 

nhuận   o đó, tài sản ngắn hạn đóng v i trò qu ết định trong việc tính giá cả hàng hóa 

bán ra. 

 Nội dung quản lý tài sản ngắn h n trong doanh nghiệp 1.2.

 Chính sách quản lý tài sản          1.2.1.

Các doanh nghiệp thƣờng chọn cho mình những ch nh s ch  h c nh u để quản lý 

tài sản ngắn hạn củ  mình đạt hiệu quả cao nhất. Có ba chính sách n i bật đƣợc các 

nhà quản lý hay sử dụng nhất đó là ch nh s ch sử dụng tài sản ngắn hạn theo trƣờng 

phái cấp tiến, thận trọng và dung hòa. Quản lý tài sản ngắn hạn theo trƣờng phái cấp 

tiến đồng nghĩ  với duy trì tỷ trọng tài sản ngắn hạn thấp  Và ngƣợc lại, quản lƣu tài 

sản ngắn hạn theo trƣờng phái thận trọng là việc duy trì tỷ trọng tài sản ngắn hạn cao. 

Quản lý tài sản ngắn hạn theo trƣờng phái dung hòa là việc duy trì tỷ trọng tài sản 

ngắn hạn ở mức trung bình. 
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Hình 1.1. Chính sách quản lý tài sản ng n h n cấp tiến, thận trọng và dung hòa 

 

 

 

 

 

 

 

Chính sách quản lý t i sản ngắn h n cấp ti n 

Là sự kết hợp giữa mô hình quản lý tài sản ngắn hạn cấp tiến và nợ cấp tiến, 

doanh nghiệp đã sử dụng một phần nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho TSDH 

Chi ph  hu  động vốn thấp hơn do c c  hoản phải thu khách hàng ở mức thấp 

nên chi phí quản lý c ng ở mức thấp. 

Sự  n định của nguồn vốn không cao bởi lẽ nguồn vốn hu  động chủ yếu từ 

nguồn ngắn hạn (thời gian sử dựng <1 năm) 

Khả năng th nh to n ngắn hạn của c ng t   h ng đƣợc đảm bảo 

Đem lại nguồn thu nhập cao do chi phí quản lý, chi ph  lãi v  , chi ph  lƣu 

 ho,… đều thấp làm cho E IT c o hơn… Tu  nhiên, nó c ng m ng đến những rủi ro 

lớn cho công ty. 

Chính sách quản lý t i sản ngắn h n thận trọng 

Là sự kết hợp giữa mô hình quản lý tài sản thận trọng với nợ thận trọng, doanh 

nghiệp đã sử dụng một phần nguồn vốn dài hạn để tài trợ cho TSNH. 

Khả năng th nh to n đƣợc đảm bảo. Với chính sách quản lý này, doanh nghiệp 

lu n du  trì lƣợng TSNH lớn trong t ng tài sản để đ p ứng khả năng th nh to n cho 

các khoản vay ngắn hạn. Với lƣợng lớn TSNH doanh nghiệp có thể dễ dàng chuyển 

đ i thành tiền để đảm bảo khả năng th nh to n  

Tính  n định của nguồn vốn cao và hạn chế các rủi ro trong kinh doanh: TSNH 

có tính thanh khoản cao, nó có thể đƣợc bán nhanh chóng mà giá bán không giảm 

đ ng  ể và việc chuyển đ i thành tiền c ng nh nh chóng  Vì vậy nó giúp doanh nghiệp 

hạn chế những rủi ro trong việc hu  động vốn. 

Chi ph  hu  động vốn c o hơn do c c  hoản phải thu khách hàng ở mức cao nên 

chi phí quản lý c ng c o  

TSNH 

TSDH

TSNH 

TSDH 

Cấp tiến Thận trọng 

TSNH 

TSDH 

Dung hòa 

Thang Long University Library



6 

 

Chính sách quản lý t i sản ngắn h n dung hòa  

Dựạ trên cơ sở nguyên tắc tƣơng th ch đƣợc thể hiện trên mô hình cho thấy 

TSNH đƣợc tài trợ hoàn toàn b ng nguồn ngắn hạn và TSNH đƣợc tài trợ hoàn toàn 

b ng nguồn dài hạn  Ch nh s ch dung hò  có đặc điểm kết hợp quản lý tài sản thận 

trọng với nợ cấp tiến hoặc kết hợp quản lý tài sản cấp tiến và nợ thận trọng 

Tuy nhiên, trên thực tế, để đạt đƣợc trạng th i tƣơng th ch  h ng hề đơn giản do 

vấp phải  nhiều vấn đề nhƣ sự tƣơng th ch  ỳ hạn, luồng tiền hay khoảng thời gian. Do 

vậy mà chính sách này chỉ cố gắng tới trạng th i tƣơng th ch, dung hò  rủi ro và tạo ra 

mức lợi nhuận trung bình, hạn chế nhƣợc điểm của 2 chính sách cấp tiến và thận trọng. 

   ả      iề   ặ     1.2.2.

Vấn đề của các nhà quản lý là phải dự kiến nguồn và sử dụng tiền mặt của doanh 

nghiệp trong tƣơng l i nh m hai mục đ ch ch nh: thứ nhất, chúng cho doanh nghiệp 

nhận thấ  đƣợc nhu cầu tiền mặt trong tƣơng l i  Thứ hai, dự kiến dòng tiền cung cấp 

một chuẩn mực để đ nh gi  thành quả thực hiện sau này. 

Mọi doanh nghiệp đều biết chi ph  cơ hội của việc nắm giữ tiền mặt chính là lãi suất 

đầu tƣ trên thị trƣờng nhƣng tại sao các doanh nghiệp lại nắm giữ nó  Lý đó đơn giản vì 

tiền có tính thanh khoản cao, doanh nghiệp có thể sử dụng tiền mặt để mua mọi thứ… 

Ngoài việc sử dụng tiền để dùng vào việc chính của doanh nghiệp thì họ cần dự trữ 

tiền tối ƣu để có thể đ p ứng nhu cầu và đầu tƣ   ởi vì tiền là tài sản có tính tính thanh 

khoản cao nhất nên doanh nghiệp cần dự trữ tiền để doanh nghiệp có thể đ p ứng những 

nhu cầu về giao dịch nhƣ: Trả tiền mua hàng, thanh toán nợ cho ngƣời bán, thuế… 

Quản lý thu - chi tiền 

Quá trình thanh toán vốn b ng tiền của doanh nghiệp bao gồm quá trình thu tiền 

và chi tiền. Việc quản lý qu  trình th nh to n nên đƣợc diễn ra theo nguyên tắc: rút 

ngắn thời gian thu tiền và kéo dài thời gian chi tiền. 

Để lựa chọn đƣợc phƣơng thức thu (chi) tiền tối ƣu, do nh nghiệp nên so sánh lợi 

 ch gi  tăng và chi ph  gi  tăng giữ  c c phƣơng  n 

 

Tro   đó:  

 Δ : Lợi  ch tăng thêm củ  phƣơng thức mới so với phƣơng thức hiện tại 

Δt: Th   đ i thời gian chuyển tiền ( theo ngày) 

TS: Quy mô chuyển tiền 

Δ  = Δt  TS  I  ( 1   T) 

ΔC = (C2   C1)        (1 - T) 
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I: Lãi suất 

T: Thuế thu nhập cận biên của công ty  

ΔC: Chi ph  tăng thêm củ  phƣơng thức mới so với phƣơng thức hiện tại 

­ Nếu ΔC > Δ  thì giữ ngu ên phƣơng thức thu tiền hiện tại 

­ Nếu ΔC < Δ  thì chuyển s ng phƣơng thức mới 

­ Nếu ΔC = Δ  thì bàng quan với cả h i phƣơng thức 

Dự trữ nhu cầu tiền mặt 

Mô hình Baumol là một mô hình quản lý tiền mặt m ng t nh định lƣợng đƣợc sử 

dụng để   c định mức tiền mặt tối ƣu cho do nh nghiệp, dự  trên cơ sở giữa chi phí 

giao dịch và chi ph  cơ hội có mối tƣơng qu n tỉ lệ nghịch.  

Với mô hình Baumol doanh nghiệp có thể quản lý tiền mặt của mình một cách có 

hiệu quả nhất. Có thể   c định đƣợc mức dự trữ tiền tối ƣu của doanh nghiệp. Từ đó, 

có thể giảm thiểu đƣợc các chi phí liên quan tới việc dự trữ tiền mặt.   

Nhu cầu về tiền mặt của Doanh nghiệp là  n định 

Không có dự trữ tiền mặt cho mục đ ch  n toàn 

Doanh nghiệp chỉ có h i phƣơng thức dự trữ tiền: Tiền mặt, chứng khoán khả thi 

Không có rủi ro trong đầu tƣ chứng khoán 

Chi phí giao dịch:  là chi ph  liên qu n đến việc chuyển đ i từ tài sản đầu tƣ 

thành tiền mặt sẵn sang cho chi tiêu. 

TrC = 
T 

 F 
C 

 Tro   đó: 

 T: là t ng nhu cầu tiền trong một năm 

 C: là quy mô một lần bán chứng khoán 

 F: chi phí cố định cho một lần bán chứng khoán 

C i p í cơ  ội: Là chi phí mất đi do giữ tiền mặt, khiến cho tiền  h ng đƣợc đầu 

tƣ vào mục đ ch sinh lợi. 

 

 

 

  

OC = 
C 

 K 
2 
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 Tro   đó: 

 C/2: là mức dự trữ tiền mặt trung bình 

K: là lãi suất chứng  ho n theo năm 

Tổng chi phí: chính là t ng chi ph  cơ hội và chi phí giao dịch. Nếu công ty giữ 

quá nhiều tiền mặt thì chi phí giao dịch sẽ nhỏ, nhƣng ngƣợc lại chi ph  cơ hội sẽ lớn. 

TC = 
T 

 F + 
C 

 K 
C 2 

Mức dự trữ tiền tối ư  C*: Đâ  là điểm tồn quỹ tối ƣu mà c ng t  cần hoạch 

định. Vì tại điểm này công ty sẽ t i thiểu hóa chi phí cho chính doanh nghiệp. 

Việc   c định mức dự trữ tiền tối ƣu là rất quan trọng, vì doanh nghiệp có thể 

giảm thiếu tối đ  chi ph  cho việc dự trữ tiền mặt. 

 

Từ công thức trên, cho thấy nếu lãi suất càng cao thì doanh nghiệp càng giữ ít 

tiền mặt. Nếu công ty dự trữ quá nhiều tiền mặt thì chi phí giao dịch sẽ nhỏ, nhƣng 

ngƣợc lại ch  ph  cơ hội sẽ lớn.  

Trong thực tế hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp rất hiếm  hi lƣợng tiền 

vào, ra của doanh nghiệp lại đều đặn và dự kiến trƣớc đƣợc, từ đó c ng t c động đến 

mức dự trữ c ng  h ng đều đặn nhƣ việc tính toán trên. 

Đồ thị 1.1. Đồ thị mức dự trữ tiền tối ư  

 

Trong mô hình baumol, các doanh thu chi tiền mặt đƣợc   c định là cố định, điều 

này không phù hợp trong thực tế hiện nay, các dòng thu chi tiền mặt th   đ i thƣờng 

TC 

OC=C/2×K 

TrC=T/C× 𝐹 

C C* 

Chi phí 
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xuyên không phù hợp với mô hình baumol, vì vậy mô hình Miller - Orr đƣợc chọn để 

khắc phục những hạn chế đó  

Đồ   ị     M        a  o  

 

Có 3 khái niệm cần chú ý trong mô hình này: Giới hạn trên (H), giới hạn 

dƣới(L)và tồn quỹ tiền mặt (Z). Ban quản lý công ty thiết lập  H) căn cứ vào chi ph  cơ 

hội giữ tiền mặt và  L) căn cứ vào mức độ rủi ro thiếu tiền mặt. Công ty cho phép tồn 

quỹ biến động ngẫu nhiên trong phạm vi giới hạn và nếu nhƣ tồn quỹ vẫn n m trong 

mức giới hạn trên và giới hạn dƣới thì công ty không cần thiết thực hiện giao dịch mua 

hay bán chứng khoán ngắn hạn. Khi tồn quỹ đụng giới hạn trên (tại điểm X) thì công 

ty sẽ mua (H-Z) đồng chứng khoán ngắn hạn để giảm tồn quỹ trở về Z  Ngƣợc lại, khi 

tồn quỹ giảm đụng giới hạn dƣới (tại điểm Y) thì công ty sẽ bán (Z-L) đồng chứng 

 ho n để gi  tăng tồn quỹ lên đến điểm Z Mô hình Miller-Orr   c định tồn quỹ dựa 

vào chi ph  cơ hội và chi phí giao dịch. 

 Chi phí giao dịch F) là chi ph  liên qu n đến việc mua bán chứng khoán  ngắn 

hạn để chuyển đ i từ tài sản đầu tƣ cho mục đ ch sinh lời ra tiền mặt nh m mục đ ch 

thanh toán.Chi phí giao dịch cố định không phụ thuộc vào doanh số mua bán chứng 

khoán ngắn hạn. 

Chi ph  cơ hội do giữ tiền mặt là K, b ng lãi suất ngắn hạn. Trong mô hình 

Miller-Orr, sốlần giao dịch của mội thời kỳ là số ngẫu nhiên th   đ i tùy thuộc vào sự 

biến động của luồng thu và luồng chi tiền mặt. Kết quả là chi phí giao dịch phụ thuộc 

vào số lần giao dịch chứng kháo ngắn hạn kỳ vọng còn chi ph  cơ hội phụ thuộc vào 

tồn quỹ kì vọng. 

Z*=√
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H*=3Z* - 2L 

Mô hình Miller-Orr có thể ứng dụng để thiết lập tồn quỹ tối ƣu  Tu  nhiên, để sử 

dụng m  hình nà  gi m đốc tài chính cần làm bốn việc: 

Thiết lập giới hạn dƣới cho tồn quỹ. Giới hạn nà  lien qu n đến mức độ an toàn 

chi tiêu do ban quản lý quyết định. 

Ƣớc lƣợng độ lệch chuẩn của dòng tiền mặt thu chi hang ngày. 

Quyết định mức lãi suất để   c định chi phí giao dịch hang ngày. 

Ƣớc lƣợng chi phí giao dịch lien qu n đến việc mua bán chứng khoán ngắn hạn. 

 Quản lý hàng tồn kho 1.2.3.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, hàng tồn kho có vai trò rất quan trọng trong 

chu kì sản xuất  inh do nh nhƣ dự trữ - sản xuất – tiêu thụ sản phẩm khi mà các giai 

đoạn này các hoạt động không phải lúc nào c ng diễn r  đồng bộ. Hàng tồn kho mang 

lại cho bộ phận sản xuất và bộ phận marketing của một doanh nghiệp sự linh hoạt 

trong hoạt động sản xuất  inh do nh nhƣ lựa chọn đị  điểm mua nguyên vật liệu, lập 

kế hoạt sản xuất và tiêu thụ sản phẩm  Đứng trƣớc biến động trong nền kinh tế thƣơng 

mại thì hàng tồn  ho c ng có v i trò m ng lại sự  n toàn trong gi i đoạn mua hàng và 

bán hàng trong chu kì sản xuất kinh doanh. 

Quản lý hàng tồn kho giúp doanh nghiệp   c định đƣợc lƣợng hàng trong kho, 

phân loại đƣợc các mặt hàng, giảm thiểu những mất m t, hƣ hỏng trong qu  trình lƣu 

kho. Bên cạnh đó, do nh nghiệp còn có thể chọn lọc đƣợc những mặt hàng đ p ứng 

nhu cầu cao cho khách hàng. 

Tại cùng một thời điểm khi một doanh nghiệp đƣợc hƣởng những lợi ích từ việc 

sử dụng hàng tồn  ho thì c c chi ph  có liên qu n c ng ph t sinh tƣơng ứng, bao gồm: 

Chi ph  đặt hàng, chi ph  lƣu  ho, chi ph  thiệt hại do kho không có hàng. 

Chi phí đặt hàng: bao gồm các chi phí giao dịch, chi phí vận chuyển và chi phí 

giao nhận hàng. Khi một doanh nghiệp đặt hàng từ một nguồn cung cấp từ bên ngoài 

thì chi ph  đặt hàng bao gồm chi phí chuẩn bị cho một yêu cầu mu  hàng, chi ph  để 

lập ra một đơn đặt hàng, chi phí nhận và kiểm tra hàng hóa, chi phí vận chuyển và chi 

phí trong thanh toán. Yếu tố giá cả th   đ i và phát sinh trong những c ng đoạn phức 

tạp nhƣ vậ  đã ảnh hƣởng đến chi phí mỗi lần đặt hàng của doanh nghiệp 

Chi phí lƣu  ho: bao gồm tất cả c c chi ph  lƣu giữ hàng lƣu  ho trong một 

khoảng thời gi n   c định trƣớc  Chi ph  nà  đƣợc tính b ng đơn vị tiền tệ trên mỗi 

đơn vị hàng lƣu  ho hoặc tính b ng tỷ lệ % trên giá trị lƣu  ho trong mỗi thời kỳ. 
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Chi phí thiệt h i khi không có hàng 

Chi phí thiệt hai do hàng tồn kho hết xảy ra bất cứ khi nào doanh nghiệp không 

có khả năng gi o hàng bởi vì nhu cầu hàng lớn hơn số lƣợng hàng sẵn có trong kho. 

Chi phí thiệt hại không có hàng bao gồm: chi ph  đặt hàng khẩn cấp, chi phí thiệt hại 

ngừng trệ sản xuất, lợi nhuận bị mất do hết thành phần dự trữ để bán cho khách hàng. 

Ví dụ khi nguyên vật liệu trong kho hết thì chi phí thiệt hại do kho không có nguyên 

vật liệu sẽ bao gồm chi ph  đặt hàng khẩn cấp và chi phí thiệt hại do ngừng trệ sản 

xuất. Khi hàng tồn kho sản phẩm dở dang hết thì doanh nghiệp sẽ bị thiệt hại do kế  

hoạch sản xuất bị th   đ i và nó c ng có thể là nguyên nhân gây ra những thiệt hại do 

sản xuất bị ngừng trệ và phát sinh chi phí. Cuối cùng khi hàng tồn kho hết đối với 

thành phẩm có thể gây nên hậu quả là lợi nhuận bị mất trong ngắn hạn khi khách hàng 

quyết định mua sản phẩm từ những doanh nghiệp đối thủ và gây nên những mất mát 

tiềm năng trong dài hạn khi khách hàng quyết định đặt hàng từ những doanh nghiệp 

 h c trong tƣơng l i  

Mô hình EOQ trong quản lý hàng tồn kho 

Mô hình này thể hiện lƣợng đặt hàng kinh tế, nó là một phạm trù quan trong 

trọng việc quản lý và mua sắm vật tƣ hàng hó  cho sản xuất  inh do nh và c ng ch nh 

là lƣợng đặt hàng tối ƣu s o cho chi ph  tồn kho thấp nhất. Khi sử dụng mô hình này, 

ngƣời ta phải tuân theo một số giả định: 

Nhu cầu vật tƣ trong một năm đƣợc biết trƣớc,  n định 

Thời gian chờ hàng về ( kể từ  hi đặt hàng cho tới lúc hàng về )  h ng đ i và 

phải đƣợc biết trƣớc 

Sự thiếu hụt dự trữ hoàn toàn không xảy ra nếu đơn hàng đƣợc thực hiện đúng 

Toàn bộ số lƣợng đặt hàng đƣợc nhận cùng một lúc 

Không có chiết khấu theo số lƣợng 

Theo m  hình EOQ có hai loại chi ph  th   đ i theo lƣợng đặt hàng là chi ph  lƣu 

 ho và chi ph  đặt hàng. Mục tiêu của mô hình là tối thiểu hóa t ng chi ph  đặt hàng và 

t ng chi ph  lƣu  ho  H i chi ph  nà  phản ứng ngƣợc chiều nhau. Khi quy m  đơn 

hàng tăng lên,  t đơn hàng sẽ làm cho chi ph  đặt hàng giảm trong  hi đó mức dự trữ 

bình quân cao lên dẫn đến chi ph  lƣu  ho tăng   o đó, trên thực tế lƣợng đặt hàng tối 

ƣu là  ết quả của sự dung hòa giữa hai chi phí có mối quan hệ tỷ lệ nghịch này. 

 

  

Chi phí dự trữ kho = 
Q 

 C 
2 
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Tro   đó:  

Q 
: Là mức dự trữ kho TB 

2 

C : Là chi phí dự trữ kho cho một đơn vị hàng 

Chi phí đặt hàng = 

S 

 O 

Q 

Tro   đó: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mức dự trữ kho tối ƣu 
 
Q

*
 

Đồ thị 1.3. Đồ thị mức dự trữ kho tối ư  

 

 

S : Là số lƣợng cần đặt 

S/Q : Là số lần đặt hàng 

O : Là chi phí một lần đặt hàng 

Tổng chi phí = Q  C  S  O 

2 Q 

T ng chi phí 

Chi phí dự trữ 

Chi ph  đặt hàng 

Số lƣợng đặt hàng Q* 

Chi phí 
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Đồ thị 1.4. Đồ thị thời điể  đặt hàng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điể  đặt h ng      ự trữ  n to n = T ×  S/360 + Q n toàn 

 Thời điể  đặt h ng  OP :                        T × S/360 

 hoảng thời gi n  ự trữ tối ƣu:               T* = Q*  ×  S/360 

Mô hình ABC trong quản lý hàng tồn kho 

Trong rất nhiều loại hàng hóa tồn kho, không phải loại hàng hó  nào c ng có v i 

trò nhƣ nh u trong việc bảo quản trong  ho hàng  Để quản lý tốt hàng tồn kho hiệu 

quả ngƣời ta phải phân loại hàng hóa dự trữ thành các nhóm theo mức độ quan trọng 

của chúng trong dự trữ, bảo quản  Phƣơng ph p đƣợc sử dụng để phân loại là phƣơng 

pháp A-B-C  Phƣơng ph p nà  đƣợc phát triển dựa trên một nguyên lý do một nhà 

kinh tế học Italia vào thế kỷ 19 tên là P reto  Ông đã qu n s t thấy r ng trong một tập 

hợp có nhiều chủng loại khác nhau thì chỉ có một số nhỏ chủng loại lại chiếm giá trị 

đ ng  ể trong cả tập hợp. 

Giá trị hàng tồn  ho hàng năm đƣợc   c định b ng cách lấy nhu cầu hàng năm 

của từng loại hàng tồn kho nhân với chi phí tồn  ho đơn vị. Tiêu chuẩn để xếp các loại 

hàng tồn kho vào các nhóm là:  

 Nhóm A: Bao gồm các loại hàng chiếm 10% về mặt số lƣợng trong danh mục 

nhƣng lại chiếm đến 50% giá trị tiền đầu tƣ vào hàng lƣu  ho  

 Nhóm B: Gồm các loại hàng chiếm 30% về mặt số lƣợng trong danh mục và 

chiếm 35% giá trị tiền đầu tƣ vào hàng lƣu  ho 

 Nhóm C: Gồm những loại hàng có giá trị hàng năm nhỏ, chiếm 60% về mặt số 

lƣợng trong danh mục nhƣng chỉ  chiếm 15% giá trị tiền đầu tƣ vào hàng lƣu  ho  

Thời điểm nhận 

hàng 

Mức kho TB 

Thời điểm đặt 

hàng 
Thời gian dự trữ 

tối ƣu 

Thời gian 

Điểm đặt 

hàng 

Số lƣợng 

hàng lƣu 

kho 
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B ng việc chi  hàng lƣu  ho thành nhiều nhóm, các công ty có thể tập trung vào 

nhóm mà cần sự kiểm soát hiệu quả nhất, mà cụ thể ở ví dụ cụ thể này là nhóm A, tiếp 

theo là nhóm B và cuối cùng là nhóm C. Nếu nhƣ nhóm A đƣợc xem xét quản lý một 

c ch thƣờng xuyên thì nhóm B sẽ  t đƣợc thƣờng  u ên hơn, có thể là hàng tháng, 

hàng quý và nhóm C sẽ  t hơn nữa, có thể là hàng năm   

Với việc quản lý hàng tồn kho theo mô hình ABC thì các doanh nghiệp có thể 

phân loại hàng hóa theo giá trị để áp dụng cho mô hình là công việc đơn giản, dễ tiến 

hành. Nếu doanh nghiệp quản lý hàng tồn kho có hiệu quả do có thể sắp xếp các loại 

hàng hóa theo giá trị giảm dần giúp doanh nghiệp có thể tập trung vào nhóm hàng  

tồn kho  

Nhƣ vậy, đầu tƣ vào hàng tồn kho là loại quyết định đầu tƣ ngắn hạn vào tài sản 

lƣu động. Trong việc quyết định đầu tƣ nà  gi m đốc tài chính cần phân tích và xem 

 ét đ nh đ i giữa lợi ích và chi phí sao cho t ng chi phí là nhỏ nhất  Để quyết định tồn 

kho là tối ƣu gi m đốc có thể sử dụng các mô hình trên sao cho thích hợp với một t  

chức hày một bộ phận của công ty hoạt động theo kiểu sử dụng đƣợc cấp để thực hiện 

các nhiệm vụ nhất định đƣợc giao. 

 Quản lý khoản phải thu 1.2.4.

Khoản phải thu: là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp bán cho khách 

hàng và đ ng trong qu  trình chờ khách hàng thanh toán. Khoản phải thu bao gồm phải 

thu của khách hàng, phải thu về tạm ứng, phải thu khác. 

Phải thu khách hàng: là khoản phải thu do khách hàng mua sản phẩm, dịch vụ, 

hàng hóa của doanh nghiệp nhƣng chƣ  th nh to n  

50% 

35% 

15% 

Giá trị tích luỹ ($) 

10% 30% 

Nhóm 

A 

Nhóm 

B 

Nhóm C 

% loại tồn kho 60% 
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Phải thu về tạm ứng: là khoản ứng trƣớc cho cán bộ công nhân viên của doanh 

nghiệp, có trách nhiệm chi tiêu cho những hoạt động sản xuất kinh do nh, s u đó phải 

báo cáo tạm ứng cho doanh nghiệp. 

Phải thu khác: là khoản phải thu ngoài phạm vi phải thu khách hàng và phải thu 

nội bộ. 

Doanh nghiệp muốn tăng do nh số b ng cách nới lỏng chính sách tín dụng đồng 

nghĩ  với việc doanh nghiệp chấp nhận rủi ro. Vì vậy, doanh nghiệp cần phải xem xét 

mọi yếu tố ảnh hƣởng đến lợi nhuận của công ty, một số quyết định nhƣ: tiêu chuẩn 

bán chịu, rủi ro bán chịu và chính sách quy trình thu nợ sẽ t c động mạnh đến chính 

sách bán chịu của công ty. 

- Quyết định tiêu chuẩn bán chịu: là tiêu chuẩn tối thiểu về mặt uy tín của khách 

hàng để đƣợc công ty chấp nhận bán chịu hàng hóa và dịch vụ. Tiêu chuẩn bán chịu 

nói riêng và chính sách bán chịu nói chung có ảnh hƣởng đ ng  ể đến doanh thu của 

công ty. Nếu đối thủ cạnh tranh mở rộng chính sách bán chịu, trong khi chúng ta 

không phản ứng lại điều này, thì nỗ lực tiếp thị sẽ ảnh hƣởng nghiêm trọng, bởi bán 

chịu là yếu tố ảnh hƣởng rất lớn và có tác dụng kích thích nhu cầu. Vấn đề đặt ra là khi 

nào công ty nên nới lỏng tiêu chuẩn bán chịu và khi nào công ty nên thắt chặt tiêu 

chuẩn bán chịu? Để đƣ  r  đƣợc quyết định mang tính hiệu quả cao, doanh nghiệp cần 

phân tích và so sánh xem lợi ích và chi phí phát sinh. 

- Quyết định điều khoản bán chịu: là điều khoản   c định độ dại thời gian hay 

thời hạn bán chịu và tỷ lệ chiết khấu áp dụng nếu khách hàng trả sớm hơn thời gian 

bán chịu cho phép. Chính sách bán chịu không chỉ liên qu n đến tiêu chuẩn bán chịu 

mà còn liên qu n đến điều khoản bán chịu.  

- Th   đ i tỷ lệ chiết khấu: điều khoản chiết khấu liên qu n đến hai vấn đề: thời 

gian chiết khấu và tỷ lệ chiết khấu. Thời gian chiết khấu là khoảng thời gian mà nếu 

ngƣời mu  th nh to n trƣớc hoặc trong thời hạn đó thì sẽ đƣợc hƣởng tỷ lệ chiết khấu. 

Th   đ i tỷ lệ chiết khấu ảnh hƣởng đến tốc độ thu tiền đối với các khoản phải thu. 

Tăng tỷ lệ chiết khấu sẽ   ch th ch ngƣời mua trả tiền sớm hơn, nhƣ vậy doanh nghiệp 

giảm đƣợc kì thu nợ trung bình. 

- Để   c định xem công ty có nên cấp tín dụng hay không, chúng ta so sánh giá 

trị hiện tại của lợi ích (giá trị của  dòng tiền vào hay dòng tiền sau thuế c c năm) và chi 

phí của việc cấp tín dụng với một mức rủi ro cho trƣớc. Giá trị hiện tại ròng, NPV, của 

quyết định cấp tín dụng đƣợc t nh to n nhƣ s u:  

NPV = CFt/ k – CF0 
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Trong đó: 

 CFt: Dòng tiền sau thuế mỗi kỳ 

 k: Tỷ lệ thu nhập yêu cầu sau thuế phản ánh nhóm rủi ro của khách hàng tiềm năng  

 CF0: Số tiền mà doanh nghiệp đầu tƣ vào  hoản phải thu khách hàng. 

Trên cơ sở giá trị hiện tại ròng, doanh nghiệp sẽ quyết định về cấp tín dụng nhƣ s u:  

 Nếu NPV > 0: Cấp tín dụng 

 Nếu NPV < 0: Không cấp tín dụng 

 Nếu NPV = 0: Bàng quan 

Đƣ  r  qu ết định tín dụng: 

Để t nh đƣợc giá trị hiện tại ròng, ta phải   c định đƣợc dòng tiền sau thuế mỗi 

kỳ CFt và giá trị đầu tƣ vào  hoản phải thu khách hàng CF0  Đó là  

CF0 = VC* S * (ACP/ 365 ngày) 

Và: CFt = [ S * (1- VC) - S * BD - CD] * (1-T) 

 Trong đó: 

VC: Dòng tiền ra biến đ i tính theo tỷ lệ % trên dòng tiền vào. 

S: Dòng tiền vào (doanh thu) dự kiến hàng năm 

ACP: Thời gian thu tiền trung bình (ngày) 

BD: Tỷ lệ nợ xấu trên doanh thu (%) 

CD: Dòng tiền r  tăng thêm của bộ phận tín dụng cho việc quản lý và thu các khoản 

phải thu khách hàng. 

T: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 

Bên cạnh đó, do nh nghiệp cần có sự so sánh giữa bán hàng thu tiền ngay và bán 

trả chậm. Một số chỉ tiêu so sánh: 

Chỉ tiêu Không cấp TD Cấp TD 

Số lƣợng bán (Q) Q0 Q1 (Q1>Q0) 

Giá bán (S) P0 P1 (P1>P0) 

Chi phí SX bình quân (AC) AC0 AC1 (AC1>AC0) 

Xác suất thanh toán 100% h (h<100%) 

Thời gian nợ 0 T 

Tỷ lệ chi t khấu (theo kỳ)  0 Rt 
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Thời gian nợ: khi doanh nghiệp không cấp tín dụng mà thu tiền ngay thì thời gian 

cho khách hàng nợ là b ng 0  Ngƣợc lại, khi doanh nghiệp cấp tín dụng thì sẽ có một 

khoảng thời gian t kể từ khi khách hàng xác nhận nợ cho đến khi khách hàng thanh 

toán khoản nợ đó   

Tỷ lệ chiết khấu: đại diện cho chi ph  cơ hội của việc đầu tƣ vào tài  hoản phải 

thu khách hàng: là lãi suất đƣợc hƣởng  hi đầu tƣ vào tài sản sinh lời khác thay vì bị ứ 

đọng vốn trong khoản phải thu khách hàng. 

Để quyết định xem có nên cấp tín dụng hay không, nhà quản lý tài chính phải so 

sánh giá trị hiện tại ròng của từng phƣơng  n: 

Giá trị hiện tại ròng của việc không cấp tín dụng cho khách hàng là: 

NPV0 = P0 * Q0 – AC0* Q0 

Giá trị hiện tại ròng của việc cấp tín dụng cho khách hàng là: 

NPV1 = (P1 * Q1* h)/ ( 1 + Rt ) – AC1* Q1 

Quyết định lựa chọn:  

 Nếu NPV0 > NPV1: Không cấp tín dụng. 

 Nếu NPV0 < NPV1: Cấp tín dụng. 

 Nếu NPV0  = NPV1: Bàng quan. 

Để quản lý khoản phải thu tốt, ngoài sự so sánh giữa thu tiền ngay và cấp tín 

dụng, doanh nghiệp cần phải nguồn thông tin rủi ro. 

Nếu lợi  ch tăng thêm của doanh nghiệp  h ng đ p ứng đƣợc chi phí phải trả cho 

thông tin rủi ro thì doanh nghiệp sẽ không chi một khoản chi ph  cho th ng tin đó  

Điều này giúp doanh nghiệp   c định đƣợc số lƣợng khách hàng có khả năng th nh toán. 

Bênh cạnh việc xem xét vấn đề cấp tín dụng cho khách hàng, doanh nghiệp còn 

nghiên cứu sử dụng thong tin rủi ro, để   c định đƣợc số lƣợng khách hàng không có 

khả năng th nh to n  

Giá trị hiện tại ròng:    

NPV2 = (P1 * Q1* h)/ ( 1 + Rt ) – AC1* Q1*h– C 

Trong đó:  

NPV1: Giá trị hiện tại dòng khi cấp tín dụng và có sử dụng đến thông tin rủi ro 

C: Chi phí sử dụng thong tin rủi ro tín dụng 

 NPV2 > NPV1: cấp tín dụng 

 NPV2 = NPV1: bàng quan 

 NPV2 < NPV1: không cấp tín dụng 

Thang Long University Library
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 Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn h n trong doanh nghiệp 1.3.

Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn là một khái niệm phản  nh trình độ sử dụng 

tài sản ngắn hạn cần thiết để tham gia vào một hoạt động nào đó với những mục đ ch 

  c định do con ngƣời đặt ra.
2 

Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn là một phạm trù kinh tế phản ánh tình hình sử 

dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp để đạt đƣợc hiệu quả sử dụng cao nhất trong 

kinh doanh với chi phí thấp nhất. 

 Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản          1.3.1.

Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp luôn là vấn đề mà các 

doanh nghiệp quan tâm, quản trị kinh doanh sản xuất có hiệu quả thì doanh nghiệp mới 

có thể tồn tại và phát triển  Để đạt đƣợc hiệu quả đó thì do nh nghiệp cần phải có một 

chiến lƣợc và chính sách quản lý một cách hợp lý từ khâu sản xuất cho đến khi sản 

phẩm đƣợc đến t   ngƣời tiêu dùng  Nhƣng qu n trọng nhất các doanh nghiệp cần chú 

trọng đến hiệu quả sử dụng vốn và tài sản trong doanh nghiệp. 

 Các chỉ  iê  đo  ường hiệu quả sử dụng tài sản          1.3.2.

 N ó  c ỉ  iê    i c ính chung 1.3.2.1.

Tỷ số sinh lời do nh thu  ROS): là chỉ tiêu tài ch nh dùng để theo d i tình hình 

sinh lợi củ  c ng t  c  phần  

 

 

 

Tỷ số nà  cho biết lợi nhuận chiếm b o nhiêu phần trăm trong do nh thu  Tỷ số 

nà  m ng gi  trị dƣơng nghĩ  là c ng t   inh do nh có lãi; tỷ số càng lớn nghĩ  lãi 

càng lớn  

Tỷ số sinh lời tài sản  ROA): là tỷ số tài ch nh dùng để đo lƣờng  hả năng sinh 

lời trên mỗi đồng tài sản củ  do nh nghiệp  

 

 

 

Tỷ số nà  cho biết hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản để tạo r  thu nhập củ  

do nh nghiệp  Nếu tỷ số nà  lớn hơn 0, thù có nghĩ  do nh nghiệp làm ăn có lãi  Tỷ số 

nà  càng c o cho thấ  do nh nghiệp làm ăn càng hiệu quả  

                                              
2
 Voer.edu.vn 

Tỷ số sinh lời do nh thu  

Lợi nhuận ròng 

 o nh thu thuần 

Tỷ số sinh lời tài sản  

Lợi nhuận ròng 

T ng TS 
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Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu  ROE): là tỷ số tài ch nh để đo  hả năng 

sinh lợi trên đồng vốn c  phần ở một c ng t  c  phần. 

Hệ số thanh toán nhanh = 

Lợi nhuận ròng 

VCSH 

Tỷ suất nà  cho biết cứ 100 đồng vốn chủ s  hữu củ  c ng t  c  phần nà  tạo r  

b o nhiêu đồng lợi nhuận  Nếu tỷ số nà  m ng gi  trị dƣơng là c ng t  làm ăn có lãi  

 Nhóm chỉ  iê  đá    iá về khả  ă     a    oá  1.3.2.2.

 o đặc điểm của tài sản ngắn hạn có tính thanh khoản cao, cho nên việc sử dụng 

hiệu quả tài sản ngắn hạn là sự lựa chọn đ nh đ i giữa khả năng sinh lời với tính thanh 

khoản   o đó,  hi phân t ch  hả năng th nh to n của doanh nghiệp thì ngƣời ta sử 

dụng các chỉ tiêu sau: 

Hệ số thanh toán hiện hành = 

      Tài sản ngắn hạn 

Nợ ngắn hạn 

Hệ số thanh toán hiện hành cho thấy doanh nghiệp có bao nhiêu tài sản có thể 

chuyển đ i thành tiền mặt để đảm bảo thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Hệ số nà  đo 

lƣờng khả năng trả nợ của doanh nghiệp. 

Hệ số thanh toán hiện hành giảm cho thấy khả năng th nh to n của doanh nghiệp 

giảm đó là dấu hiệu  hó  hăn về vấn đề tài chính sẽ xảy ra. Nếu hệ số nà  c o đồng 

nghĩ  với việc doanh nghiệp có đủ tài sản ngắn hạn để thanh toán cho khoản nợ sắp 

đến hạn phải trả. Tuy nhiên, nếu hệ số này quá cao sẽ làm giảm hiệu quả hoạt động do 

doanh nghiệp đầu tƣ qu  nhiều vào tài sản ngắn hạn. 

Hệ số thanh toán nhanh = 

Tài sản ngắn hạn - hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

Hệ số th nh to n nh nh đƣợc t nh to n trên cơ sở những tài sản ngắn hạn có thể 

nhanh chóng chuyển đ i thành tiền, đ i  hi chúng còn đƣợc gọi là những tài sản có 

tính thanh khoản cao. Tài sản có tính thanh khoản cao bao gồm tất cả các tài sản ngắn 

hạn trừ hàng tồn  ho   o đó, hệ số này cho biết một đồng nợ ngắn hạn sẽ đƣợc đảm 

bảo bởi b o nhiêu đồng tài sản ngắn hạn không bao gồm kho. 

Tỷ số khả năng th nh to n nh nh nhỏ hơn 1 cho thấy tài chính của doanh nghiệp 

đ ng trong tình trạng suy yếu nghiêm trọng, có khả năng  h ng thể đ p ứng các nhu 

cầu thanh toán các khoản nợ trong ngắn hạn. 

Thang Long University Library
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Hệ số thanh toán tức thời = 

Tiền + Khoản tƣơng đƣơng tiền 

Nợ ngắn hạn 

Hệ số thanh toán tức thời thể hiện khả năng bù đắp nợ ngắn hạn b ng tiền đ ng 

có của doanh nghiệp. Do tiền có tầm quan trọng quyết định tính thanh toán nên chỉ tiêu 

nà  đƣợc sử dụng nh m đ nh gi   hắt khe khả năng th nh to n ngắn hạn của  

doanh nghiệp. 

Chỉ tiêu này càng cao càng thể hiện đƣợc tình hình tài chính củ  c ng t  đủ khả 

năng th nh toán ngắn hạn. 

K ả  ă     a    oá    i va   

Hệ số khả năng th nh to n lãi v   cho biết mức độ lợi nhuận đảm bảo khả năng 

trả lãi nhƣ thế nào. Nếu công ty quá yếu về mặt này, các chủ nợ có thể đi đến gây sức 

ép lên công ty, thậm chí dẫn tới phá sản công ty. 

 C ỉ  iê  k ả  ă    o   độ   1.3.2.3.

 ệ  ố  o   độ   của   i  ả           

 

 

 

Là các hệ số đo lƣờng khả năng hoạt động của doanh nghiệp  Để nâng cao hệ số 

hoạt động, các nhà quản trị phải biết những tài sản nào chƣ  sử dụng, không sử dụng 

hoặc không tạo ra thu nhập cho doanh nghiệp. Vì thế doanh nghiệp cần phải biết cách 

sử dụng chúng sao cho có hiệu quả hoặc loại bỏ chúng đi   o đó  hi phân t ch chỉ tiêu 

hoạt động thì ngƣời t  thƣờng sử dụng c c chỉ tiêu s u: 

Vòng quay các khoản phải thu = 

Doanh thu thuần 

Các khoản phải thu    

 

Vòng quay các khoản phải thu phản ánh tốc độ biến đ i các khoản phải thu thành 

tiền mặt. Hệ số này là một thƣớc đo qu n trọng để đ nh gi  hiệu quả hoạt động của 

Hệ số khả năng th nh to n lãi v    

Lợi nhuận trƣớc thuế + lãi vay 

Lãi vay 

Hiệu suất sử dụng TSNH  

Doanh thu thuần 

TSNH  
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doanh nghiệp, đƣợc tính b ng cách lấy doanh thu trong kỳ chia cho số dƣ bình quân 

các khoản phải thu trong kỳ. 

Số vòng quay phải thu khách hàng cao hay thấp tùy thuộc chính sách bán chịu 

của doanh nghiệp  Đặc thù của mỗi ngành c ng sẽ ảnh hƣởng đến chính sách bán hàng 

của doanh nghiệp trong ngành. 

Nếu vòng quay thấp thì hiệu quả sử dụng vốn kém do vốn bị chiếm dụng nhiều, 

nhƣng nếu quá cao thì sẽ giảm sức cạnh tranh dẫn đến giảm doanh thu. 

 

 

 

Chỉ tiêu này cho ta biết tốc độ chuyển đ i nợ phải thu từ khách hàng thành tiền 

trong quỹ của doanh nghiệp là bao lâu. Chỉ tiêu này càng nhỏ thì tình hình kinh doanh 

của doanh nghiệp càng tốt và ngƣợc lại. 

Vòng quay hàng tồn kho là một chỉ tiêu để đ nh gi  do nh nghiệp sử dụng hàng 

tồn kho của mình hiệu quả nhƣ thế nào. 

Vòng quay hàng tồn kho = 

Giá vốn hàng bán 

Hàng tồn kho 

 Chỉ tiêu này thể hiện khả năng quản trị hàng tồn kho hiệu quả nhƣ thế nào. Chỉ 

số vòng quay hàng tồn kho càng cao cho thấy doanh nghiệp bán hàng nhanh và hàng 

tồn kho không bị ứ đọng nhiều trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu chỉ số này quá cao 

c ng  h ng tốt vì chứng tỏ lƣợng hàng dự trữ trong kho không nhiều nều nhu cầu thị 

trƣờng tăng đột biến thì rất có khả năng do nh nghiệp sẽ  h ng đ p ứng đƣợc nhu cầu 

của khách hàng và bị đối thủ cạnh tranh giành mất khách hàng. Thêm nữa, nếu dữ trự 

nguyên vật liệu  h ng đủ để đ p ứng cho sản xuất thì sản xuất sẽ bị ngƣng trệ. Vì vậy, 

chỉ số hàng tồn kho cần phải đủ lớn để đảm bảo cho sản xuất và đ p ứng nhu cầu 

khách hàng. 

Thời gian luân chuyển kho trung bình = 
360 

Vòng quay hàng tồn kho 

Thời gian luân chuyển kho trung bình cho biết cứ b o nhiêu ngà  thì lƣợng hàng 

tồn kho lại đƣợc quay vòng một lần. Hệ số này càng thấp chứng tỏ doanh nghiệp càng 

b n đƣợc nhiều hàng. 

Thời gian thu nợ 

trung bình 
= 

360 

Vòng quay các khoản phải thu 

Thang Long University Library
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Chu kì kinh doanh: là sự biến động doanh thu thực tế của doanh nghiệp. Chu kì 

kinh doanh cho thấy thời gian thu tiền trung bình và thời gian luân chuyển kho trung 

bình của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này càng thấp càng tốt cho doanh nghiệp.  

Chu kì kinh doanh = Thời gian thu tiền TB  Thời gian luân chuyển kho TB 

 

Thời gi n qu   tiền TB = Thời gi n lƣu  ho T  + Thời gian thu nợ TB – Thời gian 

trả nợ TB 

Thời gi n qu   tiền trung bình cho biết doanh nghiệp mất b o lâu để thu hồi một 

khoản tín dụng. Nếu vòng quay tiền ngắn tức là doanh nghiệp thu hồi nhanh các khoản 

tiền trong kinh doanh, chiếm dụng đƣợc các khoản nợ dài. Tuy nhiên vòng quay tiền 

của từng doanh nghiệp là khác nhau, phụ thuộc vào nganh nghề  inh do nh và lĩnh 

vực hoạt động. 

 Chỉ tiêu phản ánh khả  ă    i    ời 1.3.2.4.

Hệ số sinh lời của tài sản ngắn h n 

 

 

 

Chỉ tiêu này phản ánh khả năng sinh lời của tài sản ngắn hạn. Nó cho biết một 

đồng tài sản ngắn hạn bỏ ra thì thu về cho doanh nghiệp b o nhiêu đồng lợi nhuận sau 

thuế. Các doanh nghiệp đều mong muốn chỉ tiêu này càng cao càng tốt vì nhƣ vậ  đã 

sử dụng hết giá trị của TSNH. 

 Các nhân tố ảnh hƣởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn h n trong  1.4.

doanh nghiệp 

Để đ nh gi  hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp, ngoài phân tích 

các chỉ tiêu nói trên, chúng ta cần nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng tới hiệu quả sử 

dụng. Có nhiều nhân tố ảnh hƣởng tói hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh 

nghiệp nhƣng về cơ bản có 2 nhóm nhân tố chính là nhân tố chủ quan và nhân tố 

khách quan. 

 Nhân tố chủ quan 1.4.1.

Ngoài các chỉ tiêu có thể đ nh gi  đƣợc hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của 

doanh nghiệp thì bên cạnh đó còn chịu ảnh hƣởng nhiều yếu tố  Đặc biệt chúng ta cần 

qu n tâm đến những nhân tố xuất phát từ nội bộ doanh nghiệp. 

 

Tỷ suất sinh lời TSNH  

Lợi nhuận sau thuế 

Tài sản ngắn hạn 
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 Mụ  đí h sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

Mục đ ch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ quyết định trong việc phân 

phối tài sản, đặc biệt là chu kỳ kinh doanh. Chu kỳ kinh doanh của mỗi doanh nghiệp 

là  h c nh u, điều đó ảnh hƣởng đến việc ra quyết định của doanh nghiệp trong việc 

sử dụng tài sản lƣu động. Các nhà quản trị cần tính toán một cách kỹ lƣ ng về việc sử 

dụng tài sản lƣu động và chu kỳ  inh do nh nhƣ nào là hợp lý nhất. Nếu nhƣ chu  ỳ 

kinh doanh dài thì thời gian thu hồi vốn là lâu và ngƣợc lại. 

 Cơ sở vật chất của doanh nghiệp 

Đâ  là nhân tố hết sức quan trọng, bởi vì ngoài nguyên vật liệu tốt thì để có đƣợc 

những sản phẩm tốt thì điều quan trọng là doanh nghiệp phải có những thiết bị máy 

móc tốt. Một doanh nghiệp có cơ sở vật chất tốt, thiết bị hiện đại  sẽ sản xuất dễ dàng 

và tiết kiệm đƣợc thời gi n hơn so với những thiết bị kém và làm b ng thủ công. 

Những máy móc không tốt sẽ không tận dụng hết giá trị của nguyên liệu thậm chí còn 

sản xuất ra những sản phẩm kém chất lƣợng, nhƣ vậy hiệu quả sử dụng tài sản ngắn 

hạn không cao. 

 Trình độ quản lý doanh nghiệp 

Con ngƣời là nhân tố quan trọng nhất trong bất kỳ hoạt động nào. Đâ  là  ếu tố 

quyết định, có ảnh hƣởng to lớn đến việc quản lý tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. 

Con ngƣời là nhân tố đƣ  r  những quyết định quản lý mọi hoạt động của doanh 

nghiệp, trong đó có ch nh s ch quản lý tài sản ngắn hạn. Quyết định đúng đắn sẽ giúp 

doanh nghiệp đạt lợi nhuận c o, và ngƣợc lại có thể đƣ  do nh nghiệp vào tình trạng 

 hó  hăn, thậm chí là phá sản. 

Để sử dụng tài sản ngắn hạn hiệu quả c o đòi hỏi các doanh nghiệp phải có đội 

ng  c n bộ công nhân viên có trình độ tay nghề c o  Ngƣời quản lý phải nắm bắt tình 

hình hoạt động của doanh nghiệp, sau mỗi chu kỳ hoạt động phải phân t ch đ nh gi  

xem hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn ra sao, từ đó đƣ  r  những kế hoạch cho kỳ tiếp 

theo. Trong quá trình sản xuất để tận dụng hết nguyên vật liệu thì ngƣời công nhân 

phải có chuyên môn giỏi  Để có thể sử dụng đƣợc những máy móc hiện đại, nhƣ vậy 

các doanh nghiệp cần phải có những  hó  đào tạo cho cán bộ c ng nhân viên để có thể 

giúp họ nâng cao chuyên môn. 

 Nhân tố khách quan 1.4.2.

Ngoài những nhân tố chủ quan ảnh hƣởng tới việc hiệu quả sử dụng tài sản ngắn 

hạn thì các nhân tố c ng ảnh hƣởng không hề nhỏ. Các nhân tố  h ch qu n đ i  hi 

thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp những c ng có lúc nó  ìm hãm sự phát của nó. 
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 Sự quản lý củ  nh  nƣớc 

Nền kinh tế hiện nay với nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau, mỗi loại doanh 

nghiệp có một đặc thù riêng, Nhà nƣớc có trách nhiệm quản lý các doanh nghiệp để nó 

đi vào hoạt động theo khuôn kh  mà nhà nƣớc qu  định. Tất cả các doanh nghiệp đều 

phải tuân theo pháp luật mà Nhà nƣớc đƣ  r   ể từ khi thành lập đến khi giải thể. Nhà 

nƣớc ban hành những luật lệ để nh m mục đ ch tr nh sự gian lận, đảm bảo sự công 

b ng và an toàn trong xã hội. Sự thắt chặt hay lới lỏng chính sách quản lý kinh tế đều 

có ảnh hƣởng chính sách của doanh nghiệp. 

   i trƣờng c nh tranh 

Thị trƣờng ngày càng mở rộng và phát triển, có nhiều cơ hội nhƣng c ng có 

muôn vàn thách thức. Yêu cầu của khách hàng ngày càng cao, cạnh tranh giữa các 

doanh nghiệp ngày càng gay gắt. Muốn tồn tại và phát triển, doanh nghiệp phải lu n 

có những th   đ i phù hợp, nâng cao chất lƣợng, hạ giá thành sản phẩm. Muốn hạ 

đƣợc giá thành, thì nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản nói chung, và tài sản ngắn hạn 

nói riêng là điều kiện cần. Dự đo n đƣợc trƣớc nhu cầu thị trƣờng, hiểu tâm lý khách 

hàng,   c định đƣợc khách hàng mục tiêu là những bƣớc cần thiết giúp doanh nghiệp 

chủ động trong sản xuất ch nh là điều kiện đủ.  

Qu n tâm đến khả năng củ  đối thủ cạnh tranh và các sản phẩm thay thế cho các 

sản phẩm của doanh nghiệp là một bƣớc quan trọng giúp doanh nghiệp không bị lạc 

l ng trong điều kiện thị trƣờng luôn biến đ i, các doanh nghiệp luôn tự làm mới mình. 

Biết ngƣời biết t , trăm trận trăm thắng. 

 Nhu cầu của khách hàng 

Nhân tố khách hàng là nhân tố ảnh hƣởng lớn đến việc ra quyết định của doanh 

nghiệp sản xuất ra loại sản phẩm gì, chất lƣợng ra sao, mẫu mã nhƣ nào  

Nhu cầu củ   h ch hàng ngà  càng c o, để dáp ứng nhu cầu thì doanh nghiệp 

luôn phải tìm c ch để nâng cao chất lƣợng sản phẩm, giá cả…Những doanh nghiệp có 

thể đ p ứng đƣợc nhiều nhu cầu của khách hàng sẽ có đƣợc lƣợng khách hàng lớn làm 

lơi nhuận của công ty cao. 

Các nhân tố ch nh t c động tới hiệu quả sử dụng tài sản lƣu động nhƣng bên cạnh 

đó do nh nghiệp cần quan tâm tới các nhân tố  h c nhƣ: c c vấn đề về tỷ giá, lạm 

phát, thiên tai, dịch bệnh…c ng  t nhiều ảnh hƣởng hoạt động nhập khẩu của doanh 

nghiệp. 
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K T LUẬN CHƢƠNG 1 

Chƣơng 1 của khóa luận đã trình bà   h i qu t những lý thuyết cơ bản về công ty 

c  phần, phân tích tình hình sử dụng tài sản của công ty c  phần và đƣ  r  một số 

phƣơng ph p, nội dung quản lý tài sản ngắn hạn công ty. Nội dung chƣơng 1 sẽ là cơ 

sở để đ nh gi  thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty CP xuất nhập 

khẩu Khoáng sản  đƣợc trình bày cụ thể trong chƣơng 2  
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 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CHƢƠNG 2 

CỦA CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN 

 Giới thiệu chung về công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản 2.1.

 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty CP Xuất nhập khẩu  2.1.1.

Khoáng sản 

- Bộ Tên c ng t  : CÔNG T  C  PHẦN  UẤT NH P KHẨU KHO NG SẢN  

- Tên viết tắt  : MINE PORT ,JSC 

- Đị  chỉ : Số 28 –  à Triệu – Hoàn Kiếm – Hà Nội  

- Hình thức sở hữu : C ng t  c  phần  

- Vốn điều lệ : 20 000 000 000 đồng 

- Mã số thuế: 0100107885 

- Tel : 04-62702105 

- Fax : 04-62702115 

- Email : mail@minexport.com 

- Website : http:// minexport.com 

 C ng t  c  phần  uất nhập  hẩu Kho ng sản, là đơn vị kinh tế quốc doanh trực 

thuộc Bộ Thƣơng Mại, nay là Bộ Công Thƣơng, đƣợc thành lập vào ngày 05/03/1956, 

là một trong những  đơn vị đƣợc quyền kinh doanh xuất nhập khẩu sớm nhất trong 

ngành ngoại thƣơng Việt Nam. 

Thành lập vào ngày 05/03/1956, Công ty c  phần xuất nhập khẩu Khoáng sản 

trong thời điểm ngành nhập khẩu, xây lắp,… còn non trẻ, chƣ  ph t triển, thị trƣờng 

còn nhiều hạn chế chính là những thách thức lớn mà Công ty cần phải vƣợt qua. 

Năm 1992, C ng t  c  phần xuất nhập khẩu Khoáng sản   c định chiến lƣợc 

phát triền là công ty nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu, khoáng sản,… chu ên nghiệp và 

lớn mạnh. Tại thời điểm này, Công ty còn mở rộng hoạt động b ng việc lập thêm cách 

chi nhánh mới tại một số địa bàn lớn nhƣ:  Thành phố HCM, Hải Phòng… 

        Trải qu  thời gi n  h ng ngừng phấn đấu và trƣởng thành, C ng t   uất nhập 

 hẩu  ho ng sản trở thành do nh nghiệp có u  t n trong ngành  h i th c  ho ng sản 

Việt N m, ngành  â  dựng và đối với c c  h ch hàng trong và ngoài nƣớc  
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 Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản 2.1.2.

 ộ m   quản lý củ  c ng t  đƣợc t  chức theo sơ đồ mô hình t  chức, chức năng 

củ  từng phần nhƣ s u : 

 

(Nguồn: Phòng tổng hợp) 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HĐ QUẢN TRỊ 

GIÁ  ĐÔC 

PHÓ GIÁ  ĐỐC 

Bộ phận 

kinh 

doanh 

Bộ phận 

quản  

lý 

Phòng 

tổng 

hợp 

Phòng 

k  

 toán 

Phòng 

XNK  

1 

Phòng 

XNK  

2 

Phòng 

XNK  

3 

Phòng 

XNK  

4 

Phòng 

XNK  

5 

Phòng 

XNK  

6 

BAN KIỂM SOÁT 
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Đ i hội  ổ đ ng 

T ng  ết tình hình sản  uất  inh do nh qu  một năm tài ch nh,  iểu qu ết về 

chiến lƣợc và c c  ế hoạch củ  c ng t  trong c c năm tới, giải qu ết những vấn đề 

qu n trọng  h c liên qu n đến đƣờng lối ph t triển củ  C ng t   

Ban kiểm soát 

           Đƣợc thành lập bởi Đại Hội Đồng C  Đ ng, là một trong những bộ phận quan 

trọng của công ty, có trách nhiệm giám sát các hoạt động của Hội Đồng Quản Trị. 

            Hội đồng quản trị 

Là bộ phận có vị thế c o nhất trong c ng t , qu ết định mọi vấn đề qu n trọng 

nhất củ  bản thân công ty.  

Giá  đố  

            Là ngƣời điều hành và quyết định các vấn đề liên qu n đến hoạt động kinh 

doanh h ng ngày củ  c ng t  theo đúng qu  định của pháp luật, chịu trách nhiệm trƣớc 

hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình. 

Ph  giá  đố  

 o t ng gi m đốc trực tiếp phân c ng, phân nhiệm c ng t c quản lý, có nhiệm 

vụ giúp việc cho Gi m đốc và chiu tr ch nhiệm trực tiếp tới Gi m đốc về phần c ng 

việc đƣợc phân c ng phụ tr ch  

Bộ phận kinh doanh 

Chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động tiếp thị - bán hàng tới các khách hàng 

và khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp nh m đạt mục tiêu về doanh số,  

thị phần,… 

Bộ phận quản lý 

Chịu trách nhiệm quản lý về mặt hành chính và tài chính của tất cả các bộ phận khác. 

Ph ng tổng hợp 

Thực hiện chức năng t  chức l o động tiền lƣơng và hành ch nh quản trị củ  c ng t    

Ph ng    toán  

 Thực hiện nhiệm vụ  ế to n tài ch nh theo qu  chế tài ch nh đã đƣợc HĐQT phê 

du ệt  Xâ  dựng  ế hoạch tài ch nh, c c định mức chi ph  sản  uất, gi  thành sản 

phẩm, thẩm định và th nh qu ết to n, hạch to n  ết quả sản  uất  inh do nh để b o 

c o đại hội c  đ ng thƣờng niên và b o c o thống  ê –  ế to n với nhà nƣớc  
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Ph ng  uất nhập  hẩu 

Kinh do nh bu n b n c c sản phẩm, hàng hó  củ  c ng t , tƣ vấn cho c ng t  về 

thị trƣờng để làm cơ sở mở rộng sản  uất  inh do nh  

Cấu trúc của công ty xây dựng theo định hƣớng  inh do nh thƣơng mại, tạo sự 

năng động và tính cạnh tranh về tính hiệu quả ngay trong nội bộ Công ty, Ban Giám 

đốc trực tiếp tham gia vào quy trình t  chức điều hành các hoạt động kinh doanh. 

 Đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty CP Xuất nhập khẩu 2.1.3.

Khoáng sản 

Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản là công ty chuyên kinh doanh nhập khẩu 

nguyên vật liệu khoáng sản, các loại quặng kim loại (bao gồm cả các loại khoáng sản 

dùng trong ngành xây dựng và hóa chất trừ loại khoáng sản, loại hóa chất Nhà nƣớc 

cấm); kim loại đen,  im loại mầu và các loại hợp kim; nguyên vật liệu, vật tƣ, m   

móc thiết bị thi công công trình, thiết bị điện phục ngành điện; mặt hàng công nghiệp, 

y tế, tiêu dùng. Ngoài ra, hoạt động thi công công trình xây dựng và giao thông c ng 

mang lại doanh thu lớn cho công. 
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 Tình hình ho   động sản xuất kinh doanh của công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản 2.1.4.

 Tình hình tài sản nguồn vốn của công ty 2.1.4.1.

Bảng 2.1. Tình hình tài sản của công ty 

Đơ  vị  í  : Đồ   

Chỉ tiêu 
Chênh lệ h 2012-2011 Chênh lệ h 2012-2013 

Số tiền % Số tiền  % 

T i sản     

A. T i sản ngắn h n 117.462.530.994 43,08 (143.313.569.164) (41,60) 

1. Tiền v   á   hoản tƣơng đƣơng 

tiền 

28.282.216.021 52,76 (34.069.497.993) (41,60) 

2. Cá   hoản phải thu ngắn h n 37.784.476.870 20,17 (91.604.928.872) (40,69) 

3. H ng tồn  ho 49.428.122.043 168,11 (16.989.884.829) (21,55) 

4. TSNH khác 1.967.716.060 86,41 (649.257.470) (15,29) 

B. T i sản   i h n 21.265.252.463 73,31 (1.553.945.598) (3,09) 

1. T i sản  ố định (859.205.019) (3,00) (24.245.360.106) (87,19) 

2. T i sản   i h n  há  22.124.457.482 6.516,44 (700.453.225) (3,12) 

Tổng  ộng t i sản 138.727.783.457 45,99 (144.867.454.762) (32,90) 

(Nguồn: Phòng kế toán)
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 Nhìn vào bảng 2.1. ta thấy quy mô của tài sản của công ty bao gồm tài sản ngắn 

hạn và tài sản dài hạn trong đó thành phần chủ yếu của tài sản là tài sản ngắn hạn luôn 

chiếm trên 80% trên t ng tài sản. Bên cạnh đó là tình hình của tài sản của công ty, 

t ng tài sản của công ty biến động  h ng đều, năm 2011 t ng tài sản của công ty là 

301 648 436 479 VNĐ, năm 2012 là 440 376 219 936 VNĐ tăng 45,99% tƣơng ứng 

tăng 138 727 783 457 VNĐ so với năm 2011  Ngu ên nhân t ng tài sản năm 2012 

tăng so với năm 2011 vì tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn năm 2012 đều tăng so với 

2011. Tài sản ngắn hạn củ  c ng t  tăng 117 462 530 994 VNĐ tƣơng ứng với 

43,08%. Ngoài tài sản ngắn hạn củ  c ng t  tăng, tài sản dài hạn củ  c ng t  c ng có 

sự th   đ i, tăng 21 265 252 463 VNĐ tƣơng ứng là 73,31% so với năm 2011  Nhƣ 

vậ  sƣ th   đ i cơ cấu tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn đã ảnh hƣởng đến quy mô tài 

sản củ  c ng t   S ng năm 2013 qu  m  tài sản của công ty tiếp tục th   đ i. T ng tài 

sản của công ty giảm khá mạnh. Năm 2013 tài sản của công ty là 295.508.765.174 

VNĐ giảm 144 867 454 762 VNĐ tƣơng ứng với 32,90 % so với năm 2012  Ngu ên 

nhân của việc giảm t ng tài sản là do tài sản ngắn hạn của công ty có sự th   đ i, tài 

sản ngắn hạn giảm 143313569164 VNĐ tƣơng ứng với 41,60 % so với năm 2012  

Cùng với sự giảm tài sản ngắn hạn thì tài sản dài hạn của công t  c ng giảm, giảm 

1553945598 VNĐ tƣơng ứng với 3,09 %.  

Biể  đồ 2.1. Cơ cấ              i  ả    i C       C    ấ    ập k ẩ  K oá    ả   ă  

2011-2013 

Đơ  vị  í  :   

 

 

(Nguồn: Bả   câ  đối kế toán 2011 - 2013) 
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3,2 

Nă  2011 
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11,42 
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16,49 
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Nhìn vào biểu đồ 2 1  t  có thể thấ  tài sản ngắn hạn của công ty luôn chiếm tỷ 

trọng lớn trong t ng giá trị tài sản của công ty  Ngu ên nhân là do hoạt động  inh 

doanh của công ty chủ yếu là cung cấp nguyên nhiên, vật liệu, mặt hàng tiêu dùng 

công nghệ y tế, thiết bị, máy móc… cho c c do nh nghiệp. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn 

năm 2011 là 90,38% có nghĩ  là trong 100 đồng tài sản thì tài sản ngắn hạn chiếm 

90,38 đồng  Năm 2012, tài sản ngắn hạn chiếm 88,58 đồng giảm 1,8% so với năm 

2011  Ngu ên nhân là do c ng t  đã tăng đầu tƣ cho tài sản dài hạn củ  c ng t   Đến  

năm 2013 tỷ trọng tài sản ngắn hạn của công ty là 83,51% t ng tài sản giảm 0,57% so 

với năm 2012  Ngu ên nhân là do c ng t  tiếp tục tăng đầu tƣ tài sản dài hạn nhiều 

hơn trong t ng giá trị tài sản của công ty. Trong t ng giá trị tài sản ngắn hạn của công 

ty, dễ nhận thấy các khoản tài sản ngắn hạn c ng có nhiều sự th   đ i. 

Bảng 2.2. T            ồ  vố  của Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sả   ă  

2011-2013 

Đơ  vị  í  : Đồ   

Chỉ tiêu 

Chênh lệ h 2012-2011 Chênh lệ h 2012-2013 

Số tiền % Số tiền  % 

Nguồn vốn     

A. Nợ phải trả 137.057.644.058 53,05 142.694.907.337 36,09 

Nợ ngắn h n 137.873.974.266 57,92 (141.946.530.499) 37,76 

1. V y ngắn h n 39.511.515.254 36,35 (62.455.813.142) 42,14 

2. Phải trả ngƣời  án 50.504.527.504 81,98 (29.156.864.712) 26,01 

3. Ngƣời  u  trả tiền trƣớ  52.106.264.786 106,74 (49.356.711.901) 48,91 

4. Thu  v   á   hoản phải nộp 

nh  nƣớ  
(2.692.812.496) (31,12) (3.351.689.589) 56,22 

B. Nguồn vốn  hủ sở hữu 1.670.139.339 3,86 (2.172.607.425) 4,83 

1. Vốn  hủ sở hữu 1.670.139.339 3,86 (2.172.607.425) 4,83 

2. Qu   hen thƣởng ph   lợi - - - - 

Tổng  ộng nguồn vốn 138.727.783.457 45,99 251.132.485.238 32,90 

(Nguồn: Phòng kế toán) 

Nhìn vào bảng 2.2. ta có thể thấy quy mô của t ng nguồn vốn gồm có nợ phải trả 

và vốn chủ sở hữu của công ty. Nguồn vốn khi thành lập của công ty có tỷ trọng là 

14,36% đạt mức  trong nguồn vốn là do chủ sở hữu đầu tƣ số còn lại là nợ phải trả của 

c ng t   Điều này phản ảnh c ng t  đã một nguồn vốn rất lớn từ bên ngoài. Bên cạnh 

sự biến động của tài sản thì c ng ảnh hƣởng ít nhiều đến tình hình của nguồn vốn. Do 

tình hình kinh tế biến động một cách bất thƣờng dẫn tới tình hình của nợ phải trả và 

vốn chủ sở hữu c ng th   đ i không  n định. Cụ thể năm 2011 t ng nguồn vốn của 
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c ng t  là 301 648 436 479 đồng trong đó nợ phải trả là 258 344 586 768 đồng chiếm 

85,64 % còn vốn chủ sở hữu là 43 303 849 711 đồng chiếm 15,36%, năm 2012 nguồn 

vốn củ  c ng t  44 973 989 110, tăng với mức 1 670 139 399 đồng tƣơng ứng tăng với 

tỷ lệ 3,86%. Nguyên nhân là do công ty chủ yếu kinh doanh b ng vốn vay ngân hàng, 

đồng thời nhu cầu  inh do nh c ng tăng c o ch nh vì vậy việc nhập khẩu các máy 

móc, thiết bị, dụng cụ… phục vụ trong nƣớc tăng c o dẫn đến nợ phải trả của công ty 

tăng và chiếm tỷ trọng lớn. Mặc dù mức độ tăng  h ng lớn, nhƣng nó c ng làm ảnh 

hƣởng đến cơ cấu nguồn vốn của công ty.  

Trong  hi đó, nợ phải trả tăng 57,92% tƣơng ứng với 137 873 974 266 đồng so 

với năm 2011. Do nhu cầu nhập khẩu củ  c ng t  tăng so với năm 2011, c ng t  đã 

hu  động vốn nhiều hơn từ ngân hàng, t  chức tín dụng  Nhƣng s ng năm 2013 nợ 

phải trả của công ty lại giảm 142 694 907 337 tƣơng ứng với giảm 36,09%. Nguyên 

nhân dẫn đến nợ phải trả của công ty giảm là do c ng t  đã th nh to n đƣợc các khoản 

phải trả và phải nộp  h c  Đâ  là sự th   đ i khá lớn trong cơ cấu nguồn vốn của công 

ty. Khi t ng nguồn vốn của công ty giảm với tốc độ là 32,90% với mức 

(144.867.514.762) thì nợ phải trả giảm với tốc độ 36,09% tƣơng ứng với  

 142 694 907 337) đồng. 

Biể  đồ 2.2. Cơ cấ  nguồn vốn của Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản từ  ă   

2011 -  2013 

Đơ  vị tính: % 

 

 

(Nguồn: Bả   câ  đối kế toán 2011 - 2013) 
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Nă  2011 
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Dễ nhận thấy r ng, nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng rất lớn trong nguồn vốn của 

doanh nghiệp  Đâ  là  hoản chiếm dụng vốn của doanh nghiệp với tỷ trọng luôn lớn 

hơn 80% trong gi i đoạn. Cụ thể năm 2011 nợ phải trả của công ty chiếm 85,64% và 

năm 2012 là 89,79% tăng 4,14% so với năm 2011 ngu ên nhân là c ng t  đ ng có  ế 

hoạch cho việc mở rộng sản xuất  inh do nh để mang lại hiệu quả c o trong tƣơng l i  

Với uy tín và khả năng hoạt động đã giúp c ng t  có thể vay ngắn hạn với nguồn nợ 

ngắn hạn lớn  Nhƣng s ng năm 2013 nợ phải trả của công ty là 85,52% giảm 4,27% so 

với năm 2012 ngu ên nhân chủ yếu là công ty nhận thấy việc mở rộng hoạt động kinh 

doanh trong thời điểm này không hợp lý. Với nền kinh tế không  n định tình hình hoạt 

động của công ty sẽ bị ảnh hƣởng rất lớn. Bên cạnh đó c c  hoản v   c ng cần đƣợc 

th nh to n để giảm chi phí chiếm dụng vốn của các t  chức tín dụng, doanh nghiệp khác. 

 Kết quả ho   động sản xuất kinh doanh của c        iai đo n 2011 – 2013 2.1.4.2.

Bảng 2.3. Kết quả ho   động sản xuất kinh doanh Công ty CP XNK   

Khoáng sản từ năm 2011 – 2013 

Đơ  vị  í  : Đồng 

Chỉ tiêu 
Chênh lệch 2013 - 2012 Chênh lệch 2012 - 2011 

Giá trị % Giá trị % 

Doanh thu thuần (155.582.995.208) (18,98) 236.612.544.264 40,59 

Giá vốn hàng bán (147.195.715.596) (18,90) 229.978.046.306 41,90 

Lợi nhuận gộp (8.387.279.612) (20,61) 6.634.497.958 19,48 

Doanh thu từ ho t động tài 

chính 
(1.512.444.342) (36,58) (4.276.352.487) (50,84) 

Chi phí tài chính (2.065.627.818) (13,87) (7.057.351.939) (32,15) 

Tro   đó c i p í  ãi vay (2.309.985.012) (13,87) (273.890.641) (2,45) 

Chi phí quản lý kinh doanh (970.962.914) (8,66) 5.193.479.983 86,22 

Lợi nhuận  há  1.464.786.338 4.593,2 (740.564.747) (95,87) 

Tổng lợi nhuận  trƣớc thu  (4.329.257.775) (39,28) 31.143.244 0,28 

Thu  TNDN (384.515.360) (19,19) (732.381.723) (26,77) 

Lợi nhuận sau thu  (3.944.742.415) (43,75) 763.524.967 9,25 

(Nguồn: Phòng kế toán) 
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Dựa vào những số liệu từ bảng 2.3 ta có thể thấy:  

Doanh thu thuần củ  c ng t  th   đ i theo từng năm, đâ  là  hoản doanh thu mà 

doanh nghiệp nhận đƣợc sau khi trừ đi c c  hoản giảm trừ doanh thu. Cụ thể năm 

2012 doanh thu thuần tăng 236 612 544 264 VNĐ tƣơng ứng với 40,59% so với năm 

2011. Nguyên nhân là do năm 2012 tình hình bất động sản  hả qu n hơn so với năm 

trƣớc   o nh nghiệp đầu tƣ vào  â  dựng nhiều hơn dẫn đến số lƣợng các mặt hàng 

công nghiệp tiêu dùng, thiết bị  â  dƣng, ngu ên nhiên vật liệu… tiêu thụ mạnh so với 

nắm 2011  Nhƣng năm 2013, do nh thu thuần đạt đƣợc là 664 016 264 162 VNĐ giảm 

 155 582 995 208) VNĐ tƣơng ứng giảm 18,98% so với năm 2012  Ngu ên nhân của 

sự sụt giảm doanh thu thuần là do năm 2013 đầu tƣ bất động sản giảm nên nhu cầu xây 

dƣng c c c ng trình giảm dẫn đến hoạt động kinh doanh củ  c ng t  đi  uống. Bên 

cạnh đó, do tình hình  inh tế trong nƣớc đ ng gặp nhiều  hó  hăn, làm ảnh hƣởng đến 

nhiều doanh nghiệp công nghiệp, y tế,… dẫn đến số lƣợng các mặt hàng tiêu thụ giảm 

so với năm 2012  

 o nh thu thuần biến đ i dẫn đến việc gi  vốn hàng b n c ng biến đ i trong gi i 

đoạn từ năm 2011- 2013  Cụ thể chi ph  gi  vốn tăng 229 978 046 306 VNĐ tƣơng 

ứng tăng 41,90% so với năm 2011  Ngu ên nhân dẫn đến gi  vốn hàng b n tăng so với 

năm 2011 là do gi  nhập  hẩu c c mặt hàng phục vụ cho  â  dƣng, lắp đặt,   tế, 

 ho ng sản… đột biến tăng c o   ễ nhận thấ  r ng, chi ph  gi  vốn hàng b n bị ảnh 

hƣởng bởi do nh thu  Số lƣợng hàng hó  b n r  nhiều dẫn đến do nh thu tăng và gi  

vốn hàng b n c ng tăng    ên cạnh việc ph t sinh thêm c c chi ph  trực tiếp củ  hoạt 

động mu  b n, thì c c chi ph  gi n tiếp nhƣ vận hành, lắp đặt, chạ  thử… c ng tăng 

thêm, làm cho chi ph  gi  vốn bị ảnh hƣởng  Khi do nh thu củ  năm 2013 giảm so với 

năm 2012, dẫn đến số lƣợng hàng hó , dịch vụ cung ứng r  thị trƣờng giảm,  èm theo 

là gi  vốn hàng b n c ng giảm so với năm 2012. Ngu ên nhân là do nhu cầu  â  dựng 

giảm vì vậ  việc mu  ngu ên nhiên vật liệu có sự chọn lọc,   c định mức gi  củ  

ngu ên nhiên, vật liệu thấp nhật nh m phục vụ việc cạnh tr nh đối với c c do nh 

nghiệp  h c   

So với tốc độ tăng trƣởng củ  do nh thu thì lợi nhuận gộp có tốc độ tăng trƣờng 

chậm hơn  Cụ thể năm 2012 lợi nhuận gộp đạt mức 40 695 359 566 VNĐ tăng 

6634497958 VNĐ tƣơng ứng tăng 19,48% so với năm 2011  Ngu ên nhân dẫn đến lợi 

nhận gộp củ  c ng t  tăng chậm hơn so với tốc độ tăng củ  do nh thu thuần là do năm 

2012 tốc độ tăng củ  do nh thu thuần là 40,59% thì tốc độ tăng củ  gi  vốn hàng b n 

là 41,90% điều nà  dẫn đến tốc độ tăng củ  lợi nhuận gộp chậm đi  Năm 2013 so với 

năm 2012, lợi nhuận gộp giảm 8.387.279.612 VNĐ tƣơng ứng giảm 20,61% là do 

do nh thu thuần về b n hàng và cung cấp dịch vụ giảm 18,98% trong  hi đó gi  vốn 
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hàng b n giảm 18,90% dẫn đến tốc độ giảm củ  lợi nhuận gộp  h  mạnh  Điều nà  

cho thấ , trong toàn gi i đoạn 2011-2013, c ng t  đ ng hoạt động  h ng  n định, bởi 

c c  ếu tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động củ  c ng t , từ c c  ếu tố  h ch qu n 

đến  ếu tố chủ qu   Hiện c ng t  đ ng sử dụng phƣơng ph p đ ch d nh để quản lý gi  

vốn hàng b n  C ng t  nhập  hẩu với mức gi  cụ thể cho từng mặt hàng ch nh vì vậ  

gi  vốn hàng b n c ng t nh tƣơng ứng với từng mặt hàng  Nhƣ vậ , để quản lý gi  vốn 

hàng b n có hiệu quả c ng t  cần phải s t s o trong việc quản lý.  

Doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp phát sinh từ tiền lãi, tiền bản 

quyền, c  tức, lợi nhuận chƣ  chi  và c c  hoản doanh thu hoạt động tài chính khác. 

Doanh thu hoạt động tài chính củ  năm 2012 là 4 134 401 480 giảm 4.276.352.487 

VNĐ tƣơng ứng giảm 50,84% so với năm 2011  Ngu ên nhân dẫn đến doanh thu hoạt 

động tài chính của doanh nghiệp giảm mạnh là do ch nh s ch hu  động vốn của ngân 

hàng giảm mạnh. Do hoạt động  inh do nh trong nƣớc giảm ảnh hƣởng đến nhu cầu 

về vốn của các doanh nghiệp. Năm 2013 do nh thu hoạt động tài chính là 

2 621 957 138 VNĐ tiếp tục giảm 1 512 444 342 VNĐ tƣơng ứng giảm 36,58% so với 

năm 2012  Ngu ên nhân chủ yếu của sự sụt giảm là do đầu tƣ bất động sản đ ng đứng 

gặp nhiều  hó  hăn hơn so với năm 2012, ảnh hƣởng đến c c ngành nghề  â  dựng  

Điều nà   hiến các hoạt động đầu tƣ tài ch nh của công ty bị ảnh hƣởng nghiêm trọng. 

Bên cạnh đó, với tình hình kinh tế khủng hoảng, c  tức thu về từ hoạt động đầu tƣ chịu 

ảnh hƣởng rất nhiều  Trong gi i đoạn 2011-2013, tiền lãi thu về củ  c ng t  c ng giảm 

rất mạnh do chính sách khuyến  h ch đầu tƣ củ  nhà nƣớc đ ng gi  tăng  C c c ng t  

có thể sử dụng vốn với chi phí thấp hơn c c năm trƣớc. Dễ nhận thấ , trong gi i đoạn 

vừa qua doanh nghiệp đã phải đối mặt với tình hình tài chính rất không khả quan và 

 h ng gi  tăng thêm đƣợc nhiều lợi ích cho công ty. Bên cạnh đó, dễ nhận thấ  điều 

kiện ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính của công ty rất cụ thể và hợp lý. Công 

ty chỉ ghi nhận khi thỏ  mãn h i điều kiện sau: có khả năng thu đƣợc lợi ích kinh tế từ 

giao dịch đó và do nh thu   c định tƣơng đối chính xác. C  tức, lợi nhuận chƣ  chi  

đƣợc ghi nhận  hi c ng t  đƣợc quyền nhận c  tức hoặc đƣợc quyền nhận lợi nhuận từ 

việc góp vốn. 

Chi ph  tài ch nh củ  c ng t  c ng có nhiều biến động: chủ  ếu chi ph  cho hoạt 

động tài ch nh là chi ph  lãi v    Cụ thể năm 2012 và năm 2013 chi ph  lãi v   nà  

tƣơng ứng giảm 9 122 979 757 đồng tƣơng ứng giảm 41,55%. Nguyên nhân là do 

ch nh s ch đầu tƣ gi  tăng  Nhà nƣớc đ ng  hu ến  h ch c c hoạt động đầu tƣ vì vậ  

do nh nghiệp có thể dễ dàng sử dụng nguồn vốn v   để th m gi  vào hoạt đầu tƣ   ẫn 

đến lãi suất hu  động thấp hơn. Vì vậ  chi ph  tài ch nh củ  do nh nghiệp giảm dần 

trong gi i đoạn 2011 – 2013   ên cạnh đó, trong năm 2012,2013 c ng t  đã chủ động 
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th nh to n đƣợc c c  hoản nợ phải trả cho ngân hàng làm giảm chi ph  lãi v    Đâ  là 

điều nên làm trong tình hình  inh tế  hó  hăn nà    

Ngoài ra, các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp nhìn chung 

c ng có sự biến động phù hợp với doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể năm 2012 chi ph  

giá vốn hàng b n tăng 41,90% và chi ph  quản lý  inh do nh tăng 86,22%, trong khi 

đó do nh thu thuần củ  c ng t  tăng 40,59%  và lợi nhuận  h c tăng 95,87% so với 

năm 2011  Năm 2013, chi phí giá vốn hàng bán giảm 18,90% và chi phí quản lý kinh 

doanh giảm 8,66% trong  hi đó do nh thu thuần giảm 18,98 và lợi nhuận  h c tăng 

4.593,16% so với năm 2012  Nhƣ vậy có thể thấy r ng c ng t  đã có sự quản lý chặt 

chẽ chi phí giá vốn hàng bán và chi phí quản lý kinh doanh sao cho phù hợp với tình 

hình hoạt động của công ty nh m mang lại hiệu quả kinh doanh tốt. 

Lợi nhuận trƣớc thuế của công ty đã có sự th   đ i trong gi i đoạn 2011 – 2013. 

Cụ thể năm 2012 lợi nhuận trƣớc thuế tăng 0,28% so với năm 2011. Nguyên nhân là 

do lợi nhuận gộp tăng 19,48%, trong  hi do nh thu từ hoạt động tài chính giảm 

50,48%, chi phí tài chính giảm 32,15%, chi phí quản lý kinh doanh giảm 86,22%, lợi 

nhuận khác giảm95,87% so với năm 2011  Năm 2013, lợi nhuận trƣớc thuế giảm 

4 329 257 775 tƣơng ứng giảm 39,28% so với năm 2012  Ngu ên nhân là do lợi nhuận 

gộp của công ty giảm 20,61%, doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 36,58%, chi phí 

tài chính giảm 13,87%, chi phí quản lý kinh doanh giảm 8,66%, trong  hi đó lợi nhuận 

kh c tăng 4 593,16% so với năm 2012   

Sau khi trừ các khoản chi phí phát sinh và thực hiện nghĩ  vụ đóng thuế cho Nhà 

nƣớc, kết quả kinh doanh củ  c ng t  trong gi i đoạn 2011 – 2012 đạt giá trị dƣơng 

điều này chứng tỏ công ty hoạt động kinh doanh có lãi. Tuy nhiên tốc độ tăng trƣởng 

của lợi nhuận sau thuế năm 2012  h ng c o tƣơng ứng với 9,25% là 763 524 967VNĐ 

so với năm 2011  Ngu ên nhân C ng t  đã sử dụng chiến lƣợc cạnh tranh so với các 

đối thủ trong ngành. Cụ thể các chính sách hậu mãi, bảo hành, khuyến mại đã đƣơc 

công ty chú trọng hơn  Đồng thời giá bán ra cạnh tranh nhiều so với các doanh nghiệp 

khác. Đến năm 2013, lợi nhuận sau thuế giảm 43,75% tƣơng ứng với 3.944.742.415 

VNĐ   o nhu cầu đầu tƣ bất động sản trên thị trƣờng giảm mạnh dẫn đến việc bán các 

mặt hàng phục vụ cho xây dựng giảm. Điều này chứng tỏ Công ty cần chú trọng hơn 

trong công tác quản lý, tiết kiệm chi ph  và đƣ  r  những ch nh s ch và hƣớng đi phù 

hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả  inh do nh trong tƣơng l i  

Nhìn vào bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ta thấy tình hình hoạt động 

công ty có rất nhiều sự th   đ i  Trong năm 2012 c ng t  hoạt động khá hiệu quả, 

do nh thu tăng c o hơn dẫn đến lợi nhuận sau thuế củ  c ng t  c ng c o hơn so với 

năm 2011  Năm 2012 c ng t  đã thực sự có những ch nh s ch m r eting đúng đắn, 
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phù hợp với thị trƣờng mang lại doanh thu cao cho công ty  C ng t  đã sử dụng chiến 

lƣợc m r eting mi  7P để tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Ngoài ra chi phí tài 

chính giảm giúp công ty tiết kiệm đƣợc chi phí hoạt động sản xuất  inh do nh  Nhƣng 

bên cạnh những mặt tốt, c ng t  c ng có những hạn chế cần khắc phục  Trong năm 

2012 c ng t  đã  h ng làm gi  tăng đƣợc doanh thu từ hoạt động tài chính mà còn làm 

giảm khá mạnh  Điều này cho thấy công ty cần có ch nh s ch đầu tƣ hợp lý để mang 

lại lợi nhuận cho công ty. Bên cạnh vấn đề sụt giảm doanh thu từ hoạt động tài chính, 

vấn đề chi phí quản lý kinh doanh củ  c ng t  c ng đ ng gặp  hó  hăn  Trong  hi tốc 

độ tăng của doanh thu thấp thì tốc độ tăng của chi phí quản lý  inh do nh tăng qu  

c o  Điều này thấy r ng c ng t  đ ng sử dụng chính sản quản lý không tốt  Nhƣ vậy 

công ty cần phải xem xét nguyên nhân chính ảnh hƣởng đến chi phí quản lý kinh 

do nh  S ng năm 2013, hiệu quả hoạt động kinh doanh củ  c ng t  đi  uống. 

 Thực tr ng quản lý tài sản ngắn h n t i công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản 2.2.

 Chính sách quản lý tài sản ng n h n t i công ty CP xuất nhập khẩu Khoáng sản 2.2.1.

Trong nền kinh tế thị trƣờng, để có thể đứng vững trên thị trƣờng cạnh tranh 

ngày càng gay gắt, đ p ứng nhu cầu ngày một tăng của khách hàng, các công ty luôn 

chú trọng tới việc nâng cao hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn.  Doanh nghiệp nào xây 

dựng và thực thi tốt chính sách quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn thì doanh nghiệp 

đó sẽ có lợi nhuận cao, sản phẩm có tính cạnh tranh. Do vậy Công ty C  phần xuất 

nhập khẩu Khoáng sản đã  â  dựng cho mình những chính sách quản lý tài sản ngắn 

hạn phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.  

Biể  đồ 2.3. Chính sách quản lý TSNH 

 

(Nguồn: Số liệ  được tính từ bả   câ  đối kế toán) 

Cụ thể nhìn vào biểu đồ 2.1, ta thấ  năm 2011 c ng t  đã sử dụng 85,64% nợ 

ngắn hạn để tài trợ cho 90,38% tài sản ngắn hạn. Nhƣ vậy, Công ty CP xuất nhập khẩu 

Khoáng sản đ ng sử dụng chính sách quản lý tài sản ngắn hạn theo trƣờng phái thận 

9,62% 

85,64% 

11,42% 10,21% 16.49% 

14,48% 
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14,36% 

88,58% 89,79% 83,51% 
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Tài sản Nguồn vốn Tài sản Nguồn vốn Tài sản Nguồn vốn 

Nă  2012 
Nă  2011 Nă  2013 



 

39 

 

trọng. Với chính sách này khả năng th nh to n ngắn hạn củ  c ng t  đƣợc đảm bảo 

bởi nguồn hu  động của công ty chủ yếu là nguồn ngắn hạn  Đồng thời tính  n định 

của nguồn vốn c ng c o do c ng t  đã sử dụng một phần nguồn vốn dài hạn để tài trợ 

cho tài sản ngắn hạn  C ng vì vậy mà chi phí sử dụng vốn theo ch nh s ch nà  c ng 

c o hơn do c c  hoản thu khách hàng ở mức cao nên chi phí quản lý c ng c o  Năm 

2012 công ty sử dụng 89,79% nợ ngắn hạn, tăng 4,15% nợ ngắn hạn để tài trợ cho 

88,58% tài sản ngắn hạn  Nhƣ vậy công ty vẫn sử dụng chính sách thận trọng. S ng 

năm 2013, c ng t  sử dụng 85,52% nợ ngắn hạn để đầu tƣ cho 83,51% tài sản ngắn 

hạn  Nhƣ vậ  có thể thấ  trong gi i đoạn vừ  qu , c ng t  lu n sử dụng ch nh s ch 

quản lý tài sản ngắn hạn theo trƣờng ph i thận trọng  Trƣớc bối cảnh nền  inh tế đ ng 

 hó  hăn, c c do nh nghiệp đều tỏ r  hết sức thận trọng trƣớc qu ết định liên qu n đến 

tài ch nh củ  mình    

 Cơ cấu tài sản ng n h n t i công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản  ă  2.2.2.

2011 - 2013  

Biể  đồ 2.4. Cơ cấu tài sản ngắn hạn 

 

 

(N  ồ :  ả   câ  đối kế  oán 2011 – 2013) 
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Từ biểu đồ 2.4 chúng ta có thể thấy các sự biến động của các khoản mục trong tài 

sản ngắn hạn trong công ty là không  n định. Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền, các 

khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho, tài sản ngắn hạn khác đều có sự th   đ i theo 

từng năm  Cụ thể năm 2011, tiền và các khoản tƣơng đƣơng b ng tiền chiếm 19,66%  

trên t ng giá trị tài sản ngắn hạn  Năm 2012, tiền và khoản tƣơng đƣơng b ng tiền tăng 

là 52,76% tƣơng ứng tăng với mức 2.828.221.602 đồng so với năm 2011  Cùng với sự 

gi  tăng về quy mô, thì tỷ trọng tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền c ng tăng so với 

năm 2011  Điều này cho thấy công ty nắm giữ nhiều tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và 

các khoản tƣơng đƣơng b ng tiền nhiều hơn năm trƣớc  Năm 2013 tiền và khoản 

tƣơng đƣơng tiền giảm với mức 3.406.949.799 đồng tƣơng ứng giảm 41,60% so với 

năm 2012   o năm 2013 tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đều có sự sụt giảm. Cụ thể 

tiền mặt giảm 47,45%, tiền gửi ngân hàng giảm 19,91% so với năm 2012 chiếm tỷ 

trọng cao thứ hai trong cơ cấu tài sản ngắn hạn và tăng nh nh qu  từng năm  

Bảng 2.4. T          ổ    iề    i C       C    ấ    ập k ẩ  K oá    ả   ă   

2011-2013 

Chỉ tiêu Chênh lệ h nă  2011-2012 Chênh lệ h nă  2012-2013 

Số tiền  Đồng  % Số tiền  Đồng  % 

Tiền  ặt 173.323.657 37,79 (2.888.905.593) (47,45) 

Tiền gửi ng n h ng 1.094.985.033 108,95 (4.180.442.061) (19,91) 

Tổng  ộng 2.828.221.602 52,76 3.406.949.799 41,60 

(N  ồ :       kế  oá   

 Năm 2011 hàng tồn kho là 29.401.449.221 đồng, năm 2012 tăng lên 

49 428 122 043 đồng tƣơng ứng với tỷ lệ 168,11% so với năm 2011  Ngu ên nhân của 

việc hàng tồn  ho tăng nh nh đ ng  ể là do công ty dự trữ vƣợt các mặt hàng phục vụ 

cho y tế, xây dựng,.. Với sự gi  tăng quy mô của hàng tồn kho thì tỷ trọng hàng tồn 

 ho c ng tăng, tăng 9,43% so với tỷ trọng hàng tồn kho củ  năm 2011. Ngu ên nhân 

là do do nh nghiệp dự đo n đƣợc sự  hởi sắc củ  ngành  â  dựng nên đã  dự trữ 

ngu ên nhiên vật liệu, m   móc phục vụ cho  â  dựng nhiều hơn so với năm 2011. 

Nhƣng đến năm 2013, lƣợng hàng tồn kho của công ty giảm với tỷ lệ 21,55% tƣơng 

ứng với mức giảm 16.989.884.829 đồng. Nguyên nhân là do kinh tế  hó  hăn, tình 

hình cung ứng hàng hóa củ  c ng t  c ng giảm. Công ty không thể tăng đầu tƣ vào 

hàng lƣu  ho nhƣ năm trƣớc  Ngƣợc lại, công ty giảm bớt hàng tồn  ho để tr nh tăng 

c c chi ph  ph t sinh: chi ph  lƣu  ho, chi ph  thuê  ho,   Mặc dù quy mô hàng tồn kho 

giảm, nhƣng tỷ trọng hàng tồn kho của công ty lại tăng, tăng 4,85% so với năm 2012. 

Năm 2013 hàng tồn kho giảm với tốc độ là 21,55%, trong  hi đó tài sản ngắn hạn lại 
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giảm 41,60%, tốc độ giảm của tài sản ngắn hạn mạnh hơn hàng tồn kho, vì vậy dẫn 

đến quy mô hàng tồn kho giảm nhƣng tỷ trọng hàng tồn kho vẫn tăng so với năm 2012 

điều này dẫn đến tỷ trọng hàng tồn kho của công ty vẫn cao.  ễ nhận thấ  hàng tồn 

 ho giảm là do do nh nghiệp điều chỉnh giảm  ế hoạch nhập  hẩu ngu ên nhiên vật 

liệu, m   móc thiết bị phục vụ cho  â  dựng  Hiện n  , c c do nh nghiệp đều chú 

trọng vấn đề quản lý hàng tồn  ho nhƣ thế nào cho hiệu quả  Tại c ng t  CP  uất 

nhập  hẩu Kho ng sản thì do nh nghiệp chi  r  thành ngu ên nhiên vật liệu và chi ph  

sản  uất,  inh do nh dở d ng để dễ dàng quản lý hàng tồn  ho củ  mình   ên cạnh đó, 

do nh nghiệp c ng có s   ế to n để quản lý hàng tồn  ho   uất đi b o nhiêu? Mặt 

hàng nào?    gi m đốc có thể theo gi i trên dữ liệu m   t nh  Nhƣ vậ  sẽ rất thuận tiện 

cho việc gi m s t c c mặt hàng trong  ho   

Tƣơng tự với hàng tồn kho là khoản phải thu c ng th   đ i theo c c năm  Nhƣng 

luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản ngắn hạn. Cụ thể là khoản phải thu năm 2011 

chiếm tỷ trọng 68,7%, năm 2012 đã là 57,7% giảm 11% so với 2011  Điều này có thể 

nhận thấy do tốc độ của khoản phải thu nhỏ hơn tốc độ tăng của tài sản ngắn hạn. Cụ 

thể là tốc độ tăng  hoản phải thu là 20,17%,  hi đó tài sản ngắn hạn lại tăng với tốc độ 

43,08% so với nắm 2011. Năm 2013 tỷ trọng khoản phải thu khách hàng là 54,1% 

giảm 3,6% so với năm 2012  Nguyên nhân dẫn đến việc giảm tỷ trọng khoản phải thu 

là do tài sản ngắn hạn giảm với tốc độ là 41,60, bên cạnh đó  hoản phải thu c ng 

giảm, giảm 40,69% so với năm 2012  Nhƣ vậy khoản phải thu chiếm tỷ trọng lớn nhất 

trong tài sản ngắn hạn và đ ng giảm trong gi i đoạn 2011-2013. Nguyên nhân là do 

c ng t  đ ng thực hiện chính sách thắt chặt tín dụng trong nền kinh tế hiện nay. 

Chiếm tỷ trọng nhỏ nhất trong t ng tài sản ngắn hạn củ  c ng t  đó là tài sản 

ngắn hạn khác. Nhận thấy tài sản ngắn hạn khác củ  c ng t  trong năm 2012 tăng 

86,41% so với năm 2011  Do thuế GTGT đƣợc khấu trừ trong năm 2012 tăng so với 

năm 2011  Tu  nhiên, thuế và các khoản thu nhà nƣớc c ng giảm nhƣng giảm với tốc 

độ nhỏ hơn so với tốc độ tăng của thuế GTGT đƣợc khấu trừ  Năm 2013, qu  m  của 

tài sản ngắn hạn khác của công ty giảm, nhƣng tỷ trọng củ  c ng t  tăng, tăng 0,36% 

so với năm 2012  Điều này là do t ng tài sản ngắn hạn củ  c ng t  trong năm 2013 

giảm 41,60%,  hi đó thì tài sản ngắn hạn khác chỉ giảm với tốc độ là 15,29% so với 

năm 2012  Nhận thấy r ng, khoản mục này chiếm tỷ trọng thấp trong tài sản ngắn hạn. 

Nhƣng c ng t  vẫn phải chú ý đến công tác quản lý tài sản ngắn hạn  h c để mang lại 

hiệu quả c o hơn, tạo lợi thế cho công ty trong hoạt động kinh doanh.  
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Bảng 2.5. Quy mô tài sản ng n h n  

Chỉ tiêu 
Chênh lệ h 2012-2011 Chênh lệ h 2012-2013 

Số tiền % Số tiền  % 

T i sản     

A. T i sản ngắn h n 117.462.530.994 43,08 (143.313.569.164) (41,60) 

1. Tiền v   á   hoản tƣơng đƣơng tiền 28.282.216.021 52,76 (34.069.497.993) (41,60) 

2. Cá   hoản phải thu ngắn h n 37.784.476.870 20,17 (91.604.928.872) (40,69) 

3. H ng tồn  ho 49.428.122.043 168,11 (16.989.884.829) (21,55) 

4. TSNH khác 1.967.716.060 86,41 (649.257.470) (15,29) 

(N  ồ :  ả   câ  đối kế  oá   ă      -2013) 

Từ bảng 2 3  t  thấ  năm 2012 cùng với sự gi  tăng của t ng tài sản, công ty 

c ng có sự gi  tăng tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền là 28.282.216.021 VNĐ tƣơng 

ứng với 52,76 % so với năm 2011   o nhu cầu thanh toán các khoản nợ đến hạn của 

công ty, công ty có nhu cầu về tiền mặt c o hơn để đ p ứng trả nợ đúng hạn. Tiền và 

c c  hoản về tiền tăng dẫn đến c ng t  đảm bảo đƣợc  hả năng th nh to n, C ng t  có 

thể trả nợ đúng hạn bất  ì lúc nào  Tu  nhiên, nếu nắm giữ tiền qu  nhiều thì do nh 

nghiệp sẽ mất chi ph  cơ hội cho việc nắm giữ tiền  Năm 2013, tiền và các khoản 

tƣơng đƣơng tiền giảm 41,60%. Do một phần các khoản nợ đến hạn đã đƣợc công ty 

th nh to n trong năm 2013, dẫn đến tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đều giảm so với 

năm 2012. Việc giảm tiền củ  C ng t  đã giúp c ng t  giảm đƣợc chi ph  cơ hội cho 

việc nắm giữ tiền  Nhƣng c ng đồng nghĩ  với việc c ng t  phải đối mặt với việc chi 

trả cho c c  hoản v   đến hạn  

Bên cạnh sự th   đ i về tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền, thì các khoản phải 

thu ngắn hạn  h c c ng có nhiều sự th   đ i  Trong năm 2012, c c  hoản thu ngắn 

hạn tăng 37 784 476 870 VNĐ tƣơng ứng tăng 20,17% so với năm 2011  Ngu ên nhân 

là do công ty áp dụng chính sách nới lỏng tín dụng cho khách hàng, dẫn đến các khoản 

phải thu ngắn hạn tăng so với năm 2011  Khi nới lỏng t n dụng cho  h ch hàng c ng 

t  có thể tăng do nh thu, tăng t nh cạnh tr nh đối với c c đối thủ, điều đó c ng đồng 

nghĩ  với việc C ng t  phải đối mặt với rủi ro và ph t sinh thêm chi ph  quản lý nợ  

Năm 2013  hoản phải thu ngắn hạn giảm 91 604 928 872 VNĐ tƣơng ứng giảm 40,69 

%  Nhƣ vậy có thể thấ  trong năm 2013 c ng t  hoạt động kinh doanh kém dẫn đến 

doanh thu giảm, điều này làm khoản phải thu c ng giảm. Nhận thấy thị trƣờng kinh 

do nh ngà  càng  hó  hăn, ch nh vì vậ  c ng t  đã có ch nh s ch thu nợ tốt làm giảm 

các khoản phải thu ngắn hạn, hạn chế sự chiếm dụng vốn của các doanh nghiệp khác. 

Hàng tồn kho củ  c ng t  trong năm 2012 tăng 49 428 122 043 VNĐ tƣơng ứng với 

168,11% so với năm 2011   ễ nhận thấ  c ng t  đ ng gi  tăng việc dự trữ hàng tồn 
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kho. Nguyên nhân là do công ty dự b o trƣớc đƣợc tình hình kinh tế trong nƣớc. Giá 

cả của các mặt hàng công ngiệp y, tiêu dùng, y tế, thiết bị xây dựng… sẽ lên cao. Do 

vậ  c ng t  đã nhập khẩu với số lƣợng lớn làm tăng hàng tồn  ho cho c ng t   Năm 

2013, hàng tồn kho của công ty giảm 16 989 884 829 VNĐ tƣơng ứng giảm 21,55% so 

với năm 2012  Ngu ên nhân là do số lƣợng củ  c c đơn đặt hàng giảm đi do tình hình 

hoạt động của các doanh nghiệp đ ng có  u hƣớng chững lại.  

Tài sản ngắn hạn khác chiếm tỷ trong nhỏ trong tài sản ngắn hạn của doanh 

nghiệp nhƣng nó c ng có sự th   đ i trong gi  đoạn 2011-2013  Năm 2012, tài sản 

ngắn hạn  h c tăng 1 967 716 060 VNĐ tƣơng ứng tăng 98,45% so với năm 2011  

Nguyên nhân ảnh hƣởng đến tài sản ngắn hạn khác củ  c ng t  tăng là do  hoản tạm 

ứng củ  c ng t  tăng so với năm 2011  Năm 2013, tài sản ngắn hạn khác của công ty 

giảm 649 257 470 VNĐ tƣơng ứng giảm 15,29% so với năm 2012  Điều này dễ nhận 

thấy công ty hạn chế các khoản tạm ứng cho nhà cung cấp và cán bộ công nhân viên. 

Tỷ trọng tài sản dài hạn củ  c ng t  trong 3 năm liền luôn chiếm tỷ trọng thấp khi mà 

nguồn tài sản của công ty chủ yếu là tài sản ngắn hạn. Cụ thể là năm 2011 tỷ trọng dài 

hạn là 9,62% có nghĩ  là trong 100 đồng tài sản thì có 9,62 đồng là tài sản dài hạn, 

năm 2012 tỷ trọng nà  là 11,42% nghĩ  là 100 đồng tài sản thì có 11,42 đồng là tài sản 

dài hạn tăng 1,80% so với năm 2011  Nguyên nhân của việc này là do t ng tài sản của 

c ng t  tăng  45,99%  so với năm 2011 và c ng t  đã tăng đầu tƣ cho tài sản dài hạn. 

Cụ thể, về tài sản dài hạn  h c trong năm 2012 c ng t  đã đầu tƣ thêm 22 124 457 482 

VNĐ tƣơng ứng 6.516,44% so với năm 2011  Nhƣ vậ  c ng t  đã th   đ i tỷ trọng tàì 

sản dài hạn của công ty. Nguyên nhân là do chi phí trả trƣớc dài hạn củ  c ng t  tăng 

mạnh so với năm 2011  Năm 2013 tài sản dài hạn khác giảm 700 453 225 VNĐ tƣơng 

ứng giảm 3,12% so với năm 2012 là do chi ph  trả trƣớc dài hạn củ  c ng t  đã tăng so 

với năm 2012   ên cạnh việc gi  tăng tài sản dài hạn khác thì tài sản cố đinh của công 

t  có  u hƣớng giảm. Cụ thể năm 2012 t i sản cố định giảm 859 205 019 VNĐ tƣơng 

ứng giảm 300%  Điều này cho thấ  c ng t  đã giảm đầu tƣ vào tài sản cố định nguyên 

nhân là do c ng t  đã giảm đầu tƣ vào nhà cửa, vật kiến trúc, phƣơng tiện vận tải, thiết 

bị, dụng cụ quản lý… so với năm 2011  Năm 2013 tài sản cố định của công ty tiếp tục 

giảm 24 245 360 106 VNĐ tƣơng ứng giảm 87,19%  so với năm 2012  Ngu ên nhân là 

do c ng t  đã giảm đầu tƣ vào tài sản c  định vô hình so với năm 2012 

Thực tr ng quản lý tiền t i Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản 

Mặc dù tiền mặt là loại tài sản có tỷ lệ sinh lời rất thấp nhƣng việc quản lý tiền là 

vô cùng quan trọng, vì doanh nghiệp  luôn phải dự trữ một khoản tiền để đảm bảo cho 

việc chi tiêu thƣờng xuyên và giải quyết các biến cố bất ngờ trong quá trình kinh 
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doanh. Bên cạnh đó c c c ng t  và  h ch hàng hiện đều giao dịch qua hệ thống ngân 

hàng để giảm bớt những chi phí và thời gian, an toàn cho các giao dịch.  

Tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản, tiền đƣợc dữ trữ b ng hai hình 

thức: tiền mặt và tiền gửi ngân hàng  Đâ  là thống kê chi tiết: 

Bảng 2.6. Cơ cấu tiền năm 2011 – 2013 

Chỉ tiêu 
 Nă  2011  Nă  2012 Nă  2013 

Số tiền  Đồng) % Số tiền  Đồng) % Số tiền  Đồng) % 

Tiền mặt 43.556.758.093 81,25 60.889.123.789 74,36 32.000.067.857 64,83 

Tiền gửi ngân hàng 10.050.158.670 18,75 21.000.008.995 25,64 16.819.566.934 35,17 

Tổng cộng 53.606.916.763 100 81.889.132.784 100 47.819.634.791 100 

(Nguồn: Bả   câ  đối kế toán 2011 – 2013) 

Qua bảng tên bảng, ta thấy tỷ trọng tiền mặt trong tiền và khoản tƣơng tiền là rất 

lớn  Nhƣ vậy Công ty chủ yếu nắm giữ tiền mặt để thực hiện chi trả cho các khoản 

ngắn hạn  Qu  c c năm, lƣợng tiền của doanh nghiệp đều có sự biến đ i do những yếu 

tố khách quan và chủ quan. Cụ thể năm 2011 tỷ trọng tiền mặt của công ty chiếm 

81,25% nhƣng s ng năm 2012 tỷ trọng tiền mặt còn 74,36 % giảm 6,89% so với năm 

2011. Có thể nhận thấy r ng tiền mặt củ  c ng t  tăng 17 332 365 696 đồng, nhƣng tỷ 

trọng tiền mặt của công ty giảm là do tốc độ tăng tiền mặt của công ty là 28,47% trong 

khi tốc độ tăng của tiền gửi ngân hàng là 108,95%  Nhƣ vậy, Công ty đã tăng đầu tƣ 

cho tiền gửi ngân hàng, chính vì vậy mà tỷ trọng tiền mặt của công ty giảm. Nguyên 

nhân là do c ng t  đ ng thực hiện phƣơng thức thanh toán thông qua hệ thống các 

ngân hàng, vậy nên việc đầu tiền vào tiền gửi ngân hàng sẽ giúp công ty giao dịch 

nh nh chóng hơn  Năm 2013 tỷ trọng tiền mặt chỉ còn 64,83% giảm 9,53% so với năm 

2012.  Nhƣ vậy ta có thể thấy tiền và khoản tƣơng đƣơng tiền biến động qu  c c năm, 

nhƣng tiền mặt của công ty vẫn luôn chiếm tỷ trọng cao trong gi i đoạn năm 2011-

2013. Nguyên nhân là do công ty luôn giữ khoản tiền mặt tại c ng t  để chi trả cho các 

chi phí, tránh mất khả năng th nh to n cho c c  hoản ngắn hạn. Bên cạnh đó thì tỷ 

trọng  tiền gửi ngân hàng c ng có  u hƣớng biến động trong gi i đoạn 2011-2013  Đâ  

là một trong những chính sách hạn chế ch  ph  cơ hội của khoản tiền nhàn rỗi, nhƣng 

tỷ trọng tăng chƣ  c o  Cụ thể năm 2012 tỷ trọng tiền gửi ngân hàng tăng từ tăng 

6,89% so với năm 2011  Điều này có thể lý giải đƣợc r ng các công ty hiện nay chủ 

yếu dùng phƣơng thức thanh toán của mình qua ngân hàng vừa có thể hƣởng lãi suất 

không kì hạn từ các khoản tiền đó và giảm thời gian thanh toán để có thể lấy tiền đƣợc 

nhanh nhất, th nh to n cho ngƣời l o động c ng qu  hệ thống ngân hàng  C ng t  đã 

công nghệ hó  để có quản lý đƣợc tiền của mình một cách chặt chẽ. Giảm thiểu việc 

nắm giữ quá nhiều tiền mặt sẽ sinh lời ít và không an toàn khi mà công ty giữ quá 
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nhiều để thực hiện các giao dịch lớn vừa mất chi phí, thời gian cho các giao dịch đó  

Năm 2013, tỷ trọng tiền gửi ngân hàng của công ty tiếp tục tăng 9,53% so với năm 

2012. Mặc dù tỷ trọng tăng nhƣng gi  trị tiền gửi ngân hàng lại giảm. Nguyên nhân là 

do quy mô tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền củ  c ng t  c ng giảm 34.069.497.993 

đồng tƣơng ứng giảm 41,60% dẫn tới mặc dù việc tiền gửi của ngân hàng giảm nhiều 

nhƣng  h ng b ng đƣợc tốc độ giảm của cả quy mô tiền của công ty nên nó vẫn chiếm một 

tỷ trọng cao. 

Hiện n   c c c ng t  đều quản lý việc thu chi tiền thông qua hệ thống ngân hàng 

và Công ty CP Xuất nhập Khẩu Khoáng sản c ng  h ng ngoại lệ khi mà họ thực hiện 

các giao dịch chủ yếu là qua ngân hàng. Với hình thức kinh doanh chủ yếu là nhập 

khẩu nguyên vật liêu, hàng hóa, công ty càng cần có chính sách thu chi hợp lý, nhanh 

chóng, thuận tiện và giảm thiểu chi ph  cho c ng t  để tăng hiệu quả hoạt động  

kinh  doanh. 

Trong những năm gần đâ  do tình hình  inh tế không  n định, c ng t  đã đƣ  r  

chính sách quản lý rủi ro tài chính. Rủi ro tài chính của Công ty bao gồm rủi ro thị 

trƣờng, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản  C ng t  đã  â  dựng hệ thồng kiểm soát 

nh m đảm bảo sự cân b ng ở mức hợp lý giữ chi phí rủi ro và chi phí quản lý rủi ro. 

  n gi m đốc của công ty có trách nhiệm theo dõi quy trình quản lý rủi ro để đảm bảo 

cân b ng hợp lý giữa rủi ro và kiểm soát rủi ro.  

Rủi ro thị trƣờng:  hi c ng t  đ ng thực hiện các thanh toán thông qua ngân hàng 

và công ty muốn sinh lời từ khoản tiền gửi ngân hàng thì công ty cần phải xem xét lãi 

suất đầu tƣ trên thị trƣờng. Với mức lãi suất đầu tƣ c o có thể mạng lại lợi nhuận cho 

công ty thông qua khoản tiền gửi ngân hàng.  

Thực tr ng quản lý hàng tồn kho t i công ty CP xuất nhập khẩu Khoáng sản 

Bảng 2.7. Cơ cấu hàng tồ  k o  ă       – 2013 

Đơ  vị  í  : Đồng 

Chỉ tiêu 
 Nă  2011  Nă  2012  Nă  2013 

Số tiền % Số tiền % Số tiền % 

Nguyên liệu, vật liệu 14.278.800.006 48,56 30.543.689.945 38,75 20.973.783.993 33,92 

Chi phí SX, KD  

dở dang 
15.122.649.215 51,44 48.285.881.319 61,25 40.865.902.442 66,08 

Tổng hàng tồn kho 29.401.449.221 100 78.829.571.264 100 61.839.686.435 100 

(Nguồn:Bả   câ  đối kế toán 2011 – 2013) 

Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn trong kết cấu TSNH của doanh nghiệp. Doanh 

nghiệp chủ yếu dự trữ vật liệu xây dựng, mặt hàng công nghiệp, y tế, khoáng sản,… 
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phục vụ cho hoạt động xây dựng, ý tế, công nghiệp. Tình hình tài sản ngắn hạn của 

công ty vốn dĩ đã  h ng  n định trong 3 năm hoạt động nên chúng t  c ng có thể thấy 

đƣợc r ng hàng tồn  ho c ng góp phần làm tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp không 

 n định. Cụ thể năm 2011, nguyên nhiên vật liệu chiếm 48,56% t ng hàng tồn kho. 

Đâ  là tỷ trọng khá lớn   o đặc thu ngành nghề của doang nghiệp là nhập khẩu 

khoáng sản, máy móc, thiết bị… phục vụ cho xây dựng, công nghiệp, y tế…Nên tỷ 

trọng nguyên, nhiên vật liệu c o trong gi i đoạn 2011 – 2013  Năm 2012, tỷ trọng 

nguyên nhiên vật liệu giảm 9,81% so với năm 2011  Mặc dù quy nguyên nhiên vật liệu 

củ  c ng t  tăng 16 264 889 939 đồng nhƣng tỷ trọng giảm là do quy mô hàng tồn kho 

củ  c ng t  tăng mạnh so với năm 2011  Năm 2013, tỷ trọng nguyên nhiên vật liệu của 

công ty giảm 4,83% so với năm 2012  Ngu ên nhân tỷ trọng nguyên nhiên vật liệu 

giảm là do hàng tồn kho của công ty giảm 16 989 884 829 đồng so với năm 2012   ên 

cạnh đó, ngu ên nhiên vật liệu củ  c ng t  c ng giảm 9 569 905 952 đồng so với năm 

2012. Nguyên nhân là do nhu cầu về nguyên nhiên, vật liệu phục vụ cho xây dựng, 

công nghiệp, y tế giảm so với năm 2012  Ảnh hƣởng đến tình hình nhập khẩu nguyên 

nhiên, vật liệu củ  c ng t   Điều này phản ảnh một phần tình hình kinh tế trong nƣớc 

đ ng có  u hƣớng đi  uống. 

Bên cạnh nguyên vật liệu thì c ng t  còn đ ng còn c c c ng trình chƣ  bàn gi o. 

Chỉ tiêu này chiếm tỷ trọng lớn trong thành phần hàng tồn kho. Cụ thể, năm 2011 

chiếm 51,44% trên t ng giá trị hàng tồn  ho  S ng năm 2012 tỷ trọng tăng 9,81 % so 

với năm 2011 và  chiếm 61,25% t ng hàng tồn kho. Nguyên nhân là do một số công 

trình  hu đ  thị   n đảo Linh Đàm, Khu đ  thị Mỹ Đình… chƣ  đƣợc bàn giao trong 

năm 2012, dẫn đến chi phí sản xuất kinh doanh dở d ng tăng  Công ty cần phải nhanh 

chóng bàn gi o c c c ng trình để hiệu quả hoạt động kinh doanh củ  c ng t  tăng  

Năm 2013 chí phí sản xuất kinh doanh dở d ng tăng 4,83% so với năm 2011, tỷ trọng 

c o là do c ng t  đã giảm t ng hàng tồn kho, tốc độ giảm hàng tồn kho là 21,55% so 

với năm 2012, trong  hi đó tốc độ giảm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là 

15,37% nên mặc dù quy mô chi phí sản xuất kinh doanh giảm nhƣng tỷ trọng chi phí 

sản xuất kinh doanh vẫn cao. 

Công ty tính toán giá trị hàng tồn kho theo giá gốc  Trƣờng hợp giá trị thuần có 

thể thực hiện đƣợc thấp hơn gi  gốc thì hàng tồn  ho đƣợc tính theo giá trị thuần có 

thể thực hiện đƣợc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và 

các chi phí liên quan trực tiếp  h c ph t sinh để có đƣợc hàng tồn kho ở đị  điểm và 

trạng thái hiện tại. 

Công ty hạch to n theo phƣơng ph p  ê  h i thƣờng  u ên để quản lý hàng tồn 

kho. Với phƣơng ph p  ê  h i thƣờng xuyên, các tài khoản hàng tồn  ho đựơc dùng 
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để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng giảm của vật tƣ hàng ho    o vậy, 

giá trị hàng tồn kho trên s  kế toán có thể   c định tại bất cứ thời điểm nào trong kỳ kế 

toán. Cuối kỳ kế to n, căn cứ vào số liệu kiểm kê thực tế vật tƣ, hàng ho  tồn kho, so 

sánh với số liệu vật tƣ, hàng ho  tồn kho trên s  kế toán. Về nguyên tắc số liệu  tồn 

kho thực tế luôn luôn phù hợp vói số liệu trên s  kế toán. Nếu có chênh lệch phải xác 

định nguyên nhân và xử lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Hàng hóa nhập 

khẩu, sau khi làm thủ tục hải qua, Công ty thực hiện chuyển cho khách hàng theo hợp 

đồng đã  ý  Vì vậ  hàng hó  đƣợc gửi tại kho của khách hàng theo biên bản gửi hàng. 

Công ty sẽ ghi nhận doanh thu và giá vốn của hợp đồng ký khi thực hiện xuất hó  đơn 

cho khách hàng. 

Nhìn vào bảng 2.4 số liệu trên t  có thể thấ  đƣợc c c  hoản phải thu chủ  ếu là 

phải thu  h ch hàng  C c  hoản phải thu  h ch hàng c o là do c ng t   p dụng ch nh 

s ch nới lỏng t n dụng cho  h ch hàng  Năm 2011, điều  hoản b n hàng củ  c ng t  là 

2/10 net 60, s ng năm 2012 c ng t  đã thực hiện ch nh s ch nới lỏng t n dụng cho 

 h ch hàng, c ng t  thực hiện ch nh s ch cấp tìn dụng là 2/10 net 80 c ng Điều nà  

giúp c ng t  tăng  hả năng cạnh tr nh, tăng do nh thu cho hoạt động b n hàng  Nhƣng 

với tình hình  inh tế hiện n   thì c ng t  nên có ch nh s ch, điều  hoản cấp t n dụng 

cho  h ch hàng một c ch hợp lý  

 

Thự  tr ng quản lý  hoản phải thu t i   ng ty CP Xuất nhập  hẩu  hoáng sản 

Bảng 2.8. Cơ cấu các khoản phải thu năm 2011 – 2013 

Đơ  vị tính: Đồng 

Chỉ tiêu 
Nă  2011 Nă  2012 Nă  2013 

Số tiền % Số tiền % Số tiền % 

Phải thu khách 

hàng 
165.197.535.309 88,17 208.341.732.735 92,54 122.024.555.711 91,38 

Trả trƣớc cho 

ngƣời bán 
21.909.937.424 11,69 16.598.506.131 7,37 10.856.650.947 8,13 

Các khoản phải 

thu khác 
249.867.098 0,14 305.354.826 0,09 759.458.162 0,49 

Tổng khoản phải 

thu 
187.357.339.822 100,0 225.141.816.692 100,0 133.536.887.820 100,0 

(Nguồn: Bả   câ  đối kế toán 2011 – 2013) 

 ên cạnh vấn đề cấp t n dụng c ng t  c ng đã  â  dựng cho mình ch nh s ch 

cấp t n dụng riêng, cụ thể là: 

+ Đối với ngƣời mu  hàng là c  nhân thì c ng t  sẽ  h ng cung cấp t n dụng  
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+ Đối với khách hàng là các công ty xây dựng thì sẽ tùy theo số lƣợng mua sẽ 

đƣợc công ty cung cấp tín dụng  Đối Với những hó  đơn có trị giá từ 50 triệu đồng đến 

100 triệu đồng công ty sẽ cho khách hàng nợ trong vòng 10ngày. Với những hó  đơn 

từ 100 đồng triệu đến 200 triệu c ng t  thƣờng cho nợ 20 ngày. Những hó  đơn có gi  

trị trên 300 triệu đồng trở nên sẽ có thời gian nợ là 30 ngày. Bên cạnh đó c ng t  còn 

áp dụng thêm chính sách khuyến mại để có thể nh nh chóng thu đƣợc các khoản phải 

thu từ  h ch hàng  C ng t  đã  p dụng chính sách khuyến mại đối với c c hó  đơn từ 

50 triệu đến 100 triệu sẽ áp dụng với mức tín dụng là 2/5 net 10. Còn những hó  đơn 

100 triệu đến 200 triệu thì đƣợc áp dụng mức tín dụng 2/10 net 20  Hó  đơn trên 300 

với mức tín dụng là  2/20 net 30. Với chính sách tín dụng củ  c ng t  đƣa ra công ty 

mong r ng tình hình các khoản phải thu trong năm tới sẽ giảm bớt một c ch đ ng  ể. 

Phải thu khách hàng chiếm một tỷ trọng lớn nhất trên t ng các khoản phải thu, 

năm 2012 tỷ trọng tăng 4,37% so với năm 2011  Phải thu  h ch hàng năm 2012 tăng  

43 144 197 426 đồng tƣơng ứng tăng 26,12%  Ngu ên nhân là do c ng t  đã hạ thấp 

tiêu chuẩn bán chịu có thể kích thích nhu cầu dẫn tới gi  tăng do nh thu và lợi nhuận, 

nhƣng vì b n chịu nên phát sinh các khoản phải thu. Năm 2013 tỷ trọng là 91,38% 

giảm 1,16% so với năm 2012, về giá trị thì năm 2013 gi  trị khoản phải thu khách 

hàng c ng giảm xuống còn 122.024.555 711 đồng, giảm 86 317 177 024 đồng, tƣơng 

ứng giảm 41,43% so với năm 2012. Giá trị khoản phải thu th   đ i theo từng năm điều 

này chứng tỏ r ng thị trƣờng hàng hóa tiêu thụ không  n định, ảnh hƣởng đến số lƣợng 

hàng hóa của công ty. Bên cạnh đó, ch nh s ch t n dụng củ  c ng t  c ng th   đ i 

trong gi i đoạn 2011 - 2013   o năm 2012 do nh thu tăng nh nh dẫn đến lợi nhuận 

sau thuế c ng tăng, do nh nghiệp sử dụng biện pháp nới lỏng tín dụng  Nhƣng đến 

năm 2013, lợi nhuận sau thuế của công ty giảm, công ty không thể nới lỏng tín dụng 

cho khách hàng. 

Các khoản trả trƣớc củ  ngƣời bán là các khoản công ty ứng tiền trƣớc để đặt cọc 

cho mỗi phần giá trị của lô hàng hoặc một phần của hợp đồng nào đó để đƣợc hƣởng 

lợi thế hoặc chiết khấu cao khi nhận hàng  Cho dù đƣợc hƣởng những ƣu đãi nhƣ thế 

nào, c ng t  c ng nên cân nhắc việc ứng tiền trƣớc  hi mu  hàng vì nhƣ vậy sẽ bị 

chiếm dụng vốn vì đối tác nhận đƣợc tiền trƣớc  hi mu  hàng  Năm 2011 tỷ trọng này 

là 11,69% tƣơng ứng với mức 21 909 937 424 đồng, năm 2012 tỷ trọng nà  đã giảm 

xuống còn 7,37% giảm 5.311 431 293 đồng so với năm 2011  Nhận thấy việc giảm tỷ 

trọng này là do trả trƣớc ngƣời b n năm 2012 giảm, trong  hi đó thì t ng khoản phải 

thu củ  c ng t  trong năm 2012 lại tăng so với 2011. Năm 2013 tăng 8,13% nhƣng về 

giá trị khoản trả trƣớc giảm 5 741 855 184 đồng so với năm 2012  Tỷ trọng giảm là do 
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giá trị các khoản phải thu giảm 40,69% so với năm 2012, bên cạnh đó   hoản ứng 

trƣớc cho ngƣời bán củ  c ng t  c ng giảm với tỷ lệ tƣơng ứng là 34,59%. 

Qua số liệu trên đâ  t  thấy tỷ lệ các khoản phải thu của khá cao luôn lớn hơn 

85% các khoản phải thu  h c qu  c c năm, c ng t  cần đẩy nhanh tiến trình thu hồi 

nợ, bên cạnh đó c c nhà quản lý tài chính cần phải thực hiện việc phân tích, thẩm định 

 h ch hàng trƣớc khi cấp tín dụng thƣơng mại  Đâ  là một việc làm hết sức cần thiết 

tr nh trƣờng hợp cho những đối tƣợng khách hàng vay mà không có khả năng chi trả. 

Để quản lý và sử dụng hiệu quả các khoản phải thu thì điều qu n tâm trƣớc tiên 

của các nhà quản trị doanh nghiệp là phải quả lý chặt khoản phải thu khách hàng, có 

nghĩ  là phải đƣ  r  ch nh s ch b n hàng và thu hồi nợ hợp lý để kích thích khách 

hàng thanh toán nhanh, tránh bị chiếm dụng vốn. Mặt  h c, c ng t  c ng nên cân nhắc 

việc trả tiền trƣớc cho ngƣời bán và phải làm sao có thể giảm đƣợc tình hình hiện tại 

khi mà các khách hàng, các doanh nghiệp đ ng chiếm dụng một số lƣợng vốn lớn khi 

mà các khoản phải thu của doanh nghiệp ngày một tăng c o qu  từng năm  
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Thực tr ng quản lý tài sản ngắn h n khác t i công ty CP Xuất nhập khẩu 

Khoáng sản 

Bảng 2.9. Cơ cấu tài sản ngắn hạn  h c năm 2011 – 2013 

 Đơ  vị  í  : Đồng 

Chỉ tiêu 
Nă  2011 Nă  2012 Nă  2013 

Số tiền % Số tiền % Số tiền % 

Thu  GTGT đƣợc 

khấu trừ 
1.729.785.614 75,96 2.581.840.018 60,82 1.911.687.164 53,17 

Thu  và các khoản 

phải thu nh  nƣớc 
26.484.953 1,16 977.711.309 23,03 1.155.351.193 32,13 

Tài sản ngắn h n 

khác 
521.013.984 22,88 685.449.284 16,15 528.704.784 14,7 

Tổng cộng 2.277.284.551 100,0 4.245.000.611 100,0 3.595.743.141 100,0 

(Nguồn: Số liệ  được tính từ bả   câ  đối kế toán 2011 – 2013) 

Nhìn vào bảng 2 9  ta có thể thấ  đƣợc cơ cấu tài sản ngắn hạn khác của công ty 

CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản gồm có thuế GTGT đƣợc khấu trừ, thuế và các khoản 

phải thu nhà nƣớc và tài sản ngắn hạn  h c  Trong 3 năm hoạt động kinh doanh của 

công ty vừa qua thì tài sản ngắn hạn khác củ  c ng t  c ng biến động một cách không 

 n định  hi mà năm 2012 giảm đến 15,14% so với năm 2011  Điều nà  đƣợc lý giải do 

thuế GTGT đƣợc khấu trừ tăng với tốc độ 49,26%, trong khi t ng giá trị tài sản ngắn 

hạn lại tăng với tốc độ 86,41% so với năm 2011  S ng năm 2013 tỷ trọng thuế GTGT 

đƣợc khấu trừ tiếp tục giảm, giảm 7,65% so với năm 2012  Ngu ên nhân của sự sụt 

giảm tỷ trọng này là do sự th   đ i t ng tài sản ngắn hạn và thuế GTGT đƣợc khấu trừ 

. Cụ thể là thuế GTGT đƣợc khấu trừ giảm với tốc độ 25,96%, trong  hi đó t ng giá trị 

tài sản ngắn hạn khác của công ty chỉ giảm 15,29% so với năm 2012  

Bên cạnh thuế GTGT đƣợc khấu trừ thì còn có chỉ tiêu  h c đó là thuế và các 

khoản phải thu nhà nƣớc  Nhƣng chỉ tiêu này chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu 

của tài sản ngắn hạn  h c  Năm 2011 chỉ là 26 484 953 đồng chỉ chiếm 1,44% trong 

t ng tài sản ngắn hạn  Nhƣng s ng năm 2012 có tăng lên đến 977.711.309 đồng chiếm 

tỷ trọng 23,03% t ng tài sản ngắn hạn. Nhƣng năm 2013 thì chỉ tiêu này tiếp tục tăng 

trở lại chiếm 32,13% t ng tài sản ngắn hạn khác. Nhận thấy khi tốc độ tăng của thuế 

và khoản phải thu Nhà nƣớc là 18,17%,  hi đó gi  trị tài sản ngắn hạn khác lại giảm 

điều này dẫn đến tỷ trọng thuế và các khoản thu Nhà nƣớc tăng.  
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Ngoài hai chỉ tiêu trên thì còn có chỉ tiêu tài sản ngắn hạn kh c c ng cần đƣợc 

chú ý. Cụ thể năm 2011 chỉ tiêu này là 521.013.984 đồng chiếm 22,88% t ng tài sản 

ngắn hạn khác  S ng năm 2012 thì chỉ tiêu nà  tăng lên 685.449.284 đồng nhƣng lại 

chiếm tỷ trọng thấp hơn,chỉ còn chiếm 16,15% t ng tài sản ngắn hạn khác. Năm 2013 

cả giá trị tài sản ngắn hạn  h c tăng và cả tỷ trọng tài sản ngắn hạn khác so với tài sản 

ngắn hạn c ng tăng, tỷ trọng tại năm 2013 của công ty là 5,15%. Mặc dù tỷ trọng này 

không lớn nhƣng phần nào đã làm th   đ i cơ cấu của tài sản ngắn hạn của  

doanh nghiệp. 

 Các chỉ  iê  đá    iá  iệu quả sử dụng TSNH t i Công ty CP Xuất nhập 2.2.3.

khẩu Khoáng sản 

 Một số chỉ tiêu tài chính chung 2.2.3.1.

Bảng 2.10. Các chỉ  iê  đá    iá k ả  ă    i    ời  

                                                                          Đơn vị tính: % 

 (Nguồn: Số liệ  được tính từ bả   câ  đối kế toán 2011 – 2013) 

Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS): Năm 2011, trong 100 đồng doanh thu 

thuần mang lại 1,42 đồng lợi nhuận  Năm 2012, tỷ suất sinh lời trên doanh thu giảm  

0,41 đồng lợi nhuận   o năm 2011, tốc độ tăng của doanh thu thuần là 40,59% trong 

 hi đó tốc độ tăng của lợi nhuận sau thuế chỉ là 9,25%. Nguyên nhân do tốc độ tăng 

của doanh thu thuần lớn hơn tốc độ tăng của lợi nhuận sau thuế đã làm cho ROS năm 

2012 giảm 0,41% so với năm 2011. Năm 2013 tỷ suất sinh lời trên doanh thu của công 

ty giảm 0,25%. Nguyên nhân là do năm 2013 tốc độ giảm của doanh thu thuần là 

18,98%, tốc độ giảm của lợi nhuận sau thuế là 43,75%. Hệ số này giảm là vì lợi nhuận 

sau thuế giảm nh nh hơn so với tốc độ giảm của doanh thu thuần  Nhƣ vậy công ty cần 

phải có chính sách quản lý các chi phí tốt để tăng lợi nhuận sau thuế thạo ra từ doanh 

thu thuần. 

Tỷ suất sinh lời trên t ng tài sản (ROA): Năm 2011, 100 đồng t ng tài sản tạo ra 

2,74 đồng lợi nhuận sau thuế. Năm 2012, mang lại 2,05 đồng lợi nhuận sau thuế giảm 

0,69% so với năm 2011. Trong  hi đó tỷ suất sinh lời trên t ng tài sản của trung bình 

ngành giảm 2%, điều này nhận thấy khả năng sinh lời căn bản của công ty cao cộng 

thêm với chi phí lãi thấp. Nguyên nhân dẫn đến chỉ tiêu này giảm là do năm 2012 tốc 

Chỉ tiêu Nă  2011 Nă  2012 Nă  2013 
Nă  2011-

Nă  2012 

Nă  2012- 

Nă  2013 

ROS 1,42 1,01 0,76 (0,41) (0,25) 

ROA 2,74 2,05 1,72 (0,69) (0,33) 

ROE 19,06 20,05 11,85 0,99 (8,2) 
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độ tăng của t ng tài sản 45,99%, tốc độ tăng của lợi nhuận sau thuế là 9,25%. Ta có 

thể thấ  đƣợc tốc độ tăng của lợi nhuận sau thuế rất nhỏ trong khi t ng tài sản lại tăng 

với tốc độ lớn dẫn tới ROA năm 2012 giảm 0,69% so với năm 2011  Nhận thấy tỷ suất 

sinh lời trên t ng tài sản củ  c ng t  c o hơn tỷ suất trung bình ngành, nhƣ vậy công ty 

đã có ch nh s ch quản lý và sử dụng tài sản phù hợp với tình hình hoạt động của công 

ty. Năm 2013, tỷ suất sinh lời trên t ng tài sản giảm 0,33 đồng so với năm 2012   o 

năm 2013 t ng tài sản tăng 32,90% trong khi lợi nhuận sau thuế lại giảm 43,75%. 

ROA của công ty biến động thất thƣờng chứng tỏ việc quản lý tài sản củ  c ng t  chƣ  

đƣợc tốt. Tu  nhiên trong c c năm chỉ tiêu này vẫn lớn hơn so với chỉ tiêu trung bình 

của ngành, nhƣ vậy thấ  đƣợc tình hình nên  inh tê đ ng gặp nhiều  hó  hăn, c c 

doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả hơn so với c c năm trƣớc đó  

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE): Cho biết trong 100 đồng vốn chủ sở 

hữu tạo r  b o nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế  Năm 2011, 100 đồng vốn chủ sở hữu tạo 

r  19,06 đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi đó tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu 

trung bình ngành vật liệu, xây dựng là âm 6%  Điều này cho thấy hoạt động của công 

ty khá tốt, vốn chủ sở hữu mang lại lợi nhuận cao cho các c  đ ng  Năm 2012, tỷ suất 

sinh lời trên vốn chủ sở hữu tăng 0,99 đồng so với năm 2011   o năm 2012 tốc độ 

tăng của lợi nhuận sau thế là 9,25%, tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu là 3.86%. So với 

trung bình ngành tỷ suất nà  đ ng giảm, cụ thể giảm 4% so với năm 2012  Nhận thấy 

r ng c ng t  đã gi  tăng đƣợc lợi nhuận ròng c o hơn so với năm 2011  Năm 2013, tỷ 

suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu giảm 8,2 đồng so với năm 2012  Bênh cạnh sự sụt 

giảm chỉ tiêu này của công ty thì chỉ tiêu này củ  trung bình ngành c ng giảm 3%, nhƣ 

vậy cho thấy các doanh nghiệp đ ng gặp chung những vấn đề rắc rối do m i trƣờng 

kinh tế t c động. Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu 

của công ty là do năm 2013 lợi nhuận sau thuế giảm xuống là 43,75% trong khi tốc độ 

giảm của vốn chủ sở hữu là 4.83%. Hệ số này cho thấ  đƣợc khả năng quản lý vốn chủ 

sở hữu củ  c ng t   Trong gi i đoạn 2011- 2013, hệ số này luôn biến động nghĩ  là 

c ng t  chƣ  có ch nh s ch quản lý vốn chủ sở hữu một cách có hiệu quả. Tuy nhiên 

so với các công ty trong ngành vật liệu xây dựng thì đâ  là  ết quả hoạt động hiệu quả. 

Với tình hình kinh tế  hó  hăn nhƣng c ng t  c ng đã cố gắng thúc đẩy hoạt động sản 

xuất kinh doanh của công ty.  
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 Chỉ  iê  đá    iá k ả nă     a    oá  2.2.3.2.

Bảng 2.11. Các chỉ tiêu thanh toán 

Chỉ tiêu Đơn vị Nă  2011 Nă  2011 Nă  2011 

Khả năng th nh to n hiện hành Lần 1,15 1,04 1,05 

Khả năng th nh to n nh nh Lần 1,02 0,83 0,79 

Khả năng th nh to n tức thời Lần 0,23 0,22 0,20 

(Nguồn: Số liệ  được tính từ bả   câ  đối kế toán 2011 – 2013) 

Khả năng th nh to n hiện hành cho biết một đồng nợ ngắn hạn đƣợc đảm bảo bởi 

b o nhiêu đồng tài sản ngắn hạn  Năm 2011, 1 đồng nợ ngắn hạn đƣợc đảm bảo b ng 

1,15 đồng tài sản ngắn hạn. Trong  hi đo trung bình củ  ngành là 0,78 đồng  Điều này 

cho thấy khả năng th nh to n của công ty tốt, nhƣ vậy công ty có thể gây dựng đƣợc 

hình ảnh u  t n đối với các doanh nghiệp và khách hàng. Năm 2012 giảm 0,11 đồng so 

với năm 2011. Tuy nhiên khả năng th nh to n hiện hành của công ty vẫn lớn hơn trung 

bình ngành là 0,25%  Điều này cho thấy mặc dù khả năng th nh to n hiện hành của 

công ty giảm nhƣng vẫn đ p ứng đƣợc khả năng th nh to n ngắn hạn. Nguyên nhân 

của giảm khả năng th nh toán hiện hành của công ty là do năm 2012 tài sản ngắn hạn 

củ  c ng t  tăng với tốc độ 43,08%, nợ ngắn hạn tăng 39,02% so với năm 2011. Năm 

2013, 1 đồng nợ ngắn hạn đƣợc đảm bảo bởi 1,05 đồng tài sản ngắn hạn, tăng 0,01 

đồng so với năm 2012  Nguyên nhân là do tài sản ngắn hạn của công ty giảm với tốc 

độ 41,60%,  hi đó nợ ngắn hạn củ  c ng t  c ng giảm với tốc độ là 37,76%.  Khi khả 

năng th nh to n hiện hành < 1 chứng tỏ r ng công ty mất khả năng th nh to n c c 

khoản nợ trong ngắn hạn. Trong ba năm gần đâ , hệ số thanh toán hiện hành của công 

ty luôn > 1 và đều lớn hơn chỉ tiêu khả năng th nh to n trung bình của ngành  Điều 

này chứng tỏ r ng tình hình tài chính của công ty vẫn tƣơng đối vững mạnh.  

Khả năng th nh to n nh nh cho biết 1 đồng nợ ngắn hạn sẽ đƣợc đảm bảo bởi 

b o nhiêu đồng tài sản ngắn hạn không bao gồm hàng tồn  ho  Năm 2011, 1 đồng nợ 

ngắn hạn đƣợc đảm bảo bởi 1,02 đồng tài sản ngắn hạn không bao gồm hàng tồn kho. 

Khi đó,  hả năng th nh to n nh nh củ  trung bình ngành là 0,44%  Điều này cho thấy 

trong năm c ng t  có đủ nguồn lực để thanh toán mà không cần dùng đến hàng tồn 

kho. Năm 2012 là 0,83 đồng giảm 0,19 đồng so với năm 2011  Điều nà  đƣợc lý giải 

là do tốc độ tăng của tài sản ngắn hạn không bao gồm hàng tồn  ho là 28,09%,  hi đó 

nợ ngắn hạn tăng 39,02% so với năm 2011  Năm 2013 hệ số này là 0,79 giảm 0,04 

đồng so với năm 2012  Ngu ên nhân là do năm 2013 tốc độ giảm của tài sản ngắn hạn 

không bao gồm hàng tồn kho là 40,58% so với năm 2012, trong  hi đó nợ ngắn hạn 

của công ty giảm với tốc độ 41,60% so với năm 2012  Trong 3 năm gần đâ  thì tình 

hình của khả năng th nh to n nh nh c ng biến động không  n định. Mặc dù chỉ tiêu 

này có sự biến động nhƣng vẫn c o hơn so với chỉ tiêu trung bình củ  ngành  Điều này 
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cho thấy công ty luôn có những chính sách hiệu quả để đảm bảo khả năng chi trả các 

khoản nợ của mình, tạo đƣợc long tin đối với c c nhà đầu tƣ, t  chức tín dụng.   

Khả năng th nh to n tức thời thể hiện khả năng bù đắp nợ ngắn hạn b ng số tiền 

đ ng có của doanh nghiệp. Qua biểu đồ ta có thể thấy khả năng tức thời của doanh 

nghiệp qu  c c năm đ ng có  u hƣớng giảm. Cụ thể năm 2011, chỉ tiêu nà  đạt 0,23 

cho thấy doanh nghiệp có khả năng  th nh to n ng   cho c c  hoản nợ ngắn hạn sắp 

đ o hạn là rất thấp. S ng năm 2012 thì chỉ tiêu này giảm 0,01% so với năm 2011  

Ngu ên nhân là do năm 2012 tốc độ tăng tiền mặt của doanh nghiệp là 52,76% so với 

năm 2011, trong  hi đó tốc độ tăng của nợ ngắn hạn năm 2012 là 39,02% so với năm 

2011. Khi bƣớc s ng năm 2012 thì do nh nghiệp đã tiếp tục giảm khả năng th nh toán 

các khoản nợ ngắn hạn sắp đ o hạn  Tƣơng tự với năm 2013  hi chỉ số này chỉ còn là 

0,20 giảm một c ch nh nh hơn so với năm 2012 lên đến 0,02. Nguyên nhân là do tiền 

mặt giảm với tốc độ 41,60%, trong  hi đó nợ ngắn hạn của công ty giảm với tốc độ 

41,60%.  ễ nhận thấ   hả năng th nh to n tức thời củ  c ng t  trong gi i đoạn 2011-

2013 lu n nhỏ hơn 1 và nhỏ hơn chỉ tiêu trung bình củ  ngành  Nhƣ vậy việc nắm giữ 

tiền của công ty là rất ít so với khoản nợ ngắn hạn. Chứng tỏ r ng tình hình tài chính 

củ  c ng t  đ ng bấp bênh. 

Bảng 2.12. Khả  ă     a    oá    i va  

Chỉ tiêu Đơn vị Nă  2011 Nă  2012 Nă  2013 

Lợi nhuận trƣớ  thu  v  l i v y Đồng 22.178.279.718 21.935.532.321 15.296.289.534 

Lãi vay Đồng 11.188.428.086 10.914.537.445 8.604.552.433 

Khả năng th nh toán l i v y Lần 1,98 2,01 1,78 

 (Nguồn: Số liệ  được tình toán từ bả   câ  đối kế toán 2011 – 2013)  

Nhìn vào bảng khả năng th nh to n lãi v   của công ty cho chúng ta thấy trong 

giai đoạn 2011-2013 tình hình tài chính củ  c ng t  đã ảnh hƣởng đến khả năng chi trả 

cho khoản vay. Cụ thể năm 2011 hệ số này là 1,98 lần thì s ng năm 2012 hệ số tăng 

lên 2,01 lần tăng 0,03 lần so với năm 2011  Ngu ên nhân dẫn đến tăng  hả năng th nh 

toán lãi vay là do lợi nhuận sau thuế và lãi vay của công ty giảm nhỏ hơn tốc độ giảm 

của chi phí lãi vay. Cụ thể chi ph  lãi v   năm 2012 giảm 2,45% trong  hi đó lợi nhuận 

trƣớc thuế và lãi v   tăng với tốc độ 0,28% so với năm 2011  Điều này cho thấy công 

t  đã từng bƣớc thực hiện chính sách quản lý lãi vay nh m giảm bớt chi phí lãi vay cho 

c ng t   Năm 2013 hệ số này lại giảm còn 1,78 lần, giảm 0,23 lần so với năm 2012  

Nguyên nhân của sự sụt giảm khả năng th nh to n lãi v   là do lợi nhuận sau thuế và 

lãi vay của công ty giảm mạnh trong khi đó chi phí lãi vay chỉ giảm 13,87% so với 
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năm 2012. So sánh chỉ tiêu này của công ty với chỉ tiêu trung bình ngành vật liệu, xây 

dựng ta thấy chỉ tiêu trung bình ngành luôn nhỏ hơn  Cụ thể là khả năng th nh to n lãi v   

trung bình của ngành xây dựng, vật liệu trong b  năm qu  là 1,52%  Điều này cho thấy, 

mặc dù khả năng th nh to n lãi v   củ  c ng t  đ ng giảm nhƣng vẫn đ p ứng đƣợc khả 

năng chi trả cho chi ph  v    Nhƣ vậy, công ty vẫn tạo đƣợc long tin đối với c c nhà đầu 

tƣ và các t  chức tín dụng, nâng cao uy tín củ  c ng t  trong qu  trình hu  động vốn. 

 Chỉ tiêu ho   động 2.2.3.3.

Bảng 2.13. Hệ số ho   động của tài sả           

Chỉ tiêu Đơn vị Nă  2011 Nă  2012 Nă  2013 

Doanh thu thuần Đồng 582.986.715.106 819.599.259.370 664.016.264.162 

Tài sản ngắn hạn Đồng 272.642.990.357 390.105.521.351 246.791.952.187 

Hiệu suất sử 

dụng TSNH 
% 213,82 210,10 269,06 

(Nguồn: Số liệ  được tính toán từ bả   câ  đối kế toán 2011 – 2013) 

Hiệu suất sử dụng TSNH cho biết 100 đồng vốn đầu tƣ đem đầu tƣ vào TSNH 

trong kỳ tạo r  b o nhiêu đồng doanh thu thuần. Dựa vào bảng số liệu ta có thể thấy 

hiệu quả tạo ra doanh thu từ việc đầu tƣ vào TSNH biến động khá  n định qua các 

năm  Năm 2011, c ng 100 đồng  vốn đầu tƣ vào TSNH thì tạo r  213,82 đồng doanh 

thu thuần. Mức hiệu suất nà   h  c o, điều này cho thấ  c ng t  đã có ch nh s ch hiệu 

quả trong việc quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn. Bên cạnh đó, c ng t  c ng lu n 

luôn kiểm soát quá trình nhập khẩu các mặt hàng và quá trình tiêu thụ sản phẩm. Sang 

năm 2012, c ng 100 đồng vốn đầu tƣ vào TSNH thì lại tạo r  210,10 đồng doanh thu 

thuần, giảm 3,72 đồng so với năm 2011  Ngu ên nhân do năm 2012 do nh thu thuần 

và tài sản ngắn hạn củ  c ng t  đều tăng, nhƣng tốc độ tăng của tài sản ngắn hạn lớn 

hơn dẫn tới hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn giảm. Tuy nhiên, mức giảm này không 

lớn, chứng tỏ công ty vẫn du  trì đƣợc hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn của mình khá 

tốt. Đến năm 2013 tốc độ đã tăng trở lại đạt 269,06%   hi đó 100 đồng vốn đầu tƣ 

TSNH thì tạo r  269,06 đồng doanh thu thuần cho công ty, tăng 58,69 đồng so với 

năm 2012  Năm 2013, lƣợng đầu tƣ TSNH củ  c ng t  đã giảm 143.313.569.164 

VNĐ. Bên cạnh đó, do nh thu thuần giảm 155 582 995 208 VNĐ so với năm 2012  

Trong những năm gần đâ , với một nền kinh tế bất  n định nhƣ hiện nay nhƣng c ng 

lu n du  trì đƣợc hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn cao và  n định. Từ đó, t  có thể 

thấy r ng công tác quản lý c ng nhƣ sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty rất tốt góp 

phân nâng c o năng lực tài chính cho công ty. 
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Bảng 2.14.  Chỉ tiêu phản ánh khả  ă    o   động 

Chỉ tiêu Đơn vị Nă  2011 Nă  2012 Nă  2013 
Chênh lệch 

2011- 2012 2012- 2013 

Vòng quay khoản phải thu Lần 3,11 3,64 4,97 0,53 1,33 

Thời gian thu nợ trung bình Ngày 117,36 100,27 73,44 (17,09) (26,83) 

Vòng quay hàng tồn kho Lần 18,67 9,88 10,22 (8,79) 0,34 

Thời gian lƣu  ho trung bình Ngày 19,55 36,94 35,71 17,39 (1,23) 

Vòng quay khoản phải trả Lần 8,9 6,95 7,61 (1,95) 0,66 

Thời gian trả nợ Ngày 41,01 52,52 47,96 11,51 4,56 

Thời gian quay tiền Ngày 177,92 189,73 157,11 11,81 (32,62) 

(Nguồ : Được tính toán từ  áo cáo   i c í   2011 – 2013) 

Biể  đồ 2.5 Chỉ tiêu phản ánh khả  ă    o   động 

 

Từ bảng ta có thể thấ  đƣợc hiệu quả sử dụng củ  cơ cấu tài sản ngắn hạn trong 

c ng t   Trƣớc tiên, vòng quay khoản phải thu  cho biết b o nhiêu đồng t ng doanh 

thu thì có 1 đồng doanh thu trả chậm. Dễ dàng nhận thấy giai đoạn 2011 – 2013, vòng 

quay của khoản phải thu liên tục th   đ i qu  c c năm  T  thấ  năm 2011 vòng quay 

khoản phải thu là 3,11 lần, nghĩ  là trong 3,11 đồng do nh thu có 1 đồng doanh thu trả 

chậm  Năm 2012 vòng qu    hoản phải thu tăng 0,53 lần so với năm 2011  Ngu ên 
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nhân là do doanh thu thuần tăng với tốc độ 40,59% so với năm 2011, trong  hi phải 

thu khách hàng chỉ tăng 20,17% so với năm 2011   o số vòng quay khoản phải thu 

năm 2012 tăng so với năm 2011, dẫn đến thời gian thu nợ giảm 17,09 ngà   S ng năm 

2013, vòng quay khoản phải thu khách hàng tiếp tục tăng 1,33 lần  Nghĩ  là trong 4,97 

đồng do nh thu có 1 đồng trả chậm  Ngu ên nhân làm tăng vòng qu    hoản phải thu 

là do doanh thu thuần của công ty giảm với tốc độ 18,98% so với năm 2012, trong khi 

đó phải thu khách hàng giảm với tốc độ 40,69% so với năm 2012   o vòng qu   

khoản phải thu tăng dẫn đến thời gian thu nợ trung bình của công ty tiếp tục giảm 

26,83 ngày so với năm 2012  Nhƣ vâ , năm 2011 c ng t  mất 117,36 ngà  để thu hồi 

nợ, nhƣng bƣớc s ng năm 2012, c ng t  đã giảm đƣơc thời gian thu nợ 17,09 ngày và 

tiếp tục s ng năm 2013 c ng t  lại tiếp tục giảm đƣợc 26,83 ngà   Điều này cho thấy, 

khả năng qu   vòng tiền củ  c ng t  đ ng tăng dần giúp công ty giảm thiểu chi phí 

cho khoản phải thu khách hàng. Công ty cần ph t hu  hơn nữa về chỉ tiêu nà  để giúp 

công ty tiết kiệm chi phí lãi vay ngắn hạn. 

Chỉ tiêu vòng qu   hàng tồn  ho cho thấ  hiệu quả quản lý hàng tồn  ho củ  

c ng t   Chỉ tiêu nà  c o h   thấp tù  thuộc vào từng ngành thể hiện sự luân chu ển 

nhanh h   chậm củ  hàng tồn  ho  Qu  b  năm chúng t  có thể thấ  đƣợc sự biến 

động thất thƣờng củ  hàng tồn  ho  Trong năm 2011 vòng qu   hàng tồn  ho là 18,67 

lần dẫn tới thời gi n lƣu  ho trung bình củ  vật liệu đƣợc rút ngắn còn 19,55 ngày. 

Nhƣng s ng năm 2012 thời gi n tăng lên 36,94 ngà  một t n hiệu  h ng lạc qu n đối 

với c ng t   Khi thời gi n lƣu  ho tăng lên 17,39 ngà   Lý giải cho điều nà   hi gi  

vốn củ  năm 2012 tăng 41 90% so với năm 2011 trong  hi đó hàng tồn  ho tăng 

168.11% dẫn tới vòng qu   hàng tồn  ho giảm, từ đó thời gi n thu nợ trung bình tăng 

một c ch nh nh chóng  Năm 2013, vòng qu   hàng tồn  ho tăng 0,34 lần, rút ngắn 

đƣợc thời gi n lƣu  ho là 1,23 ngà  so với năm 2012  Điều nà  đƣợc lý giải là do năm 

2013, gi  vốn hàng b n giảm 18,90%, trong  hi hàng tồn  ho giảm 21,55% so với năm 

2012  Với tốc độ giảm củ  hàng tồn  ho mạnh hơn so với tốc độ giảm củ  gi  vốn 

hàng b n đã làm thời gi n lƣu  ho củ  do nh nghiệp giảm  

Vòng qu    hoản phải trả phản  nh  hả năng trả nợ củ  do nh nghiệp h   cho 

biết  hả năng chiếm dụng vốn củ  c ng t  với c c nhà cung cấp  Có thể thấ , năm 

2011 chiếm dụng đƣợc vốn do vòng qu    hoản phải trả là 8,9 lần, tƣơng ứng với 

41,01 ngà  chứng tỏ độ u  t n củ  do nh nghiệp c o nên c ng t  mới có thể chiếm 

dụng đƣợc thời gi n dài đến nhƣ vậ   S ng năm 2012 thời gi n vòng qu    hoản phải 

trả tiếp tục giảm  uống còn là 6,95 lần dẫn tới thời trả nợ tăng lên đến 52,52 ngà   

Nhƣ vậ  cho thấ  c ng t  đ ng tiết  iệm đƣợc  hoản chi ph  lãi v  , đồng thời phản 

ảnh đƣợc mức độ tin tƣởng cả c c do nh nghiệp  h c vào c ng t    Năm 2013 thời 

gi n trả nợ củ  c ng t  đã giảm đi nhiều  hi  uống tới 47,96 ngà  giảm 4,56 ngà  so 
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với cùng  ỳ năm 2012  Ch nh nhờ  hoảng thời gi n chiếm dụng vốn dài nhƣ vậ  có 

thể giúp do nh nghiệp chi trả c c  hoản nợ ngắn hạn sắp đến hạn  h c  

Chỉ số vòng qu   tiền là t ng hợp c c chỉ tiêu cho thấ  thời gi n do nh nghiệp 

thu hồi tiền trong sản  uất  inh do nh  Có chỉ số tƣơng đối c o trong suốt b  năm, 

năm 2011 do nh nghiệp thu hồi đƣợc tiền liên tục nhờ tình hình  inh tế tốt và ch nh 

s ch nới lỏng t n dụng có hiệu quả, do nh nghiệp chiếm dụng đƣợc nhiều vốn từ nhà 

cung cấp và b n đƣợc hàng liên tục  Trong h i năm còn lại tu  thời gi n có giảm 

nhƣng vẫn c o  Đâ  là dấu hiệu tốt đối với ngành nhập  hẩu  

 Chỉ tiêu phản ánh khả  ă    i    ời 2.2.3.4.

Bảng 2.15. Hệ số sinh lời của tài sản lƣu động 

Đơ  vị  í  : Đồng 

Chỉ tiêu Nă  2011 Nă  2012 Nă  2013 

Lợi nhuận sau thu  8.253.564.974 9.017.089.941 5.072.347.526 

Tài sản ngắn h n 272.642.990.357 390.105.521.351 246.791.952.187 

Tỷ suất sinh lời TSNH 3,03% 2,31% 2,06% 

(Nguồn: Bả   câ  đối kế toán 2011 – 2013) 

Từ số liệu bảng trên t  có thể thấ  đƣợc, tỷ suất sinh lời củ  TSNH trong năm 

2011 là 3,03%  Năm 2012 là 2,31% giảm 0,72% so với năm 2011  Điều nà  đƣợc lý 

giải do lợi nhuận s u thuế tăng với tốc độ là 9,25% so với năm trƣớc, trong  hi đó tài 

sản ngắn hạn lại tăng với tốc độ là 43,08%  Nhƣ vậ  tốc độ tăng củ  tài sản ngắn hạn 

lớn hơn tốc độ tăng lợi nhuận s u thuế dẫn đến tỷ suất sinh lời củ  c ng t  giảm  Sang 

năm 2013 tiếp tục giảm  uống chỉ còn 2,06%, giảm 0,25% so với năm 2012  Nguyên 

nhân là do do tốc độ giảm củ  lợi nhuận s u thuế là 43,74%, trong  hi đó thì tài sản 

ngắn hạn chỉ giảm với tốc độ là 36,73%. Tỷ suất nà  lu n giảm trong gi i đoạn năm 

2011-2013  Điều nà  cho thấ  lợi nhuận s u thuế củ  do nh nghiệp vẫn còn rất thấp 

chứng tỏ hiệu quả việc sử dụng tài sản ngắn hạn vẫn còn  ém   

 Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn h n t i Công ty CP Xuất nhập khẩu 2.3.

Khoáng sản 

Trong gi i đoạn năm 2011-2013 là gi i đoạn  hó  hăn chung củ  nền  inh tế, 

đặc biệt là sự đóng băng củ  thị trƣờng bất động sản đã ảnh hƣởng tới ngành  â  dựng 

và ảnh hƣởng trực tiếp tới việc cung cấp c c vật liêu  â  dựng củ  c ng ty. Tuy nhiên, 

hoạt động sản  uất  inh do nh củ  c ng t  vẫn đƣợc du  trì và tăng trƣởng đó là có sự 

cố gắng củ  toàn thể c n bộ nhân viên trong c ng t   Tu  nhiên s u  hi phân t ch về 
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tình hình tài sản ngắn hạn củ  c ng t  thì c ng t  vẫn có những điểm mạnh và điểm 

 ếu cần  hắc phục 

 Kết quả đ   được 2.3.1.

C ng t  lu n đạt lợi nhuận s u thuế dƣơng, điều nà  cho thấ  hoạt động  inh 

do nh củ  c ng t  có lãi  Mặc dù năm 2013, lợi nhuận s u thuế củ  c ng t  giảm. 

Nhƣng trong năm c ng t  đã  â  dựng c c ch nh s ch quản lý b n hàng nh m mục tiêu 

m ng lại  lợi nhuận c o cho c ng t    

Công ty luôn thực hện tốt nghĩa vụ đóng góp với ngân sách Nhà nƣớc.  

Công ty đã đã có ch nh s ch quản lý chi ph  tài ch nh tốt  Điều nà  dễ nhận thấ  

th ng qu  bảng b o c o  ết quả  inh do nh trong gi i đoạn 2011 – 2013 củ  c ng t , 

chi ph  tài ch nh củ  c ng t  giảm qu  c c năm  Nhƣ vậ  c ng t  đã giảm thiểu đƣợc 

chi phí kinh doanh cho công ty. 

Mặc dù tiền và c c  hoản tƣơng đƣơng tiền củ  c ng t  có sự biến động qu  

c c năm, nhƣng c ng t  vẫn lu n đ p ứng đƣợc việc chu ển đ i tài sản thành tiền mặt 

để đảm bảo th nh to n c c  hoản nợ ngắn hạn  Điều qu n trọng hơn là c ng t   h ng 

để hệ số th nh to n hiện hành qu  c o, vì nếu hệ số nà  c o sẽ làm giảm hiệu quả hoạt 

động do do nh nghiệp đầu tƣ qu  nhiều vào tài sản lƣu động   

C ng t  đã và đ ng sử dụng ch nh s ch quản lý tài sản ngắn hạn theo trƣờng 

ph i thận trọng  Với tình hình  inh tế đ ng có nhiều th   đ i, c c do nh nghiệp lu n 

thận trọng trong việc sử dụng ch nh s ch quản lý tài sản củ  mình  Đặc biệt là c ng t  

đã sử dụng hiệu quả ch nh s ch quản lý tài sản ngắn hạn theo trƣờng ph i thận trọng, 

điều nà  đƣợc thấ  th ng qu  hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn củ  c ng ty qua các 

năm lu n c o  

Thời gi n thu nợ trung bình củ  c ng t  giảm, điều nà  cho thấ  mức độ chiếm 

dụng vốn củ   h ch hàng đối với c ng t  ngà  càng giảm  Nhƣ vậ  c ng t  đã giảm 

bớt đƣợc chi ph  cho c c  hoản v    Tận dụng đƣợc c c  hoản phải thu của khách 

hàng để đầu tƣ vào hoạt động sản  uất  inh do nh  

Trong gi i đoạn 2011-2013, mặc dù tỷ suất sinh lời trên tài sản và tỷ suất sinh 

lời trên vốn chủ sở hữu củ  c ng t  đ ng có  u hƣớng giảm  Nhƣng tỷ suất sinh lời 

trên vốn chủ sở hữu lu n lớn hơn tỷ suất sinh lời trên tài sản  Điều nà  cho thấ  đòn 

bẩ  tài ch nh củ  c ng t  đã có t c dụng t ch cực, nghĩ  là c ng t  đã thành c ng trong 

việc hu  động vốn củ  c  đ ng để  iếm lợi nhuận với tỷ suất c o hơn tỷ lệ tiền lãi mà 

c ng t  phải trả cho c c c  đ ng.  
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 Nhữ   điểm h n chế và nguyên nhân 2.3.2.

 Nhữ   điểm h n chế 2.3.2.1.

Bên cạnh những kết quả đạt đƣợc thì Công ty CP xuất nhập khẩu Khoáng sản vẫn 

còn một số tồn tại cần khắc phục. Khả năng thanh toán tức thời nhỏ hơn 1 và nhỏ hơn 

so với chỉ tiêu trung bình của ngành. Việc gặp phải vấn đề về khả năng th nh to n ảnh 

hƣởng đến khả năng th nh to n c c  hoản nợ ngắn hạn. Từ đó ảnh hƣởng rất lớn đến 

hình ảnh của công ty. 

 Ngoài ra, công ty còn tồn tại rất nhiều vấn đề cần xem xét, về tỷ suất sinh lời 

trên doanh thu của công t  đ ng có  u hƣớng giảm dần, công ty cần phải theo dõi chỉ 

tiêu nà  để đ nh gi  tình hình sinh lợi của công ty c  phần. Mặc dù tỷ suất này trong 

gi i đoạn 2011-2013 lu n dƣơng nghĩ  là c ng t  có lãi, nhƣng chỉ tiêu nà  đ ng giảm 

dần qu  c c năm  Tỷ suất sinh lời trên t ng tài sản củ  c ng t  c ng giảm từ năm 2011 

đến năm 2013, dễ nhận thấy hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản củ  c ng t  đ ng gặp 

vấn đề. Công ty cần phải có chính sách quản lý tài sản sao cho hiệu quả mang lại tối 

đ   Năm 2012 tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu tăng so với năm 2011, nhƣng s ng 

năm 2013, tỷ suất này lại giảm khá mạnh  Điều này cho thấ  c ng t  đ ng gặp phải 

vấn đề về quản lý vốn chủ sở hữu. 

 Nguyên nhân 2.3.2.2.

 o trình độ nguồn lực của công ty còn thấp  ém chƣ  thể áp dụng đƣợc những 

mô hình quản lý phức tạp c ng nhƣ chƣ   â  dựng cho mình chính sách tín dụng hợp 

lý. C ng t  c ng  h ng đủ nguồn lực để đào tạo nhân viên thích ứng với mô hình.  ên 

cạnh đó, việc quản lý hàng tồn kho củ  C ng t  còn lỏng lẻo, c ng t  chƣ    c định 

đƣợc mức dự trữ phù hợp để t ng ch  ph  lƣu  ho thấp nhấp. Nguyên nhân là do tình 

hình c c đơn đặt hàng không sát với thực tế, đ i  hi có những trƣờng hợp thừa, thiếu 

mà doanh nghiệp không thể kiểm so t đƣợc  

Ngoài những  ếu tố từ bên trong C ng t , còn có những  ếu tố do m i trƣờng 

 inh tế t c động, ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động và sử dụng tài sản ngắn hạn củ  

c ng t    o nền  inh tế thế giới nói chung,  inh tế trong nƣớc nói riêng đ ng gặp 

những  hó  hăn, điều nà  t c động đến hoạt động  inh do nh củ  do nh nghiệp  Cùng 

với sự th   đ i củ  m i trƣờng  inh tế, những ch nh s ch củ  nhà nƣớc c ng th   đ i 

làm ảnh hƣởng đến tình hình tài sản và nguồn vốn củ  c ng t    ên cạnh đó, thị 

trƣờng nguyên, nhiên vật liệu, khoáng sản, thiết bị… đầu tƣ vào biến động thƣờng 

xuyên làm công tác quản lý c ng gặp nhiều  hó  hăn   
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 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CHƢƠNG 3 

NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 

KHOÁNG SẢN 

   i trƣờng  inh t  3.1.

 Thuận lợi 3.1.1.

          Về môi trường kinh tế 

Gi i đoạn năm 2011 – 2013 đƣợc đ nh gi  là thời  ỳ thực hiện chính sách thắt chặt 

tiền tệ, nguồn vốn hạn chế khiến cho m i trƣờng kinh doanh không khả quan so với 

năm 2011   u hƣớng doanh nghiệp phá sản và giải thể vẫn tiếp tục, điều này phản ánh 

rõ nét tình hình kinh tế đ ng  hó  hăn trong gi i đoạn này. Tuy nhiên, tồn tại những 

 hó  hăn nền kinh tế nhƣng C ng t  CP  uất nhập khẩu Khoáng sản  h ng rơi vào 

tình trạng đình đốn kinh doanh. Công ty vẫn mang lại lợi nhuận từ hoạt động kinh 

do nh  Điều này cho thấy vị thế của công ty khá mạnh trên thị trƣờng trong nƣớc. 

Vị thế của công ty 

C ng t  đã hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu các thiết bị, máy móc, nguyên 

nhiên vật liệu, khoáng sản... từ năm 1956  Với khoảng thời gian thanh lập cho đến nay, 

c ng t  đã đứng vững trên thị trƣờng trong ngành xuất – nhập khẩu. Mang lại vị thế 

vững chắc cho doanh nghiệp  Đến n   c ng t  c ng đã có những kinh nghiệm kinh 

doanh nhất định c ng nhƣ một lƣợng khách hàng trung thành của mình. 

Về quản trị kinh doanh sản xuất 

C ng t  đã đƣ  r  đƣợc các chiến lƣợc quản trị kinh doanh cụ thể tới từng phòng 

ban trong Công ty và ph  biến tới toàn bộ l o động trong C ng t   Để từ đó, tập thể 

lãnh đạo, cán bộ nhân viên và ngƣời l o động hiểu đƣợc mục đ ch, mục tiêu kinh 

doanh của Công ty và có chung một hƣớng phát triển, làm việc, tạo t nh đồng nhất 

trong qu  trình  inh do nh  C ng t  đã có nhiều nỗ lực trong việc vƣợt qua những khó 

 hăn trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động  Đảm bảo duy trì tƣơng đối tốt mọi 

hoạt động củ  C ng t  đƣợc diễn r  thƣờng xuyên, liên tục. Tạo việc làm và thu nhập 

cho ngƣời l o động, nâng cao doanh số và lợi nhuận củ  C ng t   C ng t  đã đẩy 

mạnh việc đầu tƣ vào con ngƣời, nâng cao tay nghề cho công nhân viên, chính vì thế 

đã giúp cho năng suất c ng nhƣ chất lƣợng c ng trình đƣợc nâng cao, số lƣợng công 

trình Công ty ký kết tăng cả về số lƣợng và quy mô, từ đó nâng c o u  t n và vị thế của 

Công ty trong ngành. 
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Về quản trị nhân sự của Công ty 

Công tác t  chức nhân sự bố trí một cách khoa học hơn, phân r  tr ch nhiệm của 

từng phòng chức năng để giúp Gi m đốc điều hành có hiệu quả, phù hợp với điều kiện 

hiện tại của Công ty và thích ứng với cơ chế thị trƣờng.   n Gi m đốc năng động, có 

trình độ và trách nhiệm cao trong điều hành và quản lý nhân sự. Công ty luôn cố gắng 

đảm bảo đủ c ng ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên, không có hiện tƣợng chờ 

nghỉ việc  C ng t  đảm bảo tốt trả lƣơng đúng hạn,  h ng có trƣờng hợp nợ lƣơng, 

đồng thời c ng thực hiện tốt các chính s ch cho ngƣời l o động nhƣ: tr ng bị an toàn 

l o động, bảo hộ l o động, chế độ bảo hiểm l o động, bảo hiểm xã hội, t  chức khám 

định kì cho cán bộ công nhân viên. Cán bộ nhân viên và ngƣời l o động cơ bản xác 

định tốt nhiệm vụ, yên tâm công tác và gắn bó với Công ty. Đội ng  c n bộ chỉ huy, 

cán bộ quản lý và lực lƣợng công nhân từng bƣớc trƣởng thành và t ch l    

kinh nghiệm 

 K ó k ă  3.1.2.

Công tác quản lý khoản phải thu  

Trong những năm gần đâ  nền kinh tế thế giới bị rơi vào tình trạng khủng hoảng 

về kinh tế  Điều nà  đã làm ảnh hƣởng rất lớn đến nền kinh tế thế giới nói chung và 

nền kinh tế của Việt Nam nói riêng. Với tình hình kinh tế  hó  hăn, c c do nh nghiệp 

bị ảnh hƣởng rất lớn, khiến công ty quản lý khoản phải thu gặp  hó  hăn   o nh 

nghiệp đƣ  r  c c ch nh sách cấp tín dụng cho  h ch hàng, đồng nghĩ  với việc khoản 

phu thu tăng   ẫn đến các chi phí quản lý khoản phải thu c ng tăng  

Công tác thực hiện lợi nhuận 

Việc quản lý chi ph  gi  thành chƣ  đƣợc hợp lý đặc biệt là công tác quản lý các chi 

phí dịch vụ mua ngoài, chi phí hội họp, chi phí tiếp khách cấu thành trong chi phí quản 

lý doanh nghiệp. Mặc dù chi phí quản lí doanh nghiệp có giảm so với năm trƣớc, 

nhƣng những loại chi phí trên vẫn chiếm phần lớn trong t ng chi phí quản lí doanh 

nghiệp. Công ty có thể hạn chế đƣợc những chi phí này trong những trƣờng hợp không 

thật sự cần thiết. Một số công trình thực hiện công tác quản lý chất lƣợng kỹ thuật 

chƣ  nghiêm túc dẫn đến một số phần việc thi c ng chƣ  đạt yêu cầu, tiến độ chậm 

Quản trị nhân sự 

Việc kiểm tr , gi m s t c c c ng trình đ i  hi bị buông lỏng, dẫn đến tình trạng 

một số công nhân không nghiêm túc chấp hành c c qu  định về  n toàn l o động và 

giờ giấc làm việc của Công ty. 
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Tồn tại tình trạng nhân viên quản lý bộ phận có lối sống không lành mạnh và có 

những hành vi vi phạm các quy tắc làm việc tại c ng trƣờng, gây ảnh hƣởng xấu tới 

lòng tin củ  c ng nhân c ng trƣờng vào lãnh đạo Công ty. 

Bộ máy quản lý tu  đã đƣợc sắp xếp lại nhƣng chƣ  đƣợc kiện toàn, chƣ  ph t 

hu  đƣợc đầ  đủ v i trò th m mƣu cho lãnh đạo Công ty trong việc tìm hiểu việc làm, 

định hƣớng mục tiêu và phát triển sản xuất kinh doanh. 

Các khóa học đào tạo nhân sự chƣ  chú trọng qu n tâm đúng mức. Chính sách 

đãi ngộ trong thời gi n đào tạo chƣ  đƣợc ƣu tiên thỏ  đ ng  

Công tác kế toán trong C ng t  c ng tồn tại những điểm bất cập nhƣ việc áp dụng các 

phần mềm về quản lý kế to n chƣ  đƣợc áp dụng rộng rãi trong Công ty. 

 Định hƣớng phát triển của Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản 3.2.

Định hƣớng phát triển gi i đo n 2014-2015 

Trong thời gian tới c ng t  đ ng cố gắng trở thành nhà cung cấp nguyên vật liệu 

khoáng sản hàng đầu trong khu vực b ng cách cung cấp cho khách hàng những sản 

phẩm có chất lƣợng tốt và giá cả hợp lý nhất. 

Trong năm 2014 nền kinh tế đã bớt  hó  hăn hơn và đ ng có dấu hiệu của sự 

phục hồi. Vì vậ , trong năm 2014 c ng t  đã có qu ết định đầu tƣ thêm dâ  chu ền 

sản xuất mới thực sự đạt tiêu chuẩn chất lƣợng để mở rộng hoạt động  inh do nh đ p 

ứng đủ nhu cầu của khách hàng ngay khi nền kinh tế đƣợc phục hồi và phát triền. 

Hỗ trợ cho nhân viên của công ty tham gia các khóa học để nâng cao kiến thức và 

khả năng quản lý để trong thời gian tới công ty sẽ sử dụng một số mô hình quản lý 

trong quản lý kho, quản lý các khoản phải thu để hoạt động kinh doanh mang lại hiệu 

quả c o hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Xây dựng lại các chính sách tín dụng có cơ sở, hợp lý để thu hút những khách 

hàng mới cho công ty. 

Định hƣớng phát triển gi i đo n 10 nă  

Áp dụng, duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lƣợng tiêu chuẩn ISO 

9001:2008 cho các hoạt động của Công ty. 

Thực hiện thi công xây lắp 95% c c c ng trình đúng tiến độ; 95%  hạng mục 

nghiệm thu theo đúng  êu cầu trong lần một; tỷ lệ cần phải chỉnh sửa không quá 5%. 

Đảm bảo cung cấp 95% các vật tƣ, thiết bị cung cấp đúng tiến độ cho  

khách hàng. 

Chất lƣợng hàng hóa cung cấp đ p ứng các yêu cầu kỹ thuật (không bị trả lại) đạt 95%. 
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Không ngừng đào tạo tăng cƣờng nguồn nhân lực để đ p ứng yêu cầu phát triển 

của Công ty. Tối thiểu phải đạt 30% C  CNV đƣợc đi đào tạo hoặc  đƣợc đào tạo tại 

công ty. 

Xây dựng chế độ lƣơng, thƣởng hợp lý để nâng c o đời sống vật chất của CB 

CNV Công ty, tiền lƣơng tăng tối thiểu là 10% so với năm trƣớc. 

Giải quyết triệt để 100% các khiếu nại của khách hàng. 

 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn h n của Công ty CP Xuất 3.3.

nhập khẩu Khoáng sản 

 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử TSNH t i công ty 3.3.1.

Để thực hiện tốt công tác trên, công ty cần phải tiến hành quản lý chặt chẽ tài sản 

ngắn hạn của mình b ng các hình thức dƣới đâ   

Thứ nhất: Tiến hành mở s  kế toán theo dõi chính xác toàn bộ tài sản ngắn hạn 

hiện có. Kiểm tra chất lƣợng sản phẩm, tình hình tiêu thu, số lƣợng còn lại   theo đúng 

chế độ kế toán thống kê hiện hành, phản ánh trung thực, kịp thời tình hình tiêu thụ, 

biến động của tài sản trong quá trình kinh doanh. 

Thứ hai: Công ty phải tiến hành kiểm kê lại tài sản ngắn hạn theo đúng định kỳ 

và khi  kết thúc năm tài ch nh    c định đƣợc số tài sản thừa, thiếu, ứ đọng và nguyên 

nhân gâ  r  tình hình trên để kịp thời đƣ  r  những giải pháp cụ thể cho tình hình trên. 

Thứ ba: tiến hành phân cấp quản lý tài sản ngắn hạn cho các bộ phận trong nội bộ 

c ng t , qu  định rõ trách nhiệm, quyền hạn đồng thời kiểm  ê, đ nh gi  hiệu quả sử 

dụng tài sản ngắn hạn trong năm   

 Quản lý kết cấu tài sản          3.3.2.

 Quản lý tiền và các khoả   ươ   đươ    iền 3.3.2.1.

Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền là một khoản mục để đ p ứng nhu cầu thanh 

toán trong ngắn hạn củ  c ng t   Tu  nhiên, đâ  là một khoản mục không sinh lời cho 

công ty. Vì vậy, công ty cần kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiêu trong doanh nghiệp 

để có thể kiểm so t đƣợc các khoản chi không cần thiết để từ đó có thể dự báo một 

c ch ch nh   c lƣợng tiền mặt cần dự trữ sao cho hợp lý nhất. Các khoản tiền thừa 

công ty có thể đầu tƣ tài ch nh ngắn hạn. Hiện nay, thị trƣờng chứng  ho n đ ng có 

những bƣớc chuyển biến, công ty có thể đầu tƣ vào c c loại chứng khoán ngắn hạn. Nó 

vừa mang lại lợi nhuận cho c ng t , hơn nữa chứng khoán ngắn hạn là chứng khoán có 

tính thanh khoản rất cao. Vì vậ ,  hi  h ng đủ nhu cầu tiền mặt thì công ty có thể dễ 

dàng bán lại trên thị trƣờng. Bên cạnh đó, c ng t  c ng nên  em  ét việc sử dụng mô 

hình quản lý tiền giúp công ty giảm thiểu chi ph , đồng thời mang lại lợi nhuận cho 
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công ty. Ngoài ra khi sử dụng mô hình quản lý tiền, công ty sẽ dễ dàng kiểm soát tiền 

của công ty theo từng kỳ.  

 Quản lý khoản phải thu khách hàng 3.3.2.2.

Phải thu khách hàng là một trong những khoản mục quan trọng nhất trong các 

khoản phải thu. Tuy nhiên, hiện n   c ng t  chƣ  thật sự sử dụng một chính sách nào 

có cơ sở khoa học để quản lý khoản mục này. Mặc dù, hình thức cấp tín dụng nh m 

giúp c ng t  thu hút đƣợc  h ch hàng nhƣng hầu nhƣ c ng t  chỉ xây dựng chính sách 

tín dụng cho  h ch hàng đều dựa trên ý kiến chủ quan của bản thân những ngƣời xây 

dựng nó. Hiện nay, công ty cho khách hàng dựa vào số lƣợng hàng hóa cung cấp. Tuy 

nhiên, hình thức này lại không mang lại hiệu quả cho công ty do không có một sở khoa 

học nào khi công ty xây dựng nó. Do vậy, việc đ ng cấp tín dụng đƣ  r  một chính 

sách tín dụng phù hợp với công ty là một điều hết sức quan trọng. Có 2 yếu tố ảnh 

hƣởng đến việc cấp tín dụng cho khách hàng: khả năng tài ch nh của khách hàng và uy 

tín của khách hàng. 

Ph n tí h năng lực tài chính của khách hàng 

Năng lực tài chính của khách hàng là khả năng  h ch hàng hoàn trả  các khoản 

nợ cho c ng t   Phân t ch năng lực tài ch nh là bƣớc hết sức quan trọng để xem xét có 

nên cấp tín dụng hay không cấp tín dụng cho khách hàng. Tuy nhiên, hiện tại công ty 

gần nhƣ  h ng qu n tâm tới. Một số lƣu ý  hi phân t ch t n dụng cho khách hàng. 

+ Tiểu sử mua hàng củ   h ch hàng và th i độ trả nợ của khách hàng trong 

những lần mu  hàng trƣớc. 

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng có tốt  h ng? Có đủ để thanh 

toán các khoản nợ  hi đến hạn hay không. 

Nhận thấ  năng lực tài ch nh củ  do nh nghiệp đƣợc đ nh gi  dự  trên c c  ếu tố 

định lƣợng và c c  ếu tố định t nh   o nh nghiệp có thể  em  ét qu  m  vốn, chất 

lƣợng tài sản,  hả năng th nh to n,  hả năng sinh lời     ên cạnh đó, do nh nghiệp có 

thể sử dụng c c  ếu tố định t nh th ng qu   hả năng  h i th c, quản lý, sử dụng c c 

nguồn lực tài ch nh  Điều nà  đƣợc thể hiện qu  trình độ t  chức, trình độ quản lý, 

trình độ c ng nghệ, chất lƣợng nguồn nhân lực    

 Quản lý hàng tồn kho 3.3.2.3.

Tình hình t  chức và quản lý hàng tồn kho củ  c ng t  đã tồn tại nhiều bất cập, 

nguyên vật liệu tồn  ho tƣơng đối lớn  Lƣợng hàng tồn kho này ảnh hƣởng gián tiếp 

đến hiệu quả sử dụng vốn củ  c ng t , do đó c ng t  phải quản lý tốt hàng tồn kho của 

mình để nâng cao hiệu quả  inh do nh  Đối với nguyên vật liệu Công ty nên tiến hành 

phân cấp quản lý và giao trách nhiệm trực tiếp. 
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Đối với những nguyên vật liệu sử dụng chung cho nhiều bộ phận thì nên giao cho 

kho của Công ty quản lý và cấp ph t, đối với nh ng ngu ên vật liệu chuyên dùng của 

các xí nghiệp, t  đội nên gi o cho c c  ho, phân  ƣởng của các xí nghiệp, t  đội đó 

quản lý và cấp ph t đảm bảo cho quá trình cấp phát nhanh chóng kịp thời bộ máy gọn 

nhẹ nâng c o đƣợc trách nhiệm và trình độ chuyên môn hoá trong quản lý và đơn giản 

hoá trong quá trình quyết toán nguyên vật liệu. 

Đối với chi phí kinh doanh dở dang chiếm một giá trị rất lớn, đâ  là một khoản 

vốn chiếm tỷ trong c o trong lƣợng hàng tồn  ho cho nên C ng t  nên đẩy mạnh tốc 

độ thi c ng để kết chuyển chi phí kinh doanh dở dang và giá thành sản phẩm  không 

nên dâ  dƣ   éo dài thời gian thi công, khuyến  h ch ngƣời l o động tăng năng suất 

thi công b ng hình thức  hen thƣởng vật chất tinh thần kịp thời, đồng thời xử lý kỷ 

luật với các cá nhân tập thể thiếu trách nhiệm với công việc, t  chức giám sát thi công 

tại c ng trƣờng một cách chặt chẽ và nghiêm khắc xử lý vi phạm. 

Hàng tồn kho là một trong những dự trữ quan trọng củ  c ng t  để đ p ứng nhu 

của khách hàng.Việc dữ trữ quá nhiều hàng tồn kho sẽ dẫn đến việc phát sinh thêm 

nhiều khoản chi phí và ảnh hƣởng trực tiếp tới hiệu quả kinh doanh của công ty. Hiện 

n  , c ng t  chƣ  sử dụng một phƣơng ph p nào để   c định lƣợng hàng cần dự trữ 

tròn kho mà công ty chỉ   c định dựa vào ý kiến chủ quan củ  mình  Nhƣ chƣơng 1 đã 

đề cập, công ty có thể áp dụng m  hình EOQ để quản lý hàng tồn kho củ  mình để 

mang lại hiệu quả  cao cho công ty. Khi  p dụng m  hình EOQ, do nh nghiệp có thể 

tiết  iệm đƣợc một  hoản chi ph  lƣu  ho m ng lại lợi nhuận c o cho do nh nghiệp  

 Hàng tồn kho của công ty có rất nhiều các vật liệu xây dựng khác nhau, tuy 

nhiên sắt xây dựng là chiếm tỷ lệ lớn nhất. Với số liệu phòng kế toán của công ty cung 

cấp ta có thể áp dụng m  hình EOQ để t nh đƣợc số lƣợng sắt dự trữ tối ƣu cho c ng t   

Nhu cầu ống nƣớc trong năm 2013 của công ty là 8600 tấn 

Chi phí cho một lần đặt hàng 1 000 000 đồng/ 1lần đặt hàng 

Chi ph  lƣu  ho của sắt của 1 tấn b ng 3% giá mua là 6.600.000/1 tấn  

(Nguồn: Phòng kế toán) 

Từ những số liệu trên ta có thể t nh to n đƣợc lƣợng sắt dự trữ tối ƣu của công ty      

Q
* √

 ×     ×         

         
 = 51 tấn 

Số lƣợng dự trữ trong kho của doanh nghiệp năm 2012 có giá trị b ng 70% giá trị 

hàng tồn kho củ  c ng t  tƣơng ứng với 43 tấn  Nhƣ vậy khi áp dụng mô hình EOQ 

vào việc quản lý sắt trong công ty ta thấ  c ng t  đã dự trữ kho nhỏ hơn mức dự trữ 

kho tối ƣu  Điều này làm cho công ty không có khả năng đ p ứng khi nhu cầu của 
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 h ch hàng tăng đồng thời chƣ  tối thiểu hó  c c chi ph   Trong năm 2014 công ty nên 

áp dụng mô hình EOQ không những quản lý ống nƣớc mà còn quản lý các hàng hóa 

khác của công ty.  

Ngoài r , để thuận lợi cho c ng t c dự trữ và tăng tốc độ giải phóng  ho, cần 

thiết phải nhận dạng sản phẩm một c ch nh nh chóng  Giải ph p đơn giản nhất là sử 

dụng tên gọi củ  chúng, nhƣng c i tên gọi nà  thƣờng  t sử dụng   o đó, do nh nghiệp 

thƣờng sử dụng bộ mã hó  số   ch ng hạn 1112   ) hoặc cả chữ c i và số cho mỗi mặt 

hàng dự trữ     

  Một số biện pháp khác 3.3.3.

 Áp dụng các tiến bộ công nghệ thông tin vào quản lý 3.3.3.1.

Thời bu i bùng n  công nghệ th ng tin đã có rất nhiều các phần mềm ứng dụng 

cho công tác quản lý trong doanh nghiệp nhƣ quản lý khách hàng, quản lý nhân sự, 

quản lý bán hàng. Vì vậy, công ty có thể áp dụng các phần mềm công nghệ để nâng 

cao hiệu quả quản lý. Từ đó có thể tiết kiệm đƣợc chi ph  đồng thời tăng hiệu quả kinh 

doanh. 

 Đ o   o nguồn nhân lực với  r    độ cao 3.3.3.2.

Nhân tố con ngƣời lu n đóng v i trò qu n trọng trong mỗi doanh nghiệp. Nó góp 

phần không nhỏ quyết định tới sự thành công của doanh nghiêp. Vì vậ , đào tạo một 

nguồn nhân lực ở các cấp quản lý có trình độ c o đồng thời luôn tạo r  động lực, khích 

lệ nhân viên làm việc sẽ tăng  hả năng cạnh tranh của công ty so với c c đối thủ trong 

ngành 

+ Hộ trợ chi phí cho nhân viên tham gia vào các khóa học chuyên sâu về quản lý 

để nâng c o trình độ của bản thân 

+ Khuyến khích tinh thần làm việc của nhân viên b ng c c thƣờng xuyên t ng 

kết những kết quả đạt đƣợc của công ty. Từ đó,  hen thƣởng những nhân viên có thành 

tích suất sắc để nâng c o động lực làm việc và để cho các nhân viên khác phấn đấu 

theo. 

+ Mỗi dịp hè hay lễ tết t  chức cho nhân viên đi chơi để tăng tình đoàn  ết cho 

nhân viên trong công ty. 
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  T LUẬN 

Trong bối cảnh hội nhập  inh tế quốc tế diễn r  nh nh chóng, c c do nh nghiệp 

muốn nâng c o năng lực cạnh tr nh,   c định vị thế trên thị trƣờng đòi hỏi phải nỗ lực 

trong mọi hoạt động, đặc biệt là trong sử dụng và quản lý tài sản nói chung, tài sản 

ngắn hạn nói riêng  Hoạt động quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn hiệu quả giúp 

do nh nghiệp đạt đƣợc mục tiêu  inh do nh  Vì vậ , để hò  nhập với  u thế ph t triển 

 inh tế củ  đất nƣớc, c ng t c quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn  h ng ngừng đƣợc 

đ i mới và hoàn thiện về phƣơng ph p c ng nhƣ nội dung  

Qu  thời gi n thực tập, tìm hiệu thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại 

C ng t  CP  uất nhập  hâu Kho ng sản,  hó  luận tốt nghiệp  N ng   o hiệu quả sử 

 ụng t i sản ngắn h n t i C ng ty CP Xuất nhập  hẩu  hoáng sản  đã đƣợc hoàn 

thành  

Với sự nỗ lực nghiên cứu và tìm hiểu tình hình thực tế, cùng với sự giúp đ  nhiệt 

tình củ  gi o viên hƣớng dẫn, đề tài đã thể hiện đƣợc nội dung và  êu cầu đặt r   

Những nội  ung  ơ  ản đƣợ  đề  ập trong  h   luận: 

+ Những lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong nền  inh tế  

+ Đ nh gi  đƣợc thực trạng sử dụng tài sản ngắn hạn tại C ng t  CP  uất nhập 

 hẩu Kho ng sản trong b  năm qu , từ đó tìm r  ngu ên nhân gâ  r  hạn chế trong 

c ng t c quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn củ  C ng t  để tìm r  những giải ph p 

hoàn thiện   

+ Đề  uất một số giải ph p cơ bản nh m nâng c o hiệu quả sử dụng tài sản tại C ng 

t  CP  uất nhập  hẩu Kho ng sản    

Hi vọng  hó  luận đóng góp phần nào giúp C ng t  CP  uất nhập  hẩu Kho ng 

sản sử dụng tài sản ngắn hạn ngà  càng hiệu quả, m ng lại  ết quả  inh do nh tốt hơn   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 

1. Báo  áo   t qủa ho t động  inh  o nh t i C ng ty CP Xuất nhập khẩu 

Khoáng sản nă  2011 – 2013. 

Chỉ tiêu Nă  2011 Nă  2012 Nă  2013 

1. Doanh thu bán hàng và 

 ung  ấp  ị h vụ 
583.530.588.016   821.193.792.078   664.617.141.362  

2  Giảm trừ do nh thu         543.872.910     1.594.532.708         600.877.200  

3. Do nh thu thuần 582.986.715.106  819.599.259.370  664.016.264.162  

4  Gi  vốn hàng b n 548.925.853.498  778.903.899.804  631.708.184.208  

5. Lợi nhuận gộp    34.060.861.608    40.695.359.566     32.308.079.954  

6  Chi ph  quản lý do nh 

nghiệp 
    6.023.752.690   11.217.232.673     10.246.269.759  

7   o nh thu hoạt động tài 

chính 
     8.410.753.967    4.134.401.480       2.621.957.138  

8  Chi ph  hoạt động tài 

chính 
  21.954.613.132  14.897.261.193     12.831.633.375  

 Tro   đó: C i p í   i va     11.188.428.086    10.914.537.445       8.604.552.433  

10  C c  hoản thu nhập 

khác 
       772.455.370           67.958.373      1.498.998.475  

11. Chi phí khác -                                                       36.067.750             2.321.514  

12. Lợi nhuận  há          772.455.370           31.890.623     1.496.676.961  

13. Tổng lợi nhuận trƣớ  

thu  
   10.989.851.632    11.020.994.876       6.691.737.101  

14  Thuế thu nhập do nh 

nghiệp phải nộp 
     2.736.286.658      2.003.904.935       1.619.389.575  

15. Lợi nhuận s u thu       8.253.564.974    9.017.089.941       5.072.347.526  
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Bảng   n đối    toán C ng ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng sản  nă  2011 – 2013. 

  

Chỉ tiêu Nă  2011 Nă  2012 Nă  2013 

TÀI SẢN      

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN   72.642.990.357  390.105.521.351  246.791.952.187  

I. Tiền v   á   hoản tƣơng đƣơng 

tiền 
    53.606.916.763   81.889.132.784   47.819.634.791  

II. Cá   hoản phải thu   187.357.339.822  225.141.816.692  133.536.887.820  

1  Phải thu củ   h ch hàng   165.197.535.309  208.341.732.735  122.024.555.711  

2  Trả trƣớc cho ngƣời b n     21.909.937.424    16.598.506.131    10.856.650.947  

3  C c  hoản phải thu  h c          249.867.098         305.354.826        759,458,162  

III. H ng tồn  ho      29,401,449,221   78,829,571,264   61,839,686,435  

IV. T i sản ngắn h n  há        2.277.284.551     4.245.000.611     3.595.743.141  

1  Thuế GTGT đƣợc  hấu trừ       1.729.785.614     2.581.840.018     1.911.687.164  

2  Thuế và c c  hoản phải thu Nhà 

nƣớc 
           26.484.953        977.711.309     1.155.351.193  

3  Tài sản lƣu động  h c            82.808.984  90.158.984        166.478.984  

B. TÀI SẢN DÀI HẠN     29.005.446.122   50.270.698.585   48.716.752.987  

I. T i sản  ố định     28.665.928.458   27.806.723.439     3.561.363.333  

1  Tài sản cố định hữu hình     27.878.528.458   27.019.323.439     2.773.963.333  

Nguyên giá     44.014.791.943   43.942.834.272     8.146.193.812  

H o mòn l    ế  (16.136.263.485) (16.923.510.833) (5.372.230.479) 

II. T i sản   i h n  há           339.517.664   22.463.975.146    21.763.521.921  

TỔNG TÀI SẢN   301.648.436.479  440.376.219.936  295.508.765.174  

NGUỒN VỐN       

A. NỢ PHẢI TRẢ   258.344.586.768  395.402.230.826  252.707.323.489  

I. Nợ ngắn h n   238.025.306.209  375.899.280.475  233.952.749.976  

1  V   ngắn hạn   108.696.985.099  148.208.500.353   85.752.687.211  

2  Phải trả ngƣời b n     61.604.589.978  112.109.117.482   82.952.252.770  

3  Ngƣời mu  trả tiền trƣớc     48.816.391.318  100.922.656.104   51.565.884.203  

4  Thuế và c c  hoản phải nộp nhà 

nƣớc 
      8.654.375.397     5.961.562.901     2.609.873.312  

B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU     43.303.849.711   44.973.989.110   42.801.381.685  

I. Vốn  hủ sở hữu     43.303.849.711   44.973.989.110    42.801.381.685  

II. Qu   hen thƣởng ph   lợi                             -                           -                          -  

TỔNG NGUỒN VỐN   301.648.436.479  440.376.219.936  295.508.705.174  
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